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CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSANA.  PHẦN MỞ ĐẦU

THÔNG ĐIỆP 

CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Kính gửi Quý Cổ đông, Quý Khách hàng, Quý 

Đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên 

Công ty Cổ phần Damsan,

Thay mặt Công ty, Tôi muốn gửi đến toàn thể 

quý vị một lời chào trân trọng cùng lời chúc 

sức khỏe, thành công trong mọi công việc. 

Trong bối cảnh một năm mới đã bắt đầu, tôi 

muốn chia sẻ một số nhận định về kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty Cổ phần Damsan 

trong năm 2023 vừa qua.

Hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của 

Công ty Cổ phần Damsan là lĩnh vực sản xuất 

sợi. Đây không chỉ là lĩnh vực có vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế mà còn đóng vai trò 

quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung 

ứng của nhiều sản phẩm và dịch vụ đa dạng 

cho khách hàng trên toàn cầu. Trong năm 

2023, kết quả kinh doanh của lĩnh vực sản xuất 

sợi của ADS được cải thiện khi nhu cầu từ thị 

trường Trung Quốc và Nhật Bản tăng trở lại. 

Tổng kết năm 2023, ADS đã đạt được kết quả 

tương đối khả quan với sản lượng sản xuất và 

xuất khẩu sợi CD đạt 8.477,18 tấn; sản lượng 

sợi xe đạt 707,02 tấn; kinh doanh khăn 

2.785,82 tấn, kinh doanh bông đạt 9.765,11 tấn.

Đối với lĩnh vực năng lượng mặt trời, sau quá 

trình xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Năng lượng xanh AD (với cổ đông lớn 

nhất là ADS) đã chính thức vận hành nhà máy 

sản xuất tấm pin AD Green lớn nhất tỉnh Thái 

Bình vào tháng 7/2023. Nhà máy AD Green 

được đầu tư qua 3 giai đoạn với tổng công 

suất lên đến 6 triệu sản phẩm/năm, tương 

đương công suất 3 GW. Hiện nhà máy đã hoàn 

thành xong giai đoạn 1 với 500 MW đã vận 

hành. Theo kế hoạch sắp tới, nhà máy AD 

Green sẽ được nâng cấp lên giai đoạn 2 với 

công suất lên 1 GW vào năm 2024, tiếp đó là 

giai đoạn 3 với công suất 3 GW vào cuối năm 

2025.

Tổng kết năm 2023, Công ty Cổ phần Damsan 

đã đạt doanh thu thuần hợp nhất là 1.641,85 tỷ 

đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 74,99 tỷ 

đồng.

Tuy nhiên, để tiến xa hơn và đạt được những 

mục tiêu lớn mà chúng ta đã đề ra, chúng ta 

cần phải duy trì và tăng cường sự cam kết và 

sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong công ty. 

Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau với tinh 

thần đoàn kết, sáng tạo và kiên nhẫn để vượt 

qua những thách thức và khó khăn.

Tôi tin rằng, với tinh thần cầu tiến sáng tạo và 

sự chủ động trong công việc, chúng ta sẽ tiếp 

tục đạt được những thành công lớn lao và 

phát triển bền vững trong thời gian tới.

Xin cảm ơn tất cả Quý vị đã đóng góp và đồng 

hành cùng sự phát triển của Công ty Cổ phần 

Damsan trong thời gian qua. Tôi cùng toàn thể 

ban lãnh đạo Công ty quyết tâm giữ vững tinh 

thần làm việc chuyên nghiệp và đam mê để 

cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh, 

cùng nhau đóng góp tạo nên các giá trị bền 

vững cho xã hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị

SẢN LƯỢNG 

SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU 

SỢI CD ĐẠT 

8.477,18 TẤN

KINH DOANH KHĂN 

2.785,82 TẤN

KINH DOANH 

BÔNG ĐẠT 

9.765,11 TẤN

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT 

TẤM PIN 

AD GREEN
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSANA.  PHẦN MỞ ĐẦU

1.   MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023

Doanh thu

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

Lợi nhuận sau thuế

Đơn vị: Tỷ đồng

1.705,14

1.705,14

1.648,34

58,5

9,64

8,28

1.339,29

1.339,01

1.275,63

63,38

28,1

24,44

1.513,15

1.513,15

1.335,82

177,33

113,61

100,49

1.692,60

1.692,56

1.555,06

137,51

86,23

74,94

1.641,85

1.641,85

1.455,82

186,02

86,46

74,99

Tổng tài sản

Vốn điều lệ

Vốn chủ sở hữu 

Nợ phải trả

1.733,48

255,18

405,96

1.177,67

1.837,89

280,69

422,14

1.415,75

1.985,17

380,69

583,90

1.401,27

2.181,69

437,79

657,09

1.524,60

2.503,79

583,95

918,25

1.585,54

NỘI DUNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thu nhập trên vốn cổ phần 

(ROE) (%)

2,21 5,10 19,98 12,08 8,17

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021 NĂM 2022 NĂM 2023NỘI DUNG

Thu nhập trên tổng tài sản 

(ROA) (%)
0,58 1,18 5,26 3,60 3,00

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

cuối kỳ (%)
25.517.800 28.069.450 38.069.450 43.779.034 58.394.727

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

(Đồng/ cổ phiếu)
371 750 2.952 1.705 1.120

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán các năm của ADS)

II.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trở thành doanh nghiệp toàn cầu, tiên phong trong ngành sợi/dệt 

và phát triển tập trung chuyển đổi vào lĩnh vực sản xuất công nghệ 

cao nhưng vẫn giữ cốt lõi là dệt may và bất động sản.
TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Chúng tôi ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, 

quản trị hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp 

cầu tiến sáng tạo, thông qua tiết giảm tiêu hao nguồn tài nguyên, 

năng lượng, bảo vệ môi trường để đóng góp cho xã hội, mang đến 

cho cộng đồng những sản phẩm dịch vụ hiện đại và thân thiện. Lấy 

tầng lớp thu nhập trung lưu và thu nhập thấp làm trung tâm.

GIÁ TRỊ 

CỐT LÕI

Phục Vụ Khách Hàng:

Trân trọng khách hàng, luôn có giải pháp hữu ích, hợp lý để thỏa 

mãn nhu cầu khách hàng.

Đồng Tâm Hiệp Lực:

Mỗi người trong DAMSAN cần chung sức cùng nhau hướng tới 

mục tiêu phát triển bền vững.

Liên Tục Cầu Tiến:

Không thỏa mãn với hiện trạng, luôn khát vọng cải tiến kết quả 

công việc, hiệu quả làm việc và chất lượng cuộc sống.

Cùng Nhau Phát Triển:

Gắn kết sự phát triển của DAMSAN với mọi người trong xã hội và 

mỗi cán bộ công nhân viên DAMSAN



THÔNG TIN CHUNG

1.  THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

2.  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

3.  CÁC GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT CỦA DAMSAN 

4.  NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

5.  ĐỊA BÀN KINH DOANH 

6.  THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

7.  VỊ THẾ 

8.  CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSANB.  THÔNG TIN CHUNG

 Năm 2009

Công ty đạt danh hiệu “Doanh 

nghiệp Việt Nam vàng” của Hiệp hội 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Tháng 6/2010

Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư nhà 

máy Damsan II với tổng vốn đầu tư 

là 10 triệu USD với công suất là 

3.600 tấn sợi OE/năm và 720 tấn 

khăn/năm tại khu công nghiệp Gia 

lễ, huyện Đông hưng, tỉnh Thái Bình. 

Các máy móc dây chuyền công 

nghệ hiện đại được nhập khẩu từ 

Cộng hoà LB Đức, Thụy Sỹ, Nhật 

Bản ...

Ngày 30/05/2011

Công ty được UBCKNN chấp thuận 

trở thành công ty đại chúng theo 

Công văn số 1566/UBCK-QLPH. Việc 

trở thành công ty đại chúng thể hiện 

cam kết và tầm nhìn của Ban lãnh đạo 

Công ty về một doanh nghiệp hướng 

tới lợi ích tối đa cho cổ đông và khách 

hàng, đồng thời cũng là cam kết về 

nâng cao năng lực quản trị, minh 

bạch trong quản lý và thực hiện công 

bố thông tin theo quy định.

Năm 2013

Công ty được chứng nhận đáp ứng 

các tiêu chí về năng lực cạnh tranh 

quốc tế và được trao tặng giải thưởng 

Sao vàng Đất Việt cùng danh hiệu Top 

100 Thương hiệu Việt Nam trong hội 

nhập quốc tế. Khai thác tối đa thị 

trường nước ngoài, đưa kim ngạch 

xuất khẩu khăn và sợi từ 32 triệu USD 

(năm 2012) lên 38,7 triệu USD (năm 

2013).

Năm 2014

Công ty đẩy mạnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh sợi OE, CD và kinh 

doanh bông nguyên liệu, kinh 

doanh sợi qua việc gia công, sản 

xuất và xuất khẩu khăn bông; Đầu tư 

thành công dây chuyền sợi cọc với 

12.000 cọc và lắp đặt lại máy móc 

thiết bị cho phù hợp với sản xuất; 

Khởi công đầu tư xây dựng tòa nhà 

ở xã hội cho người thu nhập thấp tại 

56 Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Thái Bình, quy mô 

18 tầng, 256 căn hộ; Xây dựng chủ 

trương dài hạn phát triển công ty 

tới năm 2018; Vận hành tài chính 

tiền tệ trong xuất nhập khẩu, đảm 

bảo có lãi.

Ngày 23 tháng 10 năm 2015

Công ty đã hoàn thành việc 

tăng vốn điều lệ từ 100,7 tỷ đồng 

lên 160,7 tỷ đồng với mục tiêu 

đầu tư vào Công ty Cổ phần Sợi 

EIFFEL và nâng tổng công suất 

sản xuất sợi lên 16.560 tấn 

sợi/năm. 

Ngày 19/11/2015

Công ty chính thức đổi tên 

t h à n h  C ô n g  t y  C ổ  p h ầ n 

Damsan, phù hợp với định 

hướng phát triển và chiến lược 

của Công ty giai đoạn 2015 – 

2020.

Năm 2015

Bàn giao đưa vào sử dụng toà 

nhà ở xã hội cho người thu nhập 

thấp tại 56 Trần Hưng Đạo, 

Phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Thái Bình. Bên cạnh đó, 

Công ty đã được Tỉnh Thái Bình 

chấp thuận đầu tư toà nhà ở xã 

hội cho người thu nhập thấp tại 

Tổ 39, 40 Phường Quang Trung, 

thành phố Thái Bình cao 15 

tầng, quy mô 286 căn hộ. 

 Ngày 29/06/2016

Công ty thực hiện ngày giao 

dịch cổ phiếu đầu tiên trên 

HOSE với mã chứng khoán là 

ADS. Trong năm 2016, Công ty 

đầu tư thành công nhà máy sợi 

EIFFEL gần 300 tỷ với quy mô 

40.000 cọc sợi tại Xã Đông Mỹ, 

Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái 

Bình; hoàn thành 85% dự án toà 

nhà ở xã hội cho người thu nhập 

thấp tại Tổ 39, 40 Phường 

Quang Trung, thành phố Thái 

Bình cao 15 tầng, quy mô 286 

căn hộ. Mặt khác, Công ty đã 

giải phóng mặt bằng thành 

công 10,5ha tại Khu đô thị Phú 

Xuân Damsan gồm 274 lô nhà 

liền kề và 74 lô biệt thự..

Ngày 15/12/2017

Chào bán thành công 8,6 triệu 

cổ phiếu với giá bán trung bình 

17.000 đồng/cổ phiếu, thu về 

Công ty hơn 146 tỷ đồng. Bên 

cạnh đó, bàn giao đưa vào sử 

dụng toà nhà ở xã hội cho người 

thu nhập thấp tại Tổ 39, 40 

Phường Quang Trung, thành 

phố Thái Bình cao 15 tầng, quy 

mô 286 căn hộ vào tháng 

7/2017. Kim ngạch xuất nhập 

khẩu của công ty đạt 70,5 triệu 

USD, tăng 74% so với năm 2016 

và vượt kế hoạch đặt ra 1%. 

Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 

hơn 42 triệu USD, tăng 78% so 

với năm 2016 và vượt 6% so với 

kế hoạch, cho thấy Công ty đã 

rất nỗ lực đẩy mạnh tìm kiếm 

bạn hàng xuất khẩu trong năm 

vừa qua. 

Năm 2018

thực hiện tốt kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, bám sát diễn biến 

thị trường, linh hoạt trong xử lý 

tình huống, đa dạng thị trường 

tiêu thụ và phát triển khách 

hàng, Các dự án bất động sản 

triển khai thuận lợi. Dự án Khu 

đô thị Phú Xuân Damsan công 

tác giải phóng mặt bằng cơ bản 

xong tới 99%. Các lô đất hiện 

Công ty đã bán 95%, tiền bán 

đất cơ bản đã thu theo đúng 

tiến độ. Toà nhà xã hội cho 

người thu nhập thấp 16 tầng tại 

Phường Quang Trung đã đi vào 

khai thác. 

NĂM 2006

NĂM 2009

NĂM 2010

NĂM 2011

NĂM 2013

NĂM 2014

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

Tháng 03/2006

Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư 

Thái Bình và Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Hà 

Nội (Artexport) đã đàm phán hợp 

tác đầu tư thực hiện dự án Nhà máy 

kéo sợi dệt may hoàn tất công suất 

3.500 tấn/năm tại Thái Bình. Tháng 

4/2006, UBND tỉnh Thái Bình đã ra 

quyết định phê duyệt dự án và cho 

Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư 

Thái Bình thuê đất để xây dựng Nhà 

máy sợi tại Khu công nghiệp 

Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình. 

Tháng 05/2006, Công ty Cổ phần 

Thương mại đầu tư Thái Bình và các 

thành viên trong công ty XNK thủ 

công mỹ nghệ quyết định góp vốn 

thành lập Công ty Cổ phần Dệt sợi 

Damsan và quyết định để cho Công 

ty Cổ phần Dệt sợi Damsan làm chủ 

đầu tư và thực hiện dự án.

Tháng 06/2006

Công ty khởi công xây dựng nhà 

máy Damsan I với tổng vốn đầu tư 

121 tỷ đồng với công suất 2.880 tấn 

sợi OE/năm và 2.220 tấn sợi 

CD/năm tại khu công nghiệp 

Nguyễn Đức Cảnh, TP. Thái Bình, 

Tỉnh Thái Bình với các máy móc 

chính nhập từ Cộng hòa LB Đức và 

Thụy Sỹ.

Ngày 12/06/2006

 Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Bình cấp 

giấy phép kinh doanh lần đầu số 

0803000284 cho Công ty Cổ phần 

Dệt sợi Damsan.

NĂM 2023

Tháng 08/2023

Công ty đã hoàn tất tăng vốn 

điều lệ lên 583.947.270.000 

đồng thông qua việc phát hành 

cổ phiếu để trả cổ tức năm 

2022.

TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

GIẤY  CHỨNG  NHẬN  

ĐĂNG  KÝ  

DOANH  NGHIỆP  SỐ

1000389853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12 tháng 6 

năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 

ngày 15 tháng 08 năm 2023

VỐN ĐIỀU LỆ 538.947.270.000 đồng

ĐỊA CHỈ Lô A4 – Đường Bùi Viện

KCN.Nguyễn Đức Cảnh -Thành phố Thái Bình

SỐ ĐIỆN THOẠI (022) 7364.3826

SỐ FAX (022) 7364.2312

WEBSITE http://damsanjsc.vn

MÃ CỔ PHIẾU ADS

SÀN GIAO DỊCH HSX

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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3.   CÁC GIẢI THƯỞNG NỔI BẬT CỦA DAMSAN

2009

Công ty đạt được danh hiệu 

“Doanh nghiệp Việt Nam Vàng”

2013

Giải thưởng Sao vàng Đất Việt & 

Top 100 Thương hiệu Việt Nam 

trong hội nhập quốc tế

2014

Tập thể CBCNV CTCP Damsan 

nhận được bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ

2017

2018

2021

2023

Top 500 Các doanh nghiệp tư 

nhân lợi nhuận lớn nhất Việt 

Nam & Top 50 Công ty Việt Nam 

thịnh vượng có tốc độ phát triển 

nhanh nhất

Top 60 thương hiệu, sản phẩm uy tín 

của ngành xây dựng Việt Nam & Được 

tặng cờ thi đua của Chính phủ 

CTCP Damsan nhận được bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân Tỉnh 

Thái Bình tuyên dương đơn vị có 

thành tích tiêu biểu trong công tác 

an sinh xã hội năm 2021, góp phần 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh

CTCP Damsan nhận được bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân Tỉnh 

Thái Bình tuyên dương đơn vị có thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu trong công 

tác an sinh xã hội trên địa bản tỉnh 

Thái Bình năm 2023

2022

CTCP Damsan nhận được bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ tuyên 

dương tập thể có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19

CTCP Damsan nhận được bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Thái 

Bình tuyên dương đơn vị có thành tích 

tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội 

năm 2022, góp phần vào sự nghiệp 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

4.    NGÀNH NGHỀ VÀ CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH

TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Xây dựng công trình đường bộ

Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ)

Xây dựng công trình điện

Chi tiết: Thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Xây dựng công trình công ích khác

Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng các công trình văn hóa xã hội và các loại công trình công ích 

khác.

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát 

nước), công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế công trình cấp - 

thoát nước; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông, công trình nông nghiệp & 

PTNT; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; thẩm tra: Thẩm tra thiết kế + dự toán công trình xây dựng 

DD&CN; thẩm tra thiết kế + dự toán công trình giao thông (cầu, đường bộ); giám sát thi công xây dựng công 

trình; giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp; giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật; 

giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ); giám sát công trình NN&PTNT; giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình; khảo sát xây dựng ; khảo sát địa hình; tư vấn quản lý dự án công trình giao thông 

(cầu, đường bộ), lập dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án công trình dân dụng, công nghiệp, lập dự 

án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, lập dự án ĐTXD; tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, tư vấn lựa chọn nhà thầu.

Xây dựng nhà không để ở

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)

Sản xuất thảm, chăn, đệm

Xây dựng nhà để ở

Sản xuất sợi

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

chi tiết: Bán buôn sợi dệt, bông

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành dệt may

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Sản xuất vải dệt thoi

Hoàn thiện sản phẩm dệt

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại màu (trừ bán buôn vàng)

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Hoàn thiện công trình xây dựng

Lắp đặt hệ thống điện

4212

4221

4222

4223

4229

4299

4322

4641

7730

7110

4102

1392

1393

4101

1311 (Chính)

4669

4659

6810

1312

1313

4771

4662

2592

4663

4752

4330

4321

MÃ NGÀNH
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CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KINH DOANH CHÍNH

SẢN PHẨM SỢI KHĂN BÔNG

SỢI CD SỢI OE KHĂN 

BÔNG

BẤT ĐỘNG SẢN

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

5.    ĐỊA BÀN KINH DOANH

BẤT ĐỘNG SẢN

• Kinh doanh nhà ở xã hội: dành cho người thu nhập thấp 

tại Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình; Khu Đô 

thị Phú Xuân Damsan tại Phường Lý Bôn, Tỉnh Thái Bình.

• Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại xã An 

Ninh, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

SẢN PHẨM SỢI

• Tiêu thụ tại thị trường nội địa Việt Nam và xuất khẩu sang 

Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc…

• Khăn bông: sản xuất phục vụ mục đích xuất khẩu sang thị 

trường Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời cho các dự án nhà máy 

điện mặt trời, điện mặt trời áp mái, điện mặt trời hộ gia đình … 

cho các tập đoàn, doanh nghiệp, hộ gia đình trong nước.
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6.  THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 

VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

A  MÔ HÌNH QUẢN TRỊ - SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG

TÀI

CHÍNH

PHÒNG

KẾ

TOÁN

PHÒNG

KINH 

DOANH

PHÒNG

VẬT

TƯ

PHÒNG

MARKE-

TING

CÔNG TY

TNHH 

GOLF

LONG

HƯNG

PHÒNG

ĐẦU

TƯ 

THƯƠNG

MẠI

PHÒNG

DỰ

ÁN

BAN

QUẢN

LÝ

DỰ ÁN

CÔNG TY

TNHH

XÂY DỰNG

ĐỨC DŨNG

THÁI BÌNH

PHÒNG

TCHC

NHÀ 

MÁY

DAMSAN 

1

NHÀ 

MÁY

DAMSAN 

2

CÔNG TY

CP SỢI

EIFFEL

CÔNG TY

CP 

ĐẦU TƯ

AN NINH

THÁI

BÌNH

CÔNG TY

CP 

ĐIỆN TỬ

VIỄN

THÔNG

AN NINH

CÔNG TY

CP TẬP

ĐOÀN

NĂNG 

LƯỢNG

XANH

CÔNG TY

CP

ĐẦU TƯ

THÁI BÌNH

CẦU 

NGHÌN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY LIÊN KẾT

DỰ ÁN 

CÔNG TRÌNH

CÔNG NGHIỆP, 

DÂN DỤNG

DỰ ÁN

CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG
THI CÔNG

BAN 

QUẢN LÝ

TÒA NHÀ

KINH 

DOANH

KHĂN

PHÂN 

XƯỞNG

DỆT KHĂN

NHÀ MÁY 

SƠI

AN NINH

THÁI BÌNH

PHÂN 

XƯỞNG

SE

NHÀ MÁY 

SỢI EIFFEL

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Damsan 

(ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 

quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công 

ty thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua định 

hướng phát triển, quyết định và phương án, nhiệm 

vụ sản xuất kinh doanh, tăng (giảm) vốn Điều lệ, phân 

chia lợi nhuận , cổ tức; quyết định sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ của Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định tổ chức lại, giải 

thể Công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy 

định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TrỊ

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của 

Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch 

HĐQT và 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm) 

năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn 

đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, 

trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 

HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban 

Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong 

Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật 

và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và 

Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

BAN KIỂM SOÁT

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ Công ty 

bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp 

lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, 

báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt 

động độc lập với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có 

quyền và nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Quyết định 

các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội 

đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết 

các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 

điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của 

Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. Hỗ trợ 

cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc phụ 

trách lĩnh vực: Tài chính – kế toán, Kinh doanh, Sản 

xuất và Trưởng phòng nhân sự.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH - 

KẾ TOÁN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH KINH DOANH

CÔNG TY

CP

VIỆN

NGHIÊN

CỨU

DỆT MAY
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B.   CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Lô 159/14, KCN Gia Lễ, xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

Hoạt động kinh doanh chính

SẢN XUẤT SỢI

KINH DOANH 

BẤT ĐỘNG SẢN

Vốn điều lệ 

300 TỶ ĐỒNG

Tỷ lệ biểu quyết

80%

Lợi nhuận sau thuế

29,81 TỶ ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI EIFFEL

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT

478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hoạt động kinh doanh chính

SẢN XUẤT SỢI

Vốn điều lệ 

50 TỶ ĐỒNG

Tỷ lệ biểu quyết

30%

Lợi nhuận sau thuế

4,85 TỶ ĐỒNG

CÔNG TY CP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Km18+500, đường 39B, cụm công nghiệp An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Lô 36, đường Chu Văn An -  Dự án Khu dân cư Đam San - Quang Trung, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Lô CN2, Km18+500, đường 39B, cụm công nghiệp An Ninh, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Hoạt động kinh doanh chính

SẢN XUẤT SỢI

Hoạt động kinh doanh chính

XÂY DỰNG CẦU,

ĐƯỜNG BỘ

Hoạt động kinh doanh chính

SẢN XUẤT PIN 

VÀ ẮC QUY

Vốn điều lệ 

135 TỶ ĐỒNG

Vốn điều lệ 

338,9 TỶ ĐỒNG

Vốn điều lệ 

173 TỶ ĐỒNG

Tỷ lệ biểu quyết

35,56%

Tỷ lệ biểu quyết

45%

Tỷ lệ biểu quyết

22,89%

Lợi nhuận sau thuế

-18,49 TỶ ĐỒNG

Lợi nhuận sau thuế

0,44 TỶ ĐỒNG

Lợi nhuận sau thuế

-5,87 TỶ ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN NINH THÁI BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI BÌNH CẦU NGHÌN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG XANH AD

7.   VỊ THẾ

Thị trường cung ứng xơ sợi của Việt Nam hiện nay 

có thể chia làm 3 nhóm chính bao gồm (i) các doanh 

nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (ii) các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và (iii) các 

doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Là doanh nghiệp tư nhân, Công ty Cổ phần Damsan 

đã không ngừng nỗ lực, vượt qua những khó khăn 

thử thách từ các yếu tố bên ngoài đến nội bộ Công 

ty để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát 

triển bền vững và nắm bắt cơ hội từ xu thế dệt may 

toàn cầu và của Việt Nam. Công ty hiện đang quản 

lý trực tiếp 02 nhà máy và quản lý gián tiếp 01 nhà 

máy thông qua công ty con - Công ty Cổ phần Sợi 

Eiffel với tổng công suất 16.560 tấn sợi/năm và 

2.040 tấn khăn/năm.

Hiện nay, Công ty đang chuyển hướng sang lĩnh 

vực bất động sản, cả bất động sản nhà ở lẫn bất 

động sản khu công nghiệp. Do bất động sản trước 

Tháng 4/2023, Công ty Cổ phần Damsan ký kết hợp đồng cho thuê 2,3 ha đất công nghiệp 

tại CCN An Ninh với Công ty cổ phần Dược phẩm PHARBACO Thái Bình 

Đồng thời Công ty cũng đã và đang tiếp tục phát 

triển mở rộng mảng kinh doanh hoạt động năng 

lượng xanh, trong đó Công ty đã đầu tư vào Công ty 

cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD – công ty 

chuyên sản xuất các mặt hàng trong ngành quang 

điện, chủ yếu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. 

Hiện Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh 

AD đang sở hữu dây chuyền sản xuất tại nhà máy 

trên cụm công nghiệp An Ninh, xã An Ninh huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình với tổng diện tích 7,9ha; 

công suất tối đa của nhà máy là 3GW, sản lượng tối 

đa mỗi tháng có thể lên tới 50.500 tấm. 

Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng xanh AD 

hướng tới việc sản xuất các sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn quốc tế xuất khẩu đi Mỹ và các nước Châu 

Âu, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các 

sản phẩm năng lượng tái tạo trong nước và quốc tế. 

Sau hơn 1 năm phát triển và xây dựng, Công ty cổ 

phần Tập đoàn năng lượng xanh AD đã đưa vào vận 

hành nhà máy sản xuất tấm pin AD Green lớn nhất 

giờ không phải là mảng kinh doanh chính của Công 

ty nên Công ty đang từng ngày nỗ lực xây dựng 

phát triển, hoàn thiện mình với quyết tâm cao nhất 

thông qua việc đầu tư những dự án bất động sản có 

pháp lý hoàn chỉnh, vị trí đắc địa, đẩy nhanh quá 

trình thi công các dự án... Từ đó, từng bước xây 

dựng vị thế Công ty trong lĩnh vực bất động sản 

tỉnh Thái Bình và trên toàn quốc.

tỉnh Thái Bình vào tháng 8/2023. Khi đi vào vận 

hành hết công suất dự kiến sẽ đóng góp khoảng 

6.900 tỷ đồng doanh thu và đến gần 300 tỷ đồng 

lợi nhuận mỗi năm. Bên cạnh đó, sẽ tạo ra công ăn 

việc làm cho gần 1.000 Lao động địa phương, đóng 

góp đáng kể vào ngân sách, thúc đẩy kinh tế địa 

phương, chung tay trong việc chống biến đổi khí 

hậu toàn cầu.
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8.    CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới nói chung 

và kinh tế trong nước nói riêng tạo nên môi trường 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, 

sự thay đổi của nền kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến 

hiệu quả sản xuất kinh doanh và yêu cầu doanh 

nghiệp phải thích nghi kịp thời với biến động của 

các yếu tố vĩ mô.

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế 

trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ 

vọng do tổng cầu suy giảm; Kinh tế Việt Nam năm 

2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhà 

nước đã triển khai nhiều giải pháp giữ ổn định nền 

kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhờ đó kinh tế 

nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan.

Quy mô GDP năm 2023 ước đạt 430 tỷ USD, quy 

mô GDP bình quan quân đầu người năm ước đạt 

101,9 triệu/người, tương đương 4.284 USD, tăng 

160 USD so với năm 2022. Tăng trưởng GDP của 

Việt Nam tuy không đạt so với mục tiêu nhưng vẫn 

cao hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới. 

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 - 2023

Nguồn: Tổng cục Thống kê

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6,41%

5,50% 5,55%

6,42%
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2023

%

năm

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phụ 

thuộc vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh 

tế và mức độ chi tiêu của người dân. Việt Nam đã 

tăng trưởng tích cực bất chấp hậu quả của đại dịch 

Covid 19 vẫn còn dai dẳng cùng những bất ổn về về 

địa chính trị thế giới. Bước sang 2024, nhìn chung, 

dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế 

giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực 

lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam. Vì vậy, Công ty luôn có bộ phận chuyên môn 

nghiên cứu cũng như bám sát môi trường kinh tế vĩ 

mô để đưa ra tư vấn cho ban điều hành xu hướng 

trong tương lai và những tác động kinh doanh 

trọng yếu, từ đó đưa ra quyết sách và chiến lược 

phù hợp.

RỦI RO LẠM PHÁT

Bên cạnh tăng trưởng GDP, chỉ số lạm phát cũng là 

một yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Lạm phát gia tăng sẽ đẩy giá 

nguyên vật liệu đầu vào cũng như chi phí chung của 

doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến tỷ suất lợi 

nhuận của doanh nghiệp. Năm 2023, ngành dệt 

may phải đối diện với nhiều thách thức do tác động 

của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, trong 

đó vấn đề lạm phát ở các thị trường chủ lực như 

Hoa Kỳ, châu Âu khiến sức mua giảm, đơn hàng sụt 

giảm, lãi suất tăng cao và chênh lệch tỷ giá,..
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18,13%

6,81% 6,04%

1,84%
0,63%

4,47%

3,53%

3,54%
2,73%

3,23%

1,84%
3,15%

2023 năm

3,25%

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Lạm phát toàn cầu năm 2023 đã hạ nhiệt nhưng 

vẫn ở mức cao đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, 

Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm các nước kiểm soát 

tốt lạm phát khi Chính phủ vẫn có thể kiềm chế tỷ lệ 

lạm phát dưới 4%; cụ thể bình quân cả năm 2023 

lạm phát ở mức 3,25%; thể hiện sự quyết tâm cao 

độ của Chính phủ trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, 

điều hành giá cả đồng thời thúc đẩy nền kinh tế.

Do tác động của lạm phát đến chi phí sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, lạm phát luôn là chỉ số vĩ 

mô mà Công ty quan thâm và theo dõi chặt chẽ để 

đưa ra các điều chỉnh kịp thời đối với hoạt động 

kinh doanh của mình.
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RỦI RO LÃI SUẤT

Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi 

của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi hành vi sản 

xuất và tiêu dùng của xã hội. Đối với một doanh 

nghiệp, rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí đi vay của 

doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận 

của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng 

khác nhau giữa các ngành tùy theo cơ cấu nợ vay 

của ngành đó.

Nửa đầu năm 2023, lãi suất cho vay đang ở mức 

khá cao nhưng đến giai đoạn nửa cuối năm, các 

ngân hàng thương mại đã có ý thức trong vấn đề 

giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. 

Mặt bằng lãi suất chung giảm và ở mức thấp nhất 

trong nhiều năm qua. Với bốn lần giảm lãi suất điều 

hành trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (NHNN) đã giúp lãi suất cho vay hạ nhiệt mạnh 

trong nửa cuối năm, hỗ trợ doanh nghiệp và nền 

kinh tế.

Damsan chịu rủi ro phát sinh từ các khoản vay chịu 

lãi suất đã được ký kết, rủi ro này sẽ được Công ty 

quản lý bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý và phân 

tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được 

lãi suất có lợi cho Công ty. Điều đó đòi hỏi Công ty 

phải theo dõi sát sao thị trường để có các phương 

án giải quyết phù hợp. Cụ thể để giải quyết vấn đề 

rủi ro lãi suất tồn tại, Công ty đã quản lý bằng cách 

duy trì mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích 

tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi 

suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích 

hợp.

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, 

mọi hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ 

thống các văn bản pháp luật bao gồm: Luật doanh 

nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thương mại và các 

văn bản pháp luật và các thông tư hướng dẫn liên 

quan. Đồng thời Công ty cũng tuân theo các quy 

định pháp lý tại các quốc gia mà công ty có phát 

sinh hoạt động thương mại, mua bán hàng hóa … 

đặc biệt liên quan đến các vấn đề như quy chuẩn 

chất lượng sản phẩm, quy trình xuất nhập khẩu ….

Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty có bộ phận pháp 

lý thường xuyên theo dõi, cập nhật các thay đổi 

của pháp luật và ảnh hưởng đối với các dự án kinh 

doanh của Công ty. Liên tục đào tạo, bồi dưỡng 

nhân sự nắm vững chuyên môn pháp lý, bên cạnh 

đó Công ty đã sử dụng các dịch vụ tư vấn pháp luật 

nhằm đảm bảo chuẩn bị các thủ tục pháp lý dự án 

đầu tư cũng như quản trị doanh nghiệp theo đúng 

quy định của pháp luật.

RỦI RO PHÁP LUẬT

RỦI RO VỀ ĐẶC THÙ NGÀNH

Rủi ro từ nguyên vật liệu

Nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi phí 

sản xuất sợi và đặc biệt là bông/polyester chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong biến động giá nguyên liệu đầu 

vào của Công ty. Trước tình hình đại dịch toàn cầu, 

cũng như bất ổn kinh tế, ngành dệt may Việt Nam 

phải đối mặt với rủi ro vô cùng lớn về tồn kho ở cả 

nguyên vật liệu và thành phẩm do đây không phải 

mặt hàng thiết yếu. Hiện tại, Damsan chủ yếu nhập 

nguyên liệu từ Ấn Độ, nơi có giá thành bông thấp 

nhất thế giới. Việc Damsan nhập khẩu bông khối 

lượng lớn từ các doanh nghiệp Ấn Độ sẽ có rủi ro 

nhất định trong trường hợp các nhà cung cấp Ấn 

Độ không đáp ứng được yêu cầu giao hàng từ 

Damsan.

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

Theo nhận định của ban lãnh đạo, rủi ro về môi 

trường liên quan đến các ngành nghề kinh doanh 

của Công ty là không cao, tuy nhiên trong hoạt 

động sản xuất có thể xảy ra một số phát sinh ô 

nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước cho môi 

trường xung quanh, hơn nữa các rủi ro về môi 

trường đều có ảnh hưởng về mặt pháp lý, nên Công 

ty luôn chú trọng việc tuân thủ các quy định của 

pháp luật liên quan đến yếu tố môi trường, mỗi dự 

án đều có các chuyên gia uy tín thẩm định, đánh giá 

tác động môi trường trước khi thực hiện.

RỦI RO KHÁC

Ngoài những rủi ro kể trên, còn có những rủi ro khác 

như: chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,…là 

những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy 

ra, nhưng khi xảy ra có thể gây thiệt hại lớn về tài 

sản, con người và tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Để giảm thiểu những rủi ro này, 

Damsan thường xuyên nắm bắt kịp thời các thông 

tin trên các phương tiện truyền thông, xã hội, cũng 

như thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng chống 

cháy nổ tại Công ty để giảm thiểu và phòng ngừa 

những tổn thất lớn có thể xảy ra.

QUẢN TRỊ RỦI RO

Chính sách quản lý rủi ro được xây dựng trong đó 

xác định phương pháp tiếp cận đối với rủi ro và 

quản lý rủi ro. Đồng thời chính sách quản lý rủi ro 

cũng nêu rõ trách nhiệm trong việc quản lý rủi ro 

trong toàn bộ doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng định 

hướng chiến lược và cơ cấu cho chức năng quản lý 

rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả nhất cho 

Công ty.

Các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp có 

trách nhiệm trước hết trong việc quản lý rủi ro hàng 

ngày, gắn kết việc nhận thức và tuyên truyền về 

quản lý rủi ro trong bộ phận mình công tác. Công ty 

chú trọng công tác kiểm toán/kiểm soát nội bộ để 

đảm bảo rằng công tác quản lý rủi ro được thực thi 

có hiệu quả thông qua việc đánh giá theo chương 

trình, kế hoạch đã được đề ra.

Rủi ro từ cạnh tranh

Trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong 

rất ít quốc gia tại châu Á đã mở rộng hoạt động sản 

xuất của ngành kéo sợi. Không chỉ có các nhà đầu 

tư nước ngoài như Texthong Group (Hồng Kông), 

Kyung Bang Việt Nam (Hàn Quốc), Itochu (Nhật 

Bản) mà cả các doanh nghiệp trong nước như 

Vinatex, Đại Cường, Phú Bài, Thiên Nam cũng đã 

tăng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp này. Hầu 

hết các doanh nghiệp xuất khẩu phần lớn lượng sợi 

sản xuất ra, tình hình cạnh tranh về chất lượng sản 

phẩm, giá bán diễn ra gay gắt. Không chỉ thế, các 

hiệp định thương mại tự do sẽ không chỉ tạo ra cơ 

hội mà cũng thêm nhiều thách thức đối với các 

doanh nghiệp dệt may vì họ phải đối mặt với sự 

cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp mới 

thành lập hoặc mở rộng nhà máy tại Việt Nam để 

được hưởng lợi ích từ các hiệp định này. 

Đối với hoạt động bất động sản, Công ty cũng đối 

mặt với những rủi ro cạnh tranh nhất định. Cùng với 

chính sách khuyến khích của Nhà Nước đối với các 

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, đầu 

tư kinh doanh bất động sản, số lượng các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ngày càng 

nhiều; thêm vào đó là sự gia tăng áp lực cạnh tranh 

ngày càng lớn từ các tổ chức nước ngoài có tiềm 

lực về tài chính mạnh, về quản lý, công nghệ và 

nhân lực. Hơn nữa, Công ty mới chuyển mình sang 

hoạt động tại lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất 

động sản. Bởi vậy, việc phải cạnh tranh trực tiếp với 

các doanh nghiệp trong ngành là điều tất yếu.
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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1.    THÔNG TIN NGÀNH

Ngành Dệt May Việt Nam nhìn chung vẫn tiếp tục xu 

hướng phục hồi, với sự suy giảm về giá trị xuất khẩu 

thu hẹp dần trong nửa cuối năm 2023. Theo báo 

cáo từ Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), nếu như 

năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 44,4 tỷ USD, 

tăng gần 10% so với năm 2021 thì sang đến năm 

2023, ngành dệt may phải đối diện với nhiều thách 

thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và 

trong nước, trong đó vấn đề lạm phát ở các thị 

trường chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu khiến sức mua 

giảm, đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao và 

chênh lệch tỷ giá,.. Kim ngạch xuất khẩu dệt may 

năm 2023 ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với 

năm 2022. Xuất khẩu hàng may mặc ước giảm 3,1 tỷ 

USD, tương đương 8,9%, xuất khẩu vải ước giảm 

186 triệu USD, tương đương 6,9%, xuất khẩu sơ sợi 

ước giảm 485 triệu USD tương đương 10,3%, xuất 

khẩu nguyên phụ liệu ước giảm 218 triệu USD, 

tương đương 16%.

2.  KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH SO VỚI KẾ HOẠCH 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

DOANH THU 

HỢP NHẤT

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 

HỢP NHẤT

2.984,11 tỷ đồng

1.641,85 tỷ đồng  

55,02%

78,52%

KH năm 2023 TH năm 2023 TH 2023/KH 2023 (%)

NGUYÊN NHÂN:

Ngành Dệt May Việt Nam nói chung và hoạt động 

kinh doanh của ADS nói riêng tiếp tục gặp tình 

trạng khó khăn trong năm 2023. với sự suy giảm về 

giá trị xuất khẩu thu hẹp dần trong nửa cuối năm 

2023. Theo báo cáo từ Hiệp hội Dệt May Việt Nam 

(VITAS), nếu như năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 

đạt 44,4 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2021 thì 

sang đến năm 2023, ngành dệt may phải đối diện 

với nhiều thách thức do tác động của tình hình kinh 

tế thế giới và trong nước, trong đó vấn đề lạm phát 

ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu khiến 

sức mua giảm, đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao 

và chênh lệch tỷ giá,.. Kim ngạch xuất khẩu dệt may 

năm 2023 ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với 

năm 2022. Xuất khẩu hàng may mặc ước giảm 3,1 tỷ 

USD, tương đương 8,9%, xuất khẩu vải ước giảm 

186 triệu USD, tương đương 6,9%, xuất khẩu sơ sợi 

ước giảm 485 triệu USD tương đương 10,3%, xuất 

khẩu nguyên phụ liệu ước giảm 218 triệu USD, 

tương đương 16%

Mặc dù kim nghạch xuất khẩu giảm nhưng năm 

2023 là năm xuất khẩu dệt may bứt phá về thị 

trường, với 104 thị trường và vùng lãnh thổ - nhiều 

nhất từ trước đến nay. Trong đó, thị trường lớn 

nhất của ngành dệt may Việt Nam vẫn là thị trường 

Mỹ, trong 9 tháng sản phẩm may mặc xuất khẩu 

vào thị trường Mỹ đạt trên 11 tỷ USD, Nhật Bản 

khoảng 3 tỷ USD, Hàn Quốc là 2,4 tỷ USD, EU là gần 

2,9 tỷ USD. Đây là 4 thị trường trọng điểm của 

ngành dệt may. Tiếp đó, ngành dệt may xuất khẩu 

sang Canada khoảng 850 triệu USD, Trung Quốc 

830 triệu USD, Campuchia hơn 600 USD, Anh 504 

triệu USD…
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3.    KẾT QUẢ KINH DOANH QUA CÁC NĂM

BẢNG CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT GIAI ĐOẠN 2019 – 2023

TĂNG TB 

2019–2023 (%)
2022202120202019ĐƠN VỊCHỈ TIÊU

Tổng tài sản

Vốn điều lệ

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

1.733,48

255,18

1.705,14

1.648,34

9,64

8,28

1.837,89

280,69

1.339,01

1.275,63

28,1

24,44

1.985,17

380,69

1.513,15

1.335,82

113,61

100,47

2.181,69

437,79

1.692,56

1.555,06

86,23

74,94

6,23

14,45

-2,05

-2,34

8,81

7,34

2023

 2.503,79

583,95

1.641,85

1.455,83

86,48

74,99

Trong năm 2023, tổng tài sản hợp nhất của Công ty 

là  2.503,79 tỷ đồng (tăng 14,76% so với năm 2022). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty năm 2023 cũng đã 

tăng lên mức 583,95 tỷ đồng (tăng 33,39% so với 

năm 2022) 

Doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2023 của 

Công ty đạt 1.641,85 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so 

với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 

2023 của Công ty là 74,99 tỷ đồng, tăng 0,07% so 

với năm 2022)

4.   CƠ CẤU DOANH THU, LỢI NHUẬN

STT CHỈ TIÊU

2022 2023/2022

DTT

(Tỷ đồng)

DTT

(%)

LNG

(Tỷ đồng)

LNG

(%)

Kinh doanh Bông

Kinh doanh sợi

Kinh doanh khăn

Kinh doanh Bất động sản

Khác

87,74

843,18

349,07

264,31

184,30

1.692,60

156,78%

-15,90%

-0,42%

-32,57%

22,47%

-3,00%

36,60%

13,96%

25,79%

17,52%

84,25%

35,24%

10,41

-21,63

23,19

96,05

29,53

137,55

1

2

3

4

5

Theo đó mảng kinh doanh bông của Công ty có 

mức tăng trưởng ấn tượng với giá trị doanh thu 

năm 2023 đạt 225,30 tỷ đồng, tăng 156,78% so với 

năm 2022. Tuy nhiên phần doanh thu từ các mảng 

hoạt động khác như kinh doanh sợi, khăn, bất động 

sản đều ghi nhận mức sụt giảm, trong đó mảng kinh 

doanh bất động sản của Công ty giảm nhiều nhất 

(chỉ đạt mức 112,68 tỷ đồng vào năm 2023, giảm 

35,27% so với năm 2022).

2023

DTT

(Tỷ đồng)

LNG

(Tỷ đồng)

225,30

709,11

347,60

178,22

181,62

1.641,85

211,08

-24,65

29,17

112,88

54,41

186,02Tổng cộng

Tuy nhiên khi nhìn vào bức tranh lợi nhuận gộp của 

Công ty có thể thấy mức tăng trưởng ấn tượng ở 

hầu hết các mảng. Điều này có được là do Công ty 

đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát mức chi 

phí đầu vào trong giá vốn hàng bán của các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó 

tổng lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2023 đạt 186,02 

tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng ở mức 35,24% so 

với năm 2022.

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2023 của Công ty đã có sự thay đổi đáng kể so với 

năm 2022.
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5.    BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC DANH 
 SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU 

NẮM GIỮ 

TỶ LỆ 

SỞ HỮU (%)

Ông Vũ Huy Đức

Bà Vũ Phương Diệp

Ông Vương Quốc Dương

Ông Lê Xuân Chiến

Phạm Thị Dung

1

2

3

4

5

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Kế toán trưởng

3.382.489

121.670

 1.025.834 

341.791

 29.645 

5,79%

0,21%

1,76%

0,59%

0,05%

Ông Vũ Huy Đức
Tổng giám đốc

Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu)

3.382.489

Tỷ lệ sở hữu 

5,79%

Bà Vũ Phương Diệp 
Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh:  02/09/1986

CMND/CCCD số:  013529662 – do CA Hà Nội cấp 

ngày 21/04/2012  

Địa chỉ:  Số 28, ngõ 12 đường Phạm Thế  

Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, 

Thái Bình

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân tài chính

Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu)

121.670

Tỷ lệ sở hữu 

0,21%

Ngày sinh:  17/10/1979

CMND/CCCD số:  034079008512 – do Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội cấp ngày 18/12/2019

Địa chỉ:  Số 08, Tổ 3, Phường Trần Hưng 

Đạo, TP. Thái Bình

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế

Ông Vương Quốc Dương 

Ông Lê Xuân Chiến 

Bà Phạm Thị Dung 

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ngày sinh:  17/05/1985

CMND/CCCD số:  051085000377 – do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư cấp ngày 08/10/2018.

Địa chỉ:  Số 28, Ngõ 12 đường Phạm Thế 

Hiển, KĐT II, Trần Hưng Đạo, 

Thái Bình

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị 

kinh doanh

Ngày sinh:  16/10/1981

CMND/CCCD số:  034181002802 – do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư cấp 

Địa chỉ:  Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế

Ngày sinh:  16/10/1981

CMND/CCCD số:  034181002802 – do Cục cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 

cư cấp 

Địa chỉ:  Thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân tài chính

Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu)

Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu)

Số cổ phần nắm giữ (cổ phiếu)

1.025.834

341.791

29.645

Tỷ lệ sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

1,76%

0,59%

0,05%
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6.  NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

A.  CƠ CẤU NHÂN SỰ

STT TIÊU CHÍ ĐVT NĂM 2023 CƠ CẤU

Theo trình độ lao động

Trình độ Đại học và trên Đại học

Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Theo đối tượng lao động

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp

Theo giới tính

Nam

Nữ

TỔNG CỘNG

Người

Người

Người

Người

Người

Người

Người

Người

Người

64

34

-

275

234

139

176

197

373

25%

12%

7%

56%

55%

45%

52%

48%

100%

I

1

2

3

4

II

1

2

III

1

2

B.  CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Về tuyển dụng:

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được 

lao động có năng lực và trình độ chuyên môn phù 

hợp, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của Công ty. Cơ chế tuyển dụng của 

Công ty luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách 

quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.

Về đào tạo:

Bên cạnh các quy định, quy trình tuyển dụng, Công 

ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân 

lực thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. 

Hằng năm, Công ty đều xây dựng kế hoạch và tổ 

chức đào tạo cho cán bộ công nhân viên thông qua 

các hình thức đào tạo nội bộ và sử dụng các 

chương trình đào tạo từ bên ngoài ở trong và ngoài 

nước.

Chế độ làm việc:

Công ty thực hiện làm việc theo chính sách ca kíp. 

Công ty chia làm 03 ca/ngày. Công nhân làm việc 

theo ca với 8 giờ/ngày và 5,5 ngày/tuần. Ngoài ra, 

khi cần yêu cầu nhân viên làm thêm giờ, Công ty 

thực hiện các chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho người 

lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Nhân viên được nghỉ phép nghỉ lễ, Tết, ốm đau, thai 

sản thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động.

Chính sách lương thưởng, phúc lợi:

Công ty xây dựng chính sách lương, thưởng phù 

hợp với từng vị trí công việc, kỹ năng, trình độ 

chuyên môn của cán bộ công nhân viên nhằm đánh 

giá đúng năng lực và kết quả công việc của từng cá 

nhân trong công ty, đồng thời tạo động lực khuyến 

khích cán bộ công nhân viên phát huy năng lực, 

trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng 

hiệu quả công việc. Ngoài các chính sách lương 

thưởng, phúc lợi theo quy định của pháp luật, cán 

bộ công nhân viên Công ty còn được hưởng một số 

quyền lợi ưu đãi khác như ưu tiên mua cổ phiếu, trái 

phiếu của Công ty. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào 

mức độ đóng góp của từng cá nhân cho Công ty và 

do Đại hội đồng cổ đông quy định.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách 

đối với người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,... theo quy định hiện 

hành của pháp luật lao động và tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho người lao động.
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B.  CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1.   CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN TRONG NĂM

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ghi nhận 

khoản tăng nguyên giá bất động sản đầu tư cho 

thuê với giá trị là 79,48 tỷ đồng. Cụ thể đó là phần 

được ghi nhận tăng tương ứng với phần diện tích 

cơ sở hạ tầng khu công nghiệp thuộc dự án Cụm 

Công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình đã đủ điều kiện ghi nhận doanh thu cho thuê 

trong năm.

2.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CỦA CÔNG TY 

Dự án Cụm công nghiệp An Ninh: 

Hạ tầng kỹ thuật đạt 100%. Công ty đã ký kết với 

các nhà đầu tư xây dựng Nhà máy tại Cụm Công 

nghiệp An Ninh. 

• Nhà máy sợi An Ninh: Hoạt động sản xuất ổn 

định. 

• Nhà xưởng AD Green: tiến độ đạt 100%. 

• Nhà xưởng cho thuê số 1: Đã hoàn thành và bàn 

giao cho đơn vị cho thuê là Công ty CP DK PAK 

• Nhà xưởng cho thuê số 2 và số 3: Đã thi công 

xong 90%, phần nền chưa hoàn thiện đợi có đơn 

vị vào thuê sẽ hoàn thiện theo yêu cầu. 

• Nhà xưởng cho thuê số 4: Đã hoàn thành và bàn 

giao cho đơn vị cho thuê là Công ty TNHH 

HongXi Technology Việt Nam 

Dự án Khu dân cư Phường Bồ Xuyên: 

Hạ tầng kỹ thuật xong 100%. Đang thực hiện việc 

xây thô cho các hộ dân. Xây dựng nhà xây thô đạt 

27/41 lô. 

Dự án Khu dân cư tổ 39, 40 Phường Quang 

Trung: 

Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1. Xây 

dựng nhà xây thô đạt 15/18 lô, đạt 83%. - Dự án Phú 

Xuân: Đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Xây dựng 

nhà xây thô đạt 272/302 lô, đạt trên 90%. 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ 

thành phố Thái Bình đi Cầu Nghìn: Sản lượng 

thực hiện tính đến 31/12/2023 đạt 80 tỷ

CÁC CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2022

3.   CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU  

lần

lần

 

%

%

 

vòng

vòng

 

%

%

%

%

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 Hệ số thanh toán ngắn hạn

 Hệ số thanh toán nhanh 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/tổng tài sản

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS  (ROA)

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần

3.1.  CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG 

THANH TOÁN

Trong năm 2023, các chỉ số về thanh toán ngắn hạn 

và thanh toán nhanh của Công ty không có nhiều 

thay đổi. Chỉ số thanh toán ngắn hạn năm 2022 là 

1,22 và của 2023 là 1,32. Chỉ số thanh toán nhanh 

năm 2022 là 0,90 và của 2023 là 0,97. Nhìn chung, 

khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2023 

được cải thiện và đáp ứng được nhu cầu thanh 

toán các khoản nợ ngắn hạn trong năm.

3.2.  CHỈ TIÊU VỀ 

CƠ CẤU VỐN

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty trong năm 

2023 đã cho thấy sự chuyển dịch tích cực. Công ty 

sử dụng nợ là nguồn vốn chủ yếu cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh và đặc biệt là nợ ngắn hạn. Hệ 

số nợ/Vốn chủ sở hữu trong năm 2023 là 172,67%, 

giảm đáng kể so với mức 232,02% trong năm 2022 

đã cho thấy cơ cấu vốn của Công ty trong năm 

2023 đã ổn định hơn.

3.3  CHỈ TIÊU VỀ 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Vòng quay hàng tồn kho năm 2023 là 3,01 vòng, 

không thay đổi nhiều so với năm 2022. Chỉ tiêu 

doanh thu thuần/ Tổng tài sản đạt mức 0,66 lần.

 1,22

 0,90 

69,88

232,02

 3,06 

 0,81 

4,43

12,08

3,60

2,90

1,32

0,97

63,33

172,67

3,01

0,66

4,57

8,17

3,00

5,39

3.4  CHỈ TIÊU VỀ 

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Trong năm 2023, các chỉ số về khả năng sinh lời của 

Công ty như sau: ROS năm 2023 đạt 4,57%, chỉ số 

ROE 2023 đạt 8,17%, chỉ số ROA đạt 3,00%.

NĂM 2023
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III.  CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ 

CHỦ SỞ HỮU

1.   CỔ PHẦN

Kể từ ngày thành lập, Công ty đã trải qua những lần tăng vốn như được trình bày dưới đây:

Số cổ phần đang lưu hành: 

58.394.727 cổ phần
Số cổ phiếu quỹ: 

0 cổ phiếu
Mệnh giá: 

10.000 đồng/cổ phần

Mã cổ phiếu: 

ADS
Vốn điều lệ: 

583.947.270.000 đồng
Số cổ phần phổ thông: 

cổ phần

2.   CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
BẢNG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2023

SỐ LƯỢNG 

CỔ ĐÔNG

TỶ LỆ 

(%)

GIÁ TRỊ 

(MỆNH GIÁ)

SỐ LƯỢNG 

CỔ PHẦN
TIÊU CHÍ

Cổ đông lớn

Cổ đông nhỏ

Cổ phiếu quỹ

Tổng

Cổ đông trong nước

Cổ đông tổ chức

Cổ đông cá nhân

Cổ đông nước ngoài

Cổ phiếu quỹ

Tổng

STT

18.958.990

39.435.737

0

58.394.727

58.203.355

606.131

57.597.224

191.372

0

58.394.727

189.589.900.000

394.357.370.000

0

583.947.270.000

582.033.550.000

6.061.310.000

575.972.240.000

1.913.720.000

0

583.947.270.000

32,47%

67,53%

0,00%

100%

99,67%

1,04%

98,63%

0,33%

0,00%

100%

4

3.639

0

3.643

3.612

25

3.587

31

0

3.643

1

2

3

1

1.1

1.2

2

3

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN (31/12/2023)

TÊN TỔ CHỨC/

CÁ NHÂN

SỐ CMND/

HỘ CHIẾU/ĐKKD
ĐỊA CHỈ

SỐ LƯỢNG 

CỔ PHẦN

TỶ LỆ/

VĐL

Số 8, Trần Bình Trọng, Thái Bình 

Số nhà 52, Ngõ 74 Trần Nhật Duật,

Tổ 35, p.Bồ Xuyên, TP Thái Bình 

Tây Hồ, Hà Nội

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY LÀ 50%.

Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, 

Đống Đa, Hà Nội

Ông Vũ Huy Đông

Ông Vũ Huy Đức

Ông Đỗ Đức Khang

Ông Nguyễn Lê Hùng

034055003633

034079008512

033079001978

011652545

 9.206.284 

 3.382.489 

 3.058.174 

 3.312.043 

15,77%

5,79%

5,24%

5,67%

3.    TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

NĂM VỐN ĐIỀU LỆ (VNĐ) NỘI DUNG TĂNG VỐN

12.000.000.000

32.329.000.000

60.000.000.000

80.700.000.000

100.700.000.000

160.700.000.000

168.734.810.000

255.178.010.000

280.694.500.000

380.694.500.000

437.790.340.000

507.790.340.000

583.947.270.000

Vốn điều lệ đăng ký thành lập

Cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015

Phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021

Chuyển đổi trái phiếu riêng lẻ thành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022

2006

2007

2010

2012

2013

2015

2016

2017

2020

2021

2022

05/2023

08/2023

500

400

300

200

100

0

Vốn điều lệ 

4.    CHỨNG KHOÁN KHÁC

Công ty có số lượng trái phiếu đang lưu hành tại 

ngày  31/12/2023 là   30.000 trá i  phiếu

ADSH2224001 1.000.000  với mệnh giá trái phiếu 

đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi 

thành cổ phiếu, không kèm chứng quyền, không có 

tài sản đảm bảo.

2006 2007 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2020 2021 2022
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I.   NHỮNG THÁCH THỨC VÀ THUẬN LỢI 

TRONG NĂM 2023

THÁCH THỨC: 

Ngành Dệt May Việt Nam nhìn chung vẫn tiếp tục 

khó khăn, với sự suy giảm về giá trị xuất khẩu thu 

hẹp dần trong nửa cuối năm 2023. Theo báo cáo từ 

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), nếu như năm 

2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 44,4 tỷ USD, tăng 

gần 10% so với năm 2021 thì sang đến năm 2023, 

ngành dệt may phải đối diện với nhiều thách thức 

do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong 

nước, trong đó vấn đề lạm phát ở các thị trường 

chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu khiến sức mua giảm, 

đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao và chênh lệch 

tỷ giá,.. Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2023 

ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022. 

Xuất khẩu hàng may mặc ước giảm 3,1 tỷ USD, 

tương đương 8,9%, xuất khẩu vải ước giảm 186 

triệu USD, tương đương 6,9%, xuất khẩu sơ sợi 

ước giảm 485 triệu USD tương đương 10,3%, xuất 

khẩu nguyên phụ liệu ước giảm 218 triệu USD, 

tương đương 16%.

II.    KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC 

TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban điều hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sự chỉ đạo tích cực triển khai các 

nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn, 

tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án trọng điểm của Công ty. Công ty Cổ phần Damsan vẫn đạt nhiều 

thành tựu trong hoạt động kinh doanh khi doanh thu hợp nhất của công ty đạt 1.641,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau 

thuế TNDN đạt 74,99 tỷ. 

SẢN XUẤT SỢI 

VÀ XUẤT KHẨU SỢI:

Sản lượng sợi CD

8.477,18 tấn

giảm so với năm 2022 

798,32 tấn 

Sản lượng sợi xe

707,02 tấn

tăng so với năm 2022

 75,66 tấn

SẢN XUẤT 

KINH DOANH KHĂN

2.785,82 tấn
tăng so với năm 2022

142,71 tấn

KINH DOANH 

BÔNG 

9.765,11 tấn
tăng so với năm 2022

3.558,11 tấn

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2023

% +/- 2023/2022NĂM 2023NĂM 2022CHỈ TIÊU

Tổng tài sản

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

STT

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023)

Về quy mô tổng tài sản hợp nhất của Công ty, năm 2023 giá trị tổng tài sản của Công ty đạt mức 2.503,79 tỷ 

đồng, tăng 14,76% so với năm 2022. Vốn chủ sở hữu năm 2023 của Công ty tăng mạnh 39,74% so với năm 

2022 và đạt mức 918,25 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Công ty đạt hơn 1.641,85 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 

2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 74,99 tỷ đồng, tăng 0,07% so với năm 2022.

2.181,69

657,09

1.692,60

86,23

74,94

2.503,79

918,25

1.641,85

86,48

74,99

14,76%

39,74

-3,00%

0,29%

0,07%
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 Đơn vị tính: Tỷ đồng

THUẬN LỢI: 

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm nhưng năm 2023 

là năm xuất khẩu dệt may bứt phá về thị trường, với 

104 thị trường và vùng lãnh thổ - nhiều nhất từ 

trước đến nay. Trong đó, thị trường lớn nhất của 

ngành dệt may Việt Nam vẫn là thị trường Mỹ, trong 

9 tháng sản phẩm may mặc xuất khẩu vào thị 

trường Mỹ đạt trên 11 tỷ USD, Nhật Bản khoảng 3 tỷ 

USD, Hàn Quốc là 2,4 tỷ USD, EU là gần 2,9 tỷ USD. 

Đây là 4 thị trường trọng điểm của ngành dệt may. 

Tiếp đó, ngành dệt may xuất khẩu sang Canada 

khoảng 850 triệu USD, Trung Quốc 830 triệu USD, 

Campuchia hơn 600 USD, Anh 504 triệu USD…
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III.    TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH IV.   KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, GIẢI PHÁP 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn

1.670,19 tỷ đồng

511,50 tỷ đồng

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

1.945,38 tỷ đồng

557,62 tỷ đồng

2.503,00 tỷ đồng

Tổng cộng tài sản

Tài sản dài hạn

2.181,69 tỷ đồng

Tổng cộng tài sản

16,48%

9,17%

14,76%

NĂM 2023NĂM 2022

+/- % 

2023/2022

Năm 2023, tổng tài sản hợp nhất của công ty đạt 2.503,79 tỷ đồng, tăng 14,73% so với năm 2022. Cơ cấu tài 

sản chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm 77,72% (chủ yếu gồm hàng tồn kho, các khoản phải thu và tiền), tài sản 

dài hạn chiếm 22,28% (chủ yếu là tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn).

VỀ TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Tổng nợ phải trả hợp nhất của công ty năm 2023 là 1.585,54 tỷ đồng, tăng 7,93% so với năm 2022. Cơ cấu nợ 

chủ yếu là nợ ngắn hạn với giá trị 1.472,93 tỷ đồng, chiếm 92,90% tổng nợ phải trả. Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, 

chiếm tỷ lệ chính là các khoản phải trả ngắn hạn khác và vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn. Đối với khoản mục 

nợ dài hạn, cơ cấu chủ yếu là giá trị dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu chuyển đổi.

Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

1.800,00

1.600,00

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00%

-20,00%

-25,00%

-30,00%

-35,00%

NỢ NGẮN HẠN NỢ DÀI HẠN TỔNG NỢ PHẢI TRẢ

2022 +/- % 2023/20222023

1.  ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Định hướng nhận diện thương hiệu của công ty 

theo theo từng lĩnh vực: 

• Lĩnh vực Dệt may (Sản xuất sợi cotton, khăn 

bông xuất khẩu, …) qua các công ty con là Công 

ty cổ phần Sợi Eiffel, Công ty cổ phần sợi An 

Ninh. 

• Lĩnh vực Bất động sản đô thị và công nghiệp 

(Xây dựng khu đô thị, phát triển cụm CN, 

Đường giao thông) qua công ty Cổ phần 

Damsan, Công ty cổ phần sợi Eiffel, Công ty cổ 

phần đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn. 

• Lĩnh vực Điện năng lượng tái tạo (Sản xuất tấm 

pin năng lượng, đèn led…) qua công ty cổ phần 

tập đoàn năng lượng xanh AD. Nhằm phát huy 

mọi khả năng của đội ngũ quản lý và người lao 

động tại công ty. 

Về tài chính: đa dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi 

phí vốn ở mức thấp, cân đối sử dụng dụng an toàn, 

hiệu quả, bền vững. 

Về nhân sự: xây dựng nguồn nhân lực chất lượng 

cao, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo, 

nâng cao các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản 

lý. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét, nâng cao 

ý thức và kỷ luật người lao động, tăng năng suất 

lao động. 

Về kinh doanh: bám sát diễn biến thị trường, linh 

hoạt trong xử lý tình huống, đa dạng thị trường tiêu 

thụ và phát triển khách hàng. 

Về công nghệ: Đối với những dây chuyển cần thay 

thế hoặc các dự án đầu tư mới, thực hiện đầu tư 

công nghệ mới, hiệu suất cao, sử dụng năng lượng 

thấp, tính năng tự động hóa cao. 

Về quản trị điều hành: Nâng cao năng lực quản trị 

điều hành, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, ban 

hành các quy chế, quy trình rõ ràng, đảm bảo hoạt 

động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền 

vững.

2.  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY HỢP NHẤT 

NĂM 2023

KH 2024/

TH 2023 (%)
KẾ HOẠCH 2024THỰC HIỆN 2023CHỈ TIÊU

Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)

Thu nhập bình quân 

STT

1.641,85

86,46

15%

7.500.000 đồng/người

2.984,11

110,09

15%

8.000.000 đồng/người

81,75

27,33

-

6,66

1

2

 Đơn vị: tỷ đồng
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V.   KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỚI

1.  KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

Tập trung khai thác 

đầu tư hoàn thiện 

và hết công suất 

của các nhà máy 

sợi CD nâng công 

suất lên 12.000 

tấn/năm. 

Khai thác và triển 

khai sản xuất các 

sản phẩm dệt may 

hoàn tất: nâng 

công suất của khăn 

lên  3.000 tấn/năm

phục vụ cho thị 

trường Nhật Bản và 

nội địa. 

Tiếp tục thực hiện 

triển khai sản xuất 

thông qua các công 

ty thành viên: Công 

ty Cổ phần Sợi 

EIFFEL, Công ty Cổ 

phần Đầu tư An 

Ninh Thái Bình, 

Công ty CP Tập 

đoàn năng lượng 

xanh AD, Viện Dệt 

may... 

Mục tiêu từ năm 

2024 năng lực sản 

xuất và xuất khẩu 

đạt 70 triệu 

USD/năm và năm 

2025 sẽ tăng lên 

120 triệu 

UDS/năm... 

2.  ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

Với lĩnh vực bất động sản 

đô thị hoàn thiện các dự án 

hiện có, xây dựng thương 

hiệu Công ty Cổ phần 

Damsan là doanh nghiệp 

bất động sản số 1 tại tỉnh 

Thái Bình, đồng thời triển 

khai phát triển 1 số khu dân 

cư tại tỉnh Thái Bình và các 

tỉnh lân cận. 

Với lĩnh vực kinh doanh 

nhà ở xã hội: đẩy mạnh 

triển khai xây dựng 2 tòa 

nhà ở xã hội tại Khu đô thị 

Phú Xuân. Hiện tại đã hoàn 

thiện hồ sơ, dự kiến triển 

khai xây dựng trong năm 

2024. Dự kiến 2025 hoàn 

thiện đồng thời mở rộng 

triển khai nhà ở xã hội tại 

các tỉnh lân cận là Nam 

Định và Hưng Yên.

Với bất động sản công 

nghiệp: phát triển quỹ đất 

công nghiệp từ 50ha lên 

200ha Đầu tư Cụm công 

nghiệp An Ninh mở rộng 

25ha; Cụm công nghiệp Vũ 

Ninh mở rộng 34ha và Cụm 

công nghiệp Ninh An 75ha. 

3.  PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Đầu tư nghiên cứu mở rộng lĩnh vực năng 

lượng tái tạo thông qua Công ty Cổ phần Tập 

đoàn năng lượng xanh AD tại Cụm công nghiệp An 

Ninh với định hướng là sản phẩm chủ lực trong giai 

đoạn 2024-2025 của Công ty, xuất khẩu vào thị trường 

Mỹ và Châu Âu với doanh số đạt từ 50-70 triệu USD/năm 

với sản phẩm chủ yếu và tấm pin năng lượng và các 

sản phẩm trong chuỗi cung ứng sản xuất năng 

lượng mặt trời

4. G IẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC 

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Tổng nợ phải trả hợp nhất của công ty năm 2023 là 

1.585,54 tỷ đồng, tăng 7,93% so với năm 2022. Cơ 

cấu nợ chủ yếu là nợ ngắn hạn với giá trị 1.472,93 tỷ 

đồng, chiếm 92,90% tổng nợ phải trả. Trong cơ cấu 

nợ ngắn hạn, chiếm tỷ lệ chính là các khoản phải trả 

ngắn hạn khác và vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn. 

Đối với khoản mục nợ dài hạn, cơ cấu chủ yếu là giá 

trị dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu chuyển đổi.

Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

5.   BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG 

VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường: Công ty 

luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong 

năm 2023:

• Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ 

luật pháp và các quy định về môi trường: Không

• Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không 

tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 

trường: Không

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Năm 

2023, Công ty luôn chăm lo đời sống cho Người lao 

động, thực hiện đầy đủ chế độ thưởng các ngày lễ 

trong năm, sinh nhật, sinh hoạt tập thể nhằm gắn 

kết Người lao động tạo sức mạnh to lớn để hoàn 

thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh của Công 

ty.

Bên cạnh ý thức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu 

về bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền 

vững, Công ty còn quan tâm tới các hoạt động nhân 

đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với mong muốn 

đóng góp vì một cuộc sống chất lượng hơn - hạnh 

phúc hơn.
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I.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY

1.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ, NGÀNH

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 diễn ra trong bối 

cảnh kinh tế thế giới vẫn đang tiếp tục đối mặt với 

nhiều khó khăn, thách thức; lạm phát đã hạ nhiệt 

nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, 

nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột 

quân sự giữa Nga và Ukraina phức tạp hơn, bất ổn 

địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi 

khí hậu… ngày càng tăng. Tuy vậy nền kinh tế nước 

ta trong năm qua vẫn đạt kết quả khả quan, kinh tế 

vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các 

cân đối lớn được đảm bảo. Nhìn chung,  nền kinh tế 

tiếp tục có xu hướng phục hồi mới, mức tăng 

trưởng quý sau cao hơn quý trước. Theo thông báo 

của Tổng cục Thống Kê, tăng trưởng kinh tế ước 

đạt 5,05% (Quý I tăng 3,41%; quý II tăng 4,25%; quý 

III tăng 5,47%; quý IV tăng 6,72%)

Tuy nhiên, đối với ngành dệt may, năm 2023 được 

coi là một năm khá khó khăn khi phải đối diện với 

nhiều thách thức do tác động của tình hình kinh tế 

thế giới và trong nước, trong đó vấn đề lạm phát ở 

các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu khiến 

sức mua giảm, đơn hàng sụt giảm, lãi suất tăng cao 

và chênh lệch tỷ giá,.. Ngoài ra, cộng đồng doanh 

nghiệp Dệt may còn phải đối mặt với sự cạnh tranh 

ngày càng gay gắt trên thị trường cũng như là áp 

lực về công ăn việc làm cho người lao động. Theo 

VITAS, kim ngạch xuất khẩu Dệt may năm 2023 dự 

kiến ước đạt 40,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 

2022. Trong đó XK hàng may mặc ước giảm 3,1 tỷ 

USD (tương đương 8,9%), XK vải ước giảm 186 

triệu USD (tương đương 6,9%), XK xơ sợi ước giảm 

485 triệu USD (tương đương 10,3%), XK nguyên 

phụ liệu ước giảm 218 triệu USD (tương đương 

16%). Trong năm tới, nhiều thách thức từ thế giới và 

khu vực vẫn sẽ tác động lớn đến xuất khẩu, đầu tư, 

dòng tiền, nguồn lực lao động… sẽ có nhiều thay 

đổi, thị trường phục hồi nhưng tương đối chậm… 

Bối cảnh này đặt ra nhiều thách thức đối với DN dệt 

may như: Đơn hàng xuất khẩu còn giảm (dù đang 

có dấu hiệu dần quay trở lại); Chuỗi cung ứng còn 

rủi ro, chi phí đầu vào, Rủi ro nghĩa vụ trả nợ còn cao; 

Xu hướng chuyển đổi số Xu hướng xanh hóa, kinh 

doanh tuần hoàn diễn ra nhanh…

Đối với ngành bất động sản, có thể nói 2023 là một 

năm đầy “vất vả” của thị trường bất động sản Việt 

Nam khi đây là năm tiếp theo ghi dấu ấn nhiều “chia 

ly” nhất với 1286 doanh nghiệp giải thể, 80% môi 

giới bất động sản phải rời ngành. Nhiều vấn đề 

mang tính “nghịch lý” trên thị trường chưa được 

giải quyết một cách triệt để. Ngoại trừ phân khúc 

bất động sản công nghiệp duy trì được sự hấp dẫn 

với các nhà đầu tư nước ngoài, bất động sản năm 

2023 cho thấy sự giảm sức hút, tạm đánh mất vị trí 

hàng đầu trong danh mục đầu tư của khách hàng. 

Tổng quát thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, 

dòng tiền luân chuyển hạn chế, đặc biệt trong bối 

cảnh áp lực đáo hạn và trả nợ trái phiếu doanh 

nghiệp năm 2023 lớn.

2.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

% TĂNG TRƯỞNG20232022CHỈ TIÊU

Tổng tài sản

Vốn điều lệ

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

2.181,69

437,79

1.692,56

1.555,06

86,23

74,94

2.503,79

583,95

1.641,85

1.455,83

86,46

74,99

ĐƠN VỊ

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

Tỷ đồng

14,76

33,39

-13,63

-6,38

0,27

0,07

3.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Damsan đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban 

điều hành khi thực hiện triển khai các nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị như 

sau: Hội đồng quản trị kết hợp chặt chẽ với Ban 

Kiểm soát và các giám đốc, người điều hành các 

đơn vị nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để từ 

đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám 

đốc/Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Đại Hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị giao. 

Định kỳ đại diện Ban Kiểm soát báo cáo tại các 

cuộc họp Hội đồng quản trị: tình hình quản lý sản 

xuất kinh doanh tại các bộ phận/đơn vị trong công 

ty; các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong quý 

đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục 

và giảm thiểu rủi ro; báo cáo các cuộc kiểm toán đã 

thực hiện trong quý, trong đó nêu các phát hiện 

kiểm toán và giải pháp khắc phục. Qua đó Hội đồng 

quản trị và Ban Kiểm soát đánh giá kế hoạch hành 

động cũng như các giải pháp khắc phục có phù hợp 

với thực tế chưa để từ đó đưa ra các kiến nghị mang 

tính chất thực tiễn hơn. Định kỳ nghe các Giám 

đốc/điều hành đơn vị thực hiện báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tình hình 

thực hiện các chỉ tiêu được giao trong các cuộc 

họp Hội đồng quản trị, kịp thời phát hiện những bất 

cập, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết. Hội đồng 

quản trị ban hành các nghị quyết sau các buổi họp 

định kỳ và theo yêu cầu để thông qua kết quả hoạt 

động kinh doanh từng quý, nhận định tình hình thị 

trường để từ đó rà soát lại kế hoạch kinh doanh quý 

tiếp theo và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Hội đồng quản trị để Tổng Giám đốc/Ban 

Tổng giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện. 

Đánh giá chung căn cứ Điều lệ, những quy chế và 

quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền 

cho Ban Tổng giám đốc quyết định công việc kinh 

doanh hàng ngày của Công ty đồng thời tổ chức 

thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và 

phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và 

Đại Hội đồng Cổ đông giao cho. Thông qua cơ chế 

kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi 

quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt 

động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu 

cầu, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc/Ban 

Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại Hội đồng 

Cổ đông và Hội đồng quản trị đồng thời thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung 

thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của 

Công ty và cổ đông. Ban điều hành công ty đã rất 

nỗ lực và đã hoàn thành xuất sắc các hoạt động 

quản trị điều hành cũng như các chi tiêu kinh doanh 

đặt ra. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng 

môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển 

bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng 

cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.
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E.  BÁO CÁO CỦA HĐQT

4.   ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NĂM 2024

Xây dựng Công ty Cổ phần Damsan vững mạnh 

hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các 

nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh 

nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và 

thị trường;

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên 

nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý kinh 

doanh và chuyên gia giỏi.

HĐQT đã đưa ra chủ trương chuyển mô hình quản trị Công ty, đưa mô hình Công ty từ trực tiếp sang văn 

phòng điều hành và định hướng sang nhận diện thương hiệu theo ngành: Dệt may; Bất động sản đô thị và 

công nghiệp; Bất động sản giao thông, nhằm phát huy mọi khả năng của đội ngũ quản lý và người lao động tại 

Công ty:

A.  MỤC TIÊU

B.  ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN:

VỀ 

NGUỒN VỐN

Đa dạng hóa 

nguồn vốn, đảm 

bảo chi phí vốn ở 

mức thấp, cân 

đối sử dụng an 

toàn, hiệu quả, 

bền vững.

VỀ NGUỒN LỰC

DỰ KIẾN

Xây dựng nguồn 

nhân lực chất 

lượng cao, chú 

trọng công tác 

tuyển dụng và 

đào tạo, nâng cao 

các lớp đào tạo 

kỹ năng cho cán 

bộ quản lý; Xây 

dựng văn hóa 

doanh nghiệp rõ 

nét, nâng cao ý 

thức và kỷ luật 

người lao động, 

tăng năng suất 

lao động.

VỀ 

KINH DOANH

Bám sát diễn 

biến thị trường, 

linh hoạt trong 

xử lý tình huống, 

đa dạng thị 

trường tiêu thụ 

và phát triển 

khách hàng.

VỀ 

CÔNG NGHỆ

Đối với những 

dây chuyền cần 

thay thế hoặc các 

dự án đầu tư mới, 

thực hiện đầu tư 

công nghệ mới, 

hiệu suất cao, sử 

dụng năng lượng 

thấp, tính năng tự 

động hóa cao.

VỀ QUẢN TRỊ

ĐIỀU HÀNH

Nâng cao năng 

lực quản trị điều 

hành, tiếp cận 

các chuẩn mực 

quốc tế, ban hành 

các quy chế, quy 

trình rõ ràng, đảm 

bảo hoạt động 

sản xuất kinh 

doanh an toàn, 

hiệu quả, bền 

vững.

F
QUẢN TRỊ CÔNG TY

I.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

II. BAN KIỂM SOÁT 

III. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSANF.  QUẢN TRỊ CÔNG TY

I.  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỶ LỆ 

SỞ HỮU (%)

SỐ CP SỞ HỮU 

(CỔ PHIẾU)
CHỨC VỤHỌ VÀ TÊN

Ông Vũ Huy Đông

Ông Đỗ Văn Khôi

Ông Nguyễn Lê Hùng

Ông Lê Văn Tuấn

Ông Phạm Văn Thượng

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT không điều hành

TV HĐQT không điều hành

TV HĐQT không điều hành

TV HĐQT độc lập

  9.206.284 

  2.669.500 

  3.312.043 

     828.664 

-

15,77

4,57

5,67

1,42

-

STT

1

2

3

4

5

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh: 21/06/1955

Ông Vũ Huy Đông  

CMND/CCCD số:

034055003633 – do Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/10/2017

Địa chỉ: 

Số 01 đường Lê Trọng Thứ, tổ 4, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội

Số lượng chức danh thành viên HĐQT/

quản lý nắm giữ tại công ty khác: 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sợi Eiffel

Thành viên HĐQT không điều hành

Ngày tháng năm sinh:  30/08/1973

Ông Nguyễn Lê Hùng  

CMND/CCCD số: 0 11652545

do CA Hà Nội cấp ngày 16/08/2007

Địa chỉ: P 1704 Hanoi Aqua Central, 44 Yên phụ, 

phường Trúc bạch, quận Ba đình, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn

K ỹ sư Xây dựng

Đại học Xây dựng

Số lượng chức danh thành viên HĐQT/

quản lý nắm giữ tại công ty khác: 

Giám đốc tài chính Công ty TNHH Minh Trí

Thành viên HĐQT không điều hành

Ngày tháng năm sinh:  07/04/1956 

Ông Đỗ Văn Khôi 

CMND/CCCD số: 0 10060392

do CA Hà Nội cấp ngày 02/11/2011  

Địa chỉ: 

22 phố Vũ Miên , Yên Phụ, Tây hồ, Hà nội

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Đại học Ngoại thương Hà Nội

Số lượng chức danh thành viên HĐQT/

quản lý nắm giữ tại công ty khác: 

không

Thành viên HĐQT độc lập

Ngày tháng năm sinh:  19/02/1985

Ông Phạm Văn Thượng 

CMND/CCCD số: 0 30085004797

do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 08/10/2018

Địa chỉ: P 2613 CC BMM, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ chuyên môn

C ử nhân tài chính ngân hàng

Số lượng chức danh thành viên HĐQT/

quản lý nắm giữ tại công ty khác: không

Thành viên HĐQT không điều hành

Ngày tháng năm sinh: 01/07/1961

Ông Lê Văn Tuấn 

CMND/CCCD số: 0 11841151

do CA Hà Nội cấp ngày 27/05/2010

Địa chỉ: S ố 3 ngõ 53 phố Tôn Thất Thiệp, 

phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Số lượng chức danh thành viên HĐQT/

quản lý nắm giữ tại công ty khác: 

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Bình 

Hà Nội

2. THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Không có.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

3.  Đ ÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

TỶ LỆSỐ BUỔI HỌP THAM DỰCHỨC VỤTHÀNH VIÊN HĐQT

 Ông Vũ Huy Đông 

 Ông Nguyễn Lê Hùng 

 Ông Đỗ Văn Khôi 

 Ông Lê Văn Tuấn 

 Ông Phạm Văn Thượng 

 CT HĐQT 

 TV HĐQT 

 TV HĐQT 

 TV HĐQT 

 TV HĐQT độc lập 

09

09

09

09

09

100%

100%

100%

100%

100%

STT

1

2

3

4

5

Năm 2023, HĐQT của Công ty đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể: 

• HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số 

lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

• HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền 

lợi của cổ đông.

• HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ. 

• HĐQT định hướng và giám sát triển khai các dự án quan trọng của Công ty như quản lý rủi ro, kiểm toán, 

cải thiện quy trình nghiệp vụ kinh doanh.

4.  CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

STT
SỐ NGHỊ QUYẾT/

QUYẾT ĐỊNH
NGÀY NỘI DUNG

TỶ LỆ 

THÔNG QUA

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023

Thông qua thời gian đăng ký THQ 

chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu 

(Chuyển đổi đợt 1 của Trái phiếu 

ADSH2224001)

Thông qua việc phát hành cổ phiếu để 

THQ chuyển đổi trái phiếu (Chuyển đổi 

đợt 1 của Trái phiếu ADSH2224001)

Thông qua triển khai chi tiết phương 

án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 

2022 cho cổ đông hiện hữu

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức năm 2022

Triển khai phương án chào bán Cổ 

phiếu riêng lẻ

Thông qua việc thực hiện đăng ký giao 

dịch TP doanh nghiệp của công ty trên 

hệ thống giao dịch TPRL tại SGDCK Hà 

Nội

Về việc điều chỉnh một số nội dung liên 

quan đến NQ 16092023-1/NQ-HĐQT 

ngày 16/09/2023

26022023-1/NQ - HĐQT

26022023-2/NQ-HĐQT

03032023/NQ-HĐQT

21032023/NQ-HĐQT

10052023/NQ-HĐQT

2407/2023/NQ-HĐQT

16092023-1/NQ-HĐQT

0610/2023/NQ-HĐQT

2711/2023/NQ-HĐQT

26/02/2023

26/02/2023

03/03/2023

21/03/2023

05/10/2023

24/07/2023

16/09/2023

10/06/2023

27/11/2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2023 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai 

trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời và minh bạch trong 

công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường để thông qua các vấn đề theo thẩm 

quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hết sức nỗ lực trong việc tìm kiếm, đề xuất và triển khai những giải 

pháp điều hành phù hợp, hiệu quả trong những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế xã hội năm 2023

F.  QUẢN TRỊ CÔNG TY
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II.  B AN KIỂM SOÁT

1.  THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TỶ LỆ 

SỞ HỮU (%)

SỐ CP SỞ HỮU 

(CỔ PHIẾU)
CHỨC VỤHỌ VÀ TÊN

Bà Phạm Thị Hồi

Bà Tạ Thị Thu Hiền

Bà Vũ Thùy Linh

Trưởng BKS

TV BKS

TV BKS

 6.213 

 803 

 32 

0,01%

0,00%

0,00%

STT

1

2

3

2.  ĐÁNH GIÁ SỐ BUỔI HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

TỶ LỆ 

(%)

SỐ BUỔI HỌP 

THAM DỰ
CHỨC VỤTHÀNH VIÊN HĐQT

 Bà Phạm Thị Hồi 

 Bà Vũ Thùy Linh 

 Bù Tạ Thị Thu Hiền 

 Trưởng BKS 

 TV BKS 

 TV BKS 

04

04

04

100%

100%

100%

STT

1

2

3

3.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng 

chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý 

điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách 

quan, trung thực căn cứ vào Điều lệ của Công ty, 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 

của Hội đồng quản trị, các quy định pháp lý hiện 

hành. Cụ thể, Ban kiểm soát đã triển khai những 

công việc sau:

• Tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề 

nghiệp. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 

giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm đảm 

bảo lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ 

đông của Công ty.

• Tổ chức họp hàng tháng để kiểm điểm, triển 

khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được 

giao.

• Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản 

trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của 

Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc 

thực hiện các kế hoạch của Công ty năm 2023 

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban tổng 

giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong 

suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các 

kế hoạch của Công ty năm 2023 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua.

• Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban tổng 

giám đốc, tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất 

kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên 

trong công ty.Trực tiếp làm việc với ban lãnh 

đạo công ty nhằm phát hiện những rủi ro, hoặc 

những thiếu sót để kiến nghị những giải pháp 

phù hợp với ban lãnh đạo, điều hành Công ty và 

các đơn vị.

• Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy 

định của công ty và việc thực hiện các quy chế, 

quy định đã ban hành.

• Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự thủ 

tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

• Lựa chọn Công ty kiểm toán theo đúng nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty

• Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình 

sản xuất kinh doanh theo Quý, sáu tháng và 

một năm của Công ty

• Cử trưởng BKS tham gia các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị

• Tham gia hội nghị công nhân viên người lao 

động, các cuộc họp do Tổng giám đốc chủ trì.

4.  ĐÁNH GIÁ CỦA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Với Hội đồng quản trị

Các hoạt động của HĐQT năm 2023 đã tuân thủ 

điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như 

các quy định của Pháp luật hiện hành, tổ chức họp 

thường xuyên, họp định kỳ hàng quý, họp bất 

thường khi cần thiết do Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chủ trì, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính 

yếu của Công ty, thực hiện  nguyên tắc tập trung 

dân chủ, công khai minh bạch. Đề xuất giải quyết 

tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh, khai thác những cơ hội thuận 

lợi, đầu tư phát triển hiệu quả, bảo toàn vốn, giải 

quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với 

người lao động. Các Nghị quyết của HĐQT phù hợp 

với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp 

luật và điều lệ công ty. Các quyết định của HĐQT 

mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

Với Ban Tổng giám đốc

Hoạt động của Công ty đã được ban điều hành 

triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết, Quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ 

Công ty. Ban TGĐ đã chủ động khắc phục những 

khó khăn của nền kinh tế và thực trạng tình hình tài 

chính doanh nghiệp, phân công cơ cấu theo lĩnh 

vực và sát sao theo tình hình thực tế công việc. 

Công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thành 

viên đã được cơ cấu theo hướng tích cực, năng 

động trong thực hiện nhiệm vụ SXKD về tài chính và 

nghĩa vụ quyền lợi rõ ràng hơn.

F.  QUẢN TRỊ CÔNG TY
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III.  C ÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 

LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

1.  THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
THU NHẬP 

(ĐỒNG)

Chủ tịch HĐQT 

TV HĐQT không điều hành

TV HĐQT không điều hành

TV HĐQT không điều hành

TV HĐQT độc lập 

Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

Trưởng BKS 

TV BKS 

TV BKS 

Kế toán trưởng

2. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 

LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

 681.944.564 

 130.000.000 

 169.000.000 

 130.000.000 

 130.000.000 

 418.396.727 

 423.481.737 

 436.270.864 

 425.346.551 

 212.232.542 

 226.680.514 

 148.496.902 

 229.271.923 

HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ

BAN TỔNG 

GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông Vũ Huy Đông

Ông Nguyễn Lê Hùng 

Ông Đỗ Văn Khôi 

Ông Lê Văn Tuấn 

Ông Phạm Văn Thượng 

Ông Vũ Huy Đức

Bà Vũ Phương Diệp

Ông Vương Quốc Dương

Ông Lê Xuân Chiến

Bà Phạm Thị Hồi 

Bà Vũ Thùy Linh 

Bà Tạ Thị Thu Hiền 

Bà Phạm Thị Dung

F.  QUẢN TRỊ CÔNG TY
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3.  GIAO DỊCH, HỢP ĐỒNG CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ 

LIÊN QUAN

STT TÊN CÔNG TY

GIÁ TRỊ GIAO DỊCH (TRIỆU ĐỒNG)

BÁN HÀNG MUA HÀNG

Công ty Cổ phần sợi Eiffel

Công ty TNHH Đông Phong

Công ty TNHH XNK API

Công ty CP Tập đoàn năng lượng xanh AD

Công ty TNHH Golf Long Hưng

Công ty CP Đầu tư An Ninh Thái Bình

Công ty CP Đầu tư ADP

244.164

106.118

33.183

44.687

44.370

128.859

20.638

385.181

142.785

36.141

4.430

190.855

408.229

18.135

1

2

3

4

5

6

7

4.  VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Từ khi tham gia thị trường chứng khoán đến nay, Công ty luôn chủ động nắm bắt các quy định pháp luật có 

liên quan và cập nhật kịp thời như:

• Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ về Công bố thông tin

• Định kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông

• Áp dụng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty bám sát theo Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 

155/2020/NĐ – CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 

116/2020/TT – BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020

• Những việc trên một mặt nâng cao hiệu quả quản lý, mặt khác thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong 

quá trình xử lý sự cố và những sai sót phát sinh. Qua đó giúp ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh cho Công ty.

5.  TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TIÊU CHÍ QUẢN TRỊ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ

Các thành viên HĐQT, BKS và BGĐ lên kế hoạch để tham gia đầy đủ 

các khóa học/tập huấn về quản trị công ty do UBCKNN/HSX tổ chức

Cập nhật Quy trình công bố thông tin theo Quy chế Công bố thông 

tin của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán trong quản trị tài 

chính – kế toán

Kế hoạch đào tạo, học tập 

về quản trị công ty

Quan hệ nhà đầu tư

Quản trị tài chính – kế toán

G
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG 

II. TIÊU THỤ NƯỚC 

III. TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG 

IV. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

V.  CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

VI. BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 

F.  QUẢN TRỊ CÔNG TY
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I.  TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG

1.  CÁC SÁNG KIẾN VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU PHÁT THẢI 

KhÍ NHÀ KÍNH

Bổ sung trồng nhiều cây xanh trong phạm vi Nhà 

máy để làm tăng quá trình hấp thụ CO2, cải tạo 

không khí.

Cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo 

vệ môi trường cho toàn thể cán bộ công nhân viên 

trong toàn Nhà máy. 

2.  QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức 

trong năm: 10.767 tấn bông, sợi

II.  TIÊU THỤ NƯỚC

1.  LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ

Khối lượng (m3)

52.969

Thành tiền - Chi phí (triệu đồng)

433,80 

Nguồn cung cấp

Công ty CP cấp nước Hoàng Diệu

Công ty CP nước sạch Thái Bình

2.  TÁI CHẾ, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Do đặc thù của ngành doanh nghiệp sử dụng một số 

lượng lớn nước để phục vụ hoạt động sản xuất khăn 

bông đồ may mặc. Công ty tiến hành quy trình tái 

chế và xử lý nước thải đúng quy định, không gây ảnh 

hưởng xấu tới môi trường xung quanh.

III.   TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

1.  LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ

Điện năng được Công ty sử dụng chủ yếu cho hai 

mục đích là vận hành máy móc và chiếu sáng tại 

công xưởng. Công ty luôn ý thức việc sử dụng tiết 

kiệm điện năng theo chương trình mục tiêu Quốc gia 

về tiết kiệm năng lượng đồng thời cũng để cắt giảm 

chi phí sản xuất doanh nghiệp.

Khối lượng Kwh

2.516.768

Thành tiền - chi phí (đồng)

5.577,78 

Nguồn cung cấp

Tổng công ty điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Thái Bình

Công ty TNHH Greenyellow Power Ventures

2.  TIẾT KIỆM ĐIỆN

Công ty đã tiến hành thực hiện một chương trình tiết 

kiệm điện: tuyên truyền nâng cao ý thức người lao 

động trong việc sử dụng điện và tiến hành thay mới 

một số bóng đèn tiết kiệm điện. 

Trong thời gian tới, Công ty sẽ đẩy mạnh việc giảm 

thiểu tiêu thụ điện năng bằng cách rà soát lại các 

máy móc, trang thiết bị điện để tiến hành thay mới 

nếu cần thiết.

Công ty đã thực hiện xây dựng hệ thống điện áp mái 

tại KCN Gia Lễ và KCN Nguyễn Đức Cảnh định hướng 

phát triển năng lượng tái tạo cho toàn Công ty.

IV.  TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty luôn tuân thủ pháp luật và các quy định về 

bảo vệ môi trường, các đoàn thanh, kiểm tra Môi 

trường thường đến kiểm tra và kết luận công ty đã 

tuân thủ về bảo vệ môi trường. Công ty cũng không 

bị xử phạt hành chính về việc vi phạm do không tuân 

thủ luật pháp và các quy định.

V.  CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm 2023, Công ty luôn chăm lo đời sống cho Người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ thưởng các ngày lễ 

trong năm, sinh nhật, sinh hoạt tập thể nhằm gắn kết Người lao động tạo sức mạnh to lớn để hoàn thành toàn 

diện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ cho cán bộ nhân viên trong công ty về kỹ năng, 

kiến thức chuyên sâu áp dụng trong từng mảng hoạt động của Công ty nhằm phát triển kỹ năng và học tập 

liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.
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VI.  BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM 

ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ giá trị với cộng đồng được chúng tôi coi như một trong những sứ mệnh của mình và là một tiêu chí đo 

lường mức độ thành công của tổ chức. Thành công được chia sẻ mới có thể là thành công bền vững.

Xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo mọi người lao động đều được an toàn, khỏe mạnh có cơ hội phát 

triển, nuôi sống được bản thân, gia đình,... tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương là một trách 

nhiệm xã hội lớn mà Công ty Cổ phần Damsan đã làm được. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng trong sản xuất 

kinh doanh, Công ty xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp xã hội. Hằng năm, Công ty luôn dành một phần 

lợi nhuận của mình để thực hiện các hoạt động mang tính cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống xã hội trên 

tinh thần giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống, cùng góp phần xây dựng 

một xã hội tốt đẹp, nhân văn. 

Bên cạnh những đóng góp vào sự phát triển cộng đồng, chúng tôi cũng làm tốt trách nhiệm của mình trong 

việc đảm bảo môi trường sống của cộng đồng địa phương bằng việc thực hiện nghiêm túc và tự giác các quy 

định vsà giải pháp về môi trường.

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Người đại diện pháp luật

VII.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023



cONc rY co pnAN DAMSAN

rAo cAo r.lr cniNH Hop NuAr oA orloc rrcnn roAN

CHO NAM TAI CHINH KET THUC NGAY 3III2I2O23

Thdng 3 ndm 2024



coxc rv co pnAx DAMSAN
Ld A4, tludng Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh, phuong TrAn Hrmg D4o,
thdnh phd Th6i Binh, tinh Thei Binh
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cONc rv c6 pnAN DAMSAN
Ld A4, itudng Bti ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh,
phuong TrAn Hmg E4o, thanh phd Th6i Binh, tinh Th6i Binh

nAo CAO COa BAN TONG GIAM DOC

Ban T6ng Gi6m tt6c C6ng ty C6 phAn Damsan (sau d6y dugc ggi li "C6ng ty) de trinh 86o c6o ndy
cing voi B6o c6o tii chinh hqp nh6t cta C6ng ty dd tlugc ki6m to6n cho n6m tdi chinh ktit thtic ngdy
3111212023.

HQr DONG QUAN TRI, BAr\r XIEU SOAT VA BAn rONG CI,AU O6C

C6c thanh vi6n HQi d6ng Quin tr!, Ban KirSm so6t vd Ban T6ng Girim <I6c da <li6u hdnh C6ng ty cho
n[m tii chfnh kr5t thric ngdy 3lll2l2o23 vi d6n ngiy lip 86o c6o niy giim:

HOi tl6ns Ouin tri

Ong V[ Huy D6ng

6ng D5 v6n Kh6i

6ng Nguy6n LO Hing

6ng L6 Vdn Tu6n

6ng Ph4m Vin Thugng

Ban Ki6m so6t

Bd Ph4m Thi H6i
Be Vfi Thty Linh
Bi T4 Thi Thu Hi6n

Ban T5ne Gi6m d5c vi K6 to6n tru&ns

6ng V[ Huy Dr?c

Be Vfr Phuong DiQp

6ng Vuong Qu6c Duong

6ng LC Xudn Chii5n

Bi Pham Thf Dung

Chri tich

Uy vi6n

Uy vi6n

uy vlen

Uy vi6n

..t
I

)
t(

'r[4

Trudng ban

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

T6ng Girim d6c

Ph6 T6ng Gi6m <l6c

Ph6 T6ng Gi6m cltic

Ph6 T6ng Gi6m tl(ic

K6 torin truong

cAc sI/ KrEN pnAr srNH sAU NGAv KET Trruc NAM rAr cnirvn
Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty khang dlnh ring, ngodi su kiQn n6u tai Thuy6t minh s6 39 phdn thuytit
minh B6o c5o tai chinh hfr nh6t, kh"6ng cO U6i[y Iu fien nio xiy ,u ,uu ngAy kt5t thtc ndm tai chinhc6
anh huong trgng y6u, cdn ph6i cli€u chinh holc c6ng bti trong 86o c6o tai chinh hqp nh6t ndy.

NGIIOI DAI DITN TIIEO PHAP LUAT

Ngudi dAi diQn theo ph6p lu6t cria C6ng ty trong nlm tdi chinh t<tit ttrtc ngity 31/12/2023 vd cho d6n
ngdy lfp 86o c6o tai chinh ndy ld 6ng Vfr Huy E6ng.

KIEM TOAN VTTN

86o c6o tai chinh hqp nh6t kdm theo tluqc ki.5m torin b&i C6ng ty TNHH KirSm to6n vd Tu v6n UHY.

2



CONG TY C6 PHAN DAMSAN
Ld A4, ttudng Biri ViQn, KCN Nguy6n Dfc CAnh,
phuons Trdn Hms Dao, thanh ph6 Th6i Binh, tinh Th6i Binh

nAo cAo cuA BAN TONG GrAM Doc (rrEP)

TRAcH r\HrpM cOA BAN r6Nc cr,q.Nr o6c
Ban T6ng Girim ddc C6ng ty c6 tr6ch nhiqm lap 86o c6o tdi chfnh hqp nh6t phin 6nh mQt c6ch trung
thyc vd hqp ly tinh hinhtdi chinh hqp nh6t cfra 96ng ty tai ngdy.3ll12l2o23, cfrng nhu k6t qui' ho4t
tlQng kinh doanh hqp nhSt vd tinh hinh luu chuy6n ti6n t€ hqp nh6t cria C6ng ty cho ndm tdi chinh ki5t
thric ngdy 31112/2023, pht hqp vdi ChuAn mgc kti toin, Ch6 ilQ ki5 to6n doanh nghiQp ViQt Nam vi
c6c quy dinh phip ly c6 li6n quan tltin viQc lap vd trinh bdy Brlo c5o tdi chinh hqp nh6t. Trong viQc lfp
86o c6o tii chfnh hqp nh6t ndy, Ban T6ng Gi6m d5c dugc ydu ciu phii:

. Lua chon c6c chinh s6ch k6 to6n thich hqrp vi rlp dgng c6c chinh s6ch tl6 mQt c5ch nh6t quin;

r Eua ra cic ph6n <lo6n vd udc tinh mOt c6ch hqp lf vi than trgng;

. Ndu 16 c6c rlguy€n tic kr5 to6n thich hqp c6 duo. c tu6n thri hay kh6ng, c6 nhirng 6p dpng sai
lQch trgng ytiu cAn dugc c6ng b6 vd gi6i thich trong 86o c6o tdi chinh hqp nh6t hay kh6ng;

. !6p 86o c6o tii chinh hqp nh6t trdn co sd hoat clQng li€n t.uc tru trudng hqp kh6ng th6 cho
rdng C6ng ty sC ti6p tpc ho4t clQng kinh doanh; vd

. Thii5t k6 vd thuc hi0n h€ th6ng kiiSm sorit nQi b0 mOt c6ch hiru higu cho mpc tlich l6p vd trinh
bdy 86o c6o tdi chinh hqp nh6t trqp lf nhim han ch6 rui ro vd gian lin.

Ban Tdng Gi6m di5c x5c nhfn ring Cdng ty de tuan thri cric ydu c6u n€u trdn trong viQc l6p vd trinh
bdy Brlo crlo tii chinh hqp nh6t.

Ban T6ng Gi6m cl6c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm <lim b6o ring sd s6ch k6 to6n tlugc.ghi ch6p mQt c6ch
phir hq'p <16 phnn 6nh mQt c6ch hqp lti tinh hinh tii chinh hqp nh6t cria Cdng ty O U6t tcy thoi di6m ndo
vi tlim b6o rdng B6o c6o tAi chfnh hqp nhdt tuin thri c6c ChuAn mgc kO to6n ViQt Nam, Chd <lQ k6
to6n doanh nghiQp Vi€t Nam vd c6c quy <linh ph6p lf c6 li€n quan d6n viQc l4p vd trinh biy B5o c6o
tdi chfnh hqp nh6t. Ngodi ra, Ban T6ng Gi6m clSc cflng chlu tnich nhi€m dim b6o ah todn cho tdi sin
cria C6ng ty vd vi vfy thgc hiQn c6c biQn ph6p thfch hqp dti ngin chdn vi ph6t hiQn c6c hinh vi gian
l6n vi sai pham kh6c.

cAc c,lvr xrr xnAc

Ban T6ng Gi6m d6c cam k6t ring C6ng ty kh6ng vi ph4m nghia vp c6ng b6 th6ng tin theo quy ttlnh
tpi Th6ng tv sd 9612020/TT-BTC ngiry 1611112020 cria B0 Tdi chinh vA viQc cdng b6 thdngtin tr6n
thf trucrng chimg kho6n, tu6n thri cric quy dinh tai nghi tlinh sA |SS1ZOZOA.ID-CP ngdy 3 111212020 ctr-
Chfnh pht quy tlinh chi ti6t thi hdnh mQt sO ai6, cta luft chimg khorin vd th6ng tu sti 1 1612020/TT-
BTC ngdy 3lll2l212} cria BQ Tdi chinh hu6ng din mQt sO aiAu vd quin triC6ng ty 6p dpng aOi vOi
C6ng ty cl4i chring t4i Nghidinh sd 155/2020ND-CP.

Thay Ban T6ng Girim <16c,

Vti Huy Ddng
Chri tich HQi il6ng quin tri
Thdi Binh, ngay 27 thdng 3 ndm 2024

s,
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utlu C6ng ty TNHH Kidm to5n vi Tu vdn UHY

Sii: 35 3/2024/UHY-BCKT

I(nh eiri

BAo cAo KITM ToAN EOC LAP
Vi Bdo ctio tdi chinh hqp nhiit ct)a C6ng ty Cii p:toin Do-ron

cho ndm tdi chinh kA thilc ngay 31/12/2023

Quy C6 al6ng, HOi d6ng Quin trl, Ban Ki6m sodt vir Ban T6ng Girim tl5c
C6ng ty Cd phAn DamSan

Chirng t6i dn ti6n hanh kii5m torin 86o c6o tai chinh hgp nhAt cta C6ng tl Cii phih Damsan (sau d6y
ggi tit li "C6ng ty") ttuqc lflp ngny 27 thin93 nlm 2024, tu trang 06 d6n trang 63 kdm theo, bao g6m:
nang can til5i k6 torin hqp nhAt 4i n gity 31t1212023,8:io c6o k6t qui hoat tlQng kinh doanh hqp nh6t,
86o crio Luu chuy6n tiAn tQ hqp nhAt cho ndm tii chinh kilt thric cr)ng ngiy vi Ban Thuy6t minh 86o
cio tii chinh hqp nhAt.

Trdch nhiQm cta Ban T6ng Girim d6c

Ban T6ng Girim d& C6ng ty chiu trich nhiQm lfp vd trinh biy trung thyc vi hqp lj 86o crio tii chinh
hqp nh6t cho nem tai chinh k6t thtc n giry 31/1212023 cria C6ng ty theo Chuin mgc k6 torin ViCt Nam,
Ch6 dO k6 todn doanh nghiQp Vi€t Nam vi cic Quy ttinh ph6p l! c6 li6n quan tl6n viec lap ve trinh
biy B6o c6o tii chinh hgp nhit vi chiu tr6ch nhiQm v€ ki6m soit nQi bQ mi Ban T6ng Girlm d5c xic
dlnh h can thi6t d6 dam bio cho viQc lfp vd trinh biy 86o c6o tii chinh hqp nhdt kh6ng c6 sai s6t
trgng y6u do gian I{n hoAc nhAm lin.

Trdch nhipm cria Ki6m toin vi6n

Trich nhiQm cta chring t6i li tlua ra f ki6n vA Beo crio tii chinh hgp nh6t dya tr6n k6t quri cta cuQc

kiAm torin.-Chring.t6i de^ti6ntenh ki6m torin theo c6c ChuAn -gc ii6m to:in ViCt Nam. C6c.ChuAn
myc niy y6u ciu chring t6i tudn th0 chuin mgc vi cric Quy tllnh. vd d4o thic nghi nghiQp, l{p k6 ho4ch
vi thqc hiQn cuQc ki6m torin d6 d4t tlugc sg tldm beo hqp lj vB viQc liQu 86o c6o tii chinh hqp nhit
cria C6ng ty c6 cdn sai s6t hgng y6u hay kh6ng.

C6ng viQc ki6m toin bao g6m thyc hi€n cic tht tpc nhim thu thfp cic bing chimg ki6m torin vA c6c s5
liQu vi thuyilt minh tr6n 86o c6o tii chinh hqp nlit. Cic tht qrc ki6m toin tlugc lqa chgn dua hCn x6t
tlori.m cria ki6m torln vi6n,.bao gdm dinh gi6 rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong Brio c6o tai chinh hqp
nlr6t do gian lfn hoflc nhim lan. Khi thuc-hi$n tl6nh gi6 c6c rui ro niy, ki6m torin viOn tl6 xem x6t
ki6m so6t nQi bQ cua C6ng ty li6n quan. d5n viQc lip vi trinh biy 86o uio lni chinh hqp nh6t tru.ng
thqc, hqp lj nhih thi6t k6 c6c thri tpc ki6m torin pht hqp voi tinh hinh thuc t6, tuy nhien kh6ng nhim
m.gc tlich tlua ra f ki6n v6 hiQu qui cta kiiim soitnQi bQ cta C6ng ty. C6ng viQc ki6m toin cfing bao
g6m it6nh gin tinh thich hgp cta criLc chinh s6ch k6 torin tlugc rip dpng vi tinh hgp lj cria oic u6c tinh
k6 to6n cta Ban Tiing Girim d6c ciing nhu d6nh gi6 viQc trinh biy t6ng thi! B6o crio tai chinh hqp nh6t.

Chring t6i tin tuong rnng cric bing chung ki6m torln mir chtng t6i ild thu thip ttugc li ttiy thi vi thich
hgp lim co sd cho j ki6n ki6m to6n cta ch[ng t6i.

2\
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Tq d: Tdng 5, Tda 82, Roman Plaza,
dudng Td Hitu, phudng Dai M6, quan Nam T(,Liem,
hanh ph6 He N6i. Vi6t Nam.
Oi6n thoai: +84 24 5678 3999
wl,rwuhy.vn

fred.lt' uHYaldcrg
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BAo cAo KrEM roAN Dec LAP (rItP)

f ti5n cfia Ki6m todn vi6n

Theo 1i kir5n cta chfing tdi, 86o crio tii chinh hgp nh6t rtfnh kdm <16 phin 6nh trung thgc vi hgp l1f,

tr6n c6c khia cgnh trgng y6u, tinh hinh tai chinh hqp nh6t cta C6ng ty tgi ngiy 31/12/2023, k6t qui
hoat ttQng kinh doanh hqp nh6t vi luu chuyiSn ti6n tQ hqp nh6t cria C6ng ty cho nim tii chinh ki5t thtc
cirng ngiy, phir hqp v6i ChuAn mgc kti to6n, Ch6 tlQ kti to6n doanh nghiQp ViQt Nam vi ciic Quy tlinh
ph6p lf c6 li6n quan tl6n viQc lflp vd trinh bdy 86o c6o tii chinh hgp nhdt.

LG Quang Nghia Bti Minh Drfrc
Ph6 T6ng Gi6m tl5c Ki6m todn vi6n
Gi6y CNDKHN ki6m to6n si; Xeo-zozl-ll2-l Gi6y CNEKHN kirSm to6n s6 ssga-zozl-n2-l
Thay mfit vd ilqi di€n cho

cOxc ry rr\rHH KrEM ToAN vA TIIvAN urry
Hd N|i, ngay 27 thdng 03 ndm 2024

M$DN:

5



c6Nc ry co pnAN DAMsAN
KCN Nguy6n Dric C6nh,

nAo cAo rAr cuixu HqP NHAr
Cho ndm tii chinh

k6t thfc nsdy 3lll2l2o23
L6 A4,
phuons thanh ph6 Th6i

duong Biri ViQn,
TrAn Hms Dao. Binh. tinh Th6i Binh

BANG cAx o6r xf roAx HgP NHAr
Tqi ngqy 31/12/2023

Mf, s5 thuy6t 3ut2t2o23
minh VND

Miu s5 BoI-DN/HN

0U0u2023

YND

rAr sAx

rAr sAx NGAN HAN
Ti6n vi cdc khoin tucrng tluong tidn

-.:I len

C6c kho6n tuong duong tiAn

DAu tu tiri chinh ngin h4n

Chrmg kho6n kinh doanh

DAu tu n6m git <ti5n npy clio h4n

C{c khoin phii thu ngin h4n

Phii thu ng6n h4n cta kh6ch hdng

TrA tru6c cho ngudi b5n ngin h4n

Phii thu vA cho vay ngin h4n

Phii thu ngin han kh6c

Du phdng c6c khoan phdi thu ngin h4n

kh6 ddi

Hing tdn kho

Hing t6n kho

Tiri sin ngin h4n kh6c

Chi phi tri trudc ngin h4n

tfru6 CfCf duoc kh6u tru
Thu6 vd ciic khoin kh6c phAi thu
Nhd nu6c

rAr sAN DAr HAN
Tiri sin c5 Oion

Tdis6n cO ainn hiru hinh

- NguyAn gid
- Gid tri hao mdn lui ke

, t,., ^,Tdisdn c6 tlinh v6 hinh
- NguyAn gid
- Gid rri hao mdn hd kd

n6t OQng sin tIAu tu
- Nguy€n gid
- Gid rri hao mdn lu! ke

Tii sin dO dang diri hqn

Chi phi xdy dUng co bin d& dang

DAu tu tii chfnh dii hqn
DAu tu vdo cdng ty li6n doanh, li€n k6t

Tii sin dii hgn khr{c

Chi phi tr6 trudc ddi han

Tdi sin thu6 thu nhdp ho6n lai

TONG TAI SAX

100

110

1ll
112

120

t2t
123

130

l3l
r32
135

r36

137

5

5.1

5-2

t4

l5

t6

4

1.945.387.034.832

1s2.045.243.846

151.960.243.846

85.000.000

380.450.450.157

65.000.000.000

315.450.450. 157

881.033.776.648

210.680.340.524

316.058.943.385

119.141.493.290

258.577.73s.372

(23.424.73s.923)

1.670.194.981.171

54.664.554.t75

54.579.554.17 5

8s.000.000

326.199.103.s76

s0.000.000.000

276.199.103.576

830.041.530.929

175.631.789.982

272.303.202.899

203.630.2s8.070

r97.886.013.774

(19.409.733.796)

140

141

150

l5t
152

153

6

7

8

9

10

l1

l3

l9

200

220

221

222

223

227

228

229

230
231

232

240

242

250

252

260

261

262

t2

5

5.3

13

518.206.692.341

s18.206.692.341

13.6s0.87r.840

659.418.215

12.986.066.777

5.386.848

558.405.222.070

156.622.695.448

155.900.972.977

444.425.393.215
(288. s24.420.238)

721.722.471

2.285.306.375

(1.s63.s83.e04)

21.219.091.950
I40.048.094. t 7 I

(1 18.829.002.221)

49.394.788.s48

49.394.788.548

295.164.611.597
295.164.611.597

36.004.034.527

8.182.042.604

27.821.991.923

448.378.013.291

448.378.013.291

10.911.779.200

ss8.290.789

10.346.356.907

7 .131.504

511.499.770.708

180.332.683.262

179.514.695.471

440.045.175.474
(260.5 30.480.003)

8t7.987.791
2.285.306.375

(1.467.318.584)

79.480.882.796

(79.480.882.796)

2.181.768.111

2.181.768.111

303.348.536.841
303.348.s36.841

25.636.782.494

9.671.511.537

15.965.270.957

270 2.503.792.256.902 2.181.694.751.879

Cdc Thuyit minh tl{nh kim ld bO phdn h. p thdnh cfia Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt 6



coNc rv c6 pnAn DAMSAN
Ld ,{4, duong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dric Canh,
phucmg trdn Hmg D4o, thinh pnO fnai Binh, tinh Thrii Binh

nAo cAo rAr cHiNH HgP NHAr
Cho ndm tdi chinh

k6t thric neilv 3111212023

BANG cAx o6r KE roAN HgP NHAr (rIEP)
Tqi ngay 3l/12/2023

Mfl sii Thuy6t 3U12t2023
minh VltD

M6U Sii BOI-DN/HN

0u0U2023

VI\D
NGUON v6N

Nguni lflp bi6u

62.638.303.93s

1.076.949.952

2.294.024.276

t0.410.274.952

77.998.095.991

19.570.578.287

58.427.517.704

179.885.873.123

1.524.599.781.838

1.364.727.235.938

99.700.934.998

47 .301.921.421

37.386.111.146

4.s60.040.659

3.791.252.075

457.873.962.793

7l 1.385.127.262

2.727.885.584

1s9.872.s4s.900

1.915.311.067

59.893.349.604

98.063.885.229

6s7.094.970.04r

657.094.970.041

437.790.340.000

437.790.340.000

60.125.420.714

s.424.054.s03

2.294.024.276

10.410.274.952

99.543.713.046

32.142.728.278

67.400.984.768

41.507.142.550

42 tb
429

440

Kli torin tru&ng

Ph4m Thi Dung

300

310

311

312

313

314

315

3r8

l8
t7

l9

1.585.54r.464.673

r.472.931.616.830

s6.876.908.979

70.487.248.560

36.110.748.234

5.552.147.949

2.984.292.624

3.186.433.493

472.919.610.394

822.086.341.013

2.727.885.584

112.609.847.843

3.2s8.s94.668

8.982.902.513

70.533.t79.796

29.835.170.866

918.250.792.229

918.250.792.229

583.947.270.000

s83.947.270.000

,/^
\
ir
,lo

\319

22

23

20

24

25

320

322

330

336

337

338

339

400

410

411

4l la

412

413

414

418

421

42 1a

2t

22

23

20

24

Vrw.-

2.503.7 92.256.902 2.181.694.751.879

Thdi 3 ndm 2024

quin tri

Vfr Huy DOng

ta

Ph4m Thi Dung

Cdc ThuyAt minh dfnh kim ld bQ phQn hqp thdnh cua Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit 7

Nq PHAI TRA
Ng ngin h4n

Phaitra ngudi brln ngin h4n

Ngudi mua trd ti6n trudc ngn tran

Thu6 vd c6c khorin ph6i nQp Nhd nu6c

Phai tre ngudi lao dQng

Chi phf phii tri ngin h4n

Doanh thu chua thuc hi€n ng.in h4n

PhAi tr6 ngin h4n kh6c

Vay vd ng thud tdi chinh ngin h4n

Qu! khen thu&ng phric lgi

Ng dAi hgn

Doanh thu chua thgc hiQn ddi h4n

Phii tri ddi han kh6c

Vay vd ng thu€ tdi chinh ddi hpn
,,t , :, -;.'I ral pnleu cnuyen dot

VON CHU SO HUIJ
V5n chfr sO hiiu

V6n g6p cria cht s& hiru

- Cii phieu phii th6ng c6 quyin
bteu quyet

Thang du vr5n cO phAn

Quy6n chgn chuyr5n AOitrai pni6u

V5n khSc cria chri sd hiru

Qu! dAu tu ph6t trii5n

Lqi nhuan sau thu6 chua phdn phi5i

- LNST chua phdn ph6i lily kA diSn cuAt

ndm trudc
- LNST chua phdn phdi ndm nay

Lqi ich c,i d6ng khdng kii5m so6t

TONG NGUON VON



cONG TY cO PHAx o.ur,tslx
L6 44, tluong Bui Vi6n. KCN NguyEn Duc Canh.
phuong Trdn Hmg Dao, thanh ph6 Thdi Binh, tinh Th6i Binh

BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT
Cho nam tai chinh

ktit thric ngdy 3lllll2\23

MAu s6 Bo2-DN^rN

BAo cAo xfr euA no4r DONG KrNH DoANHHgp lu{,{.r
Cho ndm rdi chinh kir rh c ngay 3t/12/2023

Chi ti6u

Doanh thu b6n hing vi cung c6p dich vg

Cic khoAn giim trt doanh thu

Doanh thu thuin b{n hlng vi cung c{p
dich vg

Gii v6n hing bdn

Lqi nhu{n gQp v6 Uan hirng vi cung cip
dich vg

Doanh thu ho4t rlQng Ai chinh

Chi phi tii chinh

Trong d6: Chi phi ldi vay

PhAn hi hodc 15 trong cdng ty li€n doanh,

li6n ktit
Chi phi brin hdng

Chi phi quin $ doann nghiQp

Lqi nhuin thuAn tt hoqt tlQng kinh
doanh

Thu nh6p kh6c

Chi phi khnc

Lqi nhu$n khdc

T6ng lgi nhufn k5 todn trurtc thu6

Chi phi thuii TNDN hign hinh

Chi phi thuii TNDN hodn l4i

Lqi nhu{n sau thu6 thu nhgp
doanh nghiQp

Lgi nhu{n sau thu6 cta c6ng ty m9

Lgi nhufln sau thui: cta cti d6ng kh6ng
kiiim so5t

Liii co bin tr6n c6 phi6u

Lii suy giim tr€n c6 phi6u

Ph4m Thi Dung

1.641.849.464.703

r.641.849.464.703

1.455.825.774.548

186.023.690.155

46.794.809.826

87.044.325.327

59.589.188.333

(7.434.2ss.244)

13.263.117.610

36.537.439.750

88.539.362.050

3.544.138. 198

5.624.562.s0s

(2.080.424.307)

86.45E.937,7 43

11.256.574.395

212.319.830

74.990.043.518

58.427.517.704

16.562.525.814

1.692.604.265.015

39.930.000

1.692.564.335.0r5

r.5ss.058.688.487

137.505.646.528

34.078.254.674

76.430.214.303

44.3 5 3.769 091

1.113.3t6.222

17.223.t96.686

29.996.528.239

49.047.278.196

39.465.339.997

2.277.220.'t75

37.188.119.822

86.23s.398.018

11.256.354.291

35.450.845

7 4.943.592.8E2

67.400.984.768

7.542.608.114

1.705

1.361

3 ndm 2021

6l

62

70 37

7t 38

K5 to6n tru&ng

Phqm Thi Dung

Mi Thuy5t
sii minh

01 27

02

l0

l1 28

20

NIm 2023

VND

.t
J
/

\
\

21

22

23

24

25

26

30

29

30

31

3l

3l
32

40

50

5l

52

60

32

33

34

35

1.120

870

Ttuii Binh, I

COP
DAi\

J

AN
o

*

h
N

uan

V[ Huy D6ng

/B

Cdc Thuyil minh dinh kim ld bQ phQn hqp thdnh cia Bdo cdo tdi chinh hgp nhk

tri

8

Nguoi l$p bi6u

Nim 2022

VND



cONG TY cO PHAx ollrslx
L6 .A4, tluong Bti Vi6n, KCN Nguy6n Dtc Canh,
phuong Tr6n Hmg Dao, thdnh ph6 Thrii Binh, tinh Th6i Binh

BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT
Cho ndm tdi chinh

kdt thtc nsiLy 3l/12/2023

BAo cAo LtrU cHUYfN rrtN rpxqP NHAr
(Theo phudng ph6p gi:in ti6p)

Cho ndm rdi chinh kAt rhilc ngay 3 1/12/2023

Mi Thuy6t
s6 minh

01

Nnm 2023

VND

Mau sii Bo3-DN/IIN

Nim 2022

VND
Chi ti6u

Luu chuy6n tidn tir hogt tlQng kinh
Lgi nhufn trurtc thu6

Di6u chinh cho cdc khoin
Kh6u hao TSCD vd BDSDT

C6c khoin dg phdng

L6 c6c khoin ch€nh lQch t'i gi6 h6i do6i
do tl6nh gi6 lqi c6c khoin mgc tiAn tQ c6
goc ngoar t9

(Lef ho4t dQng tliu tu
Chi phi l6i vay

Lgi nhu$n tt hogt tlQng kinh doanh
trnbc tha! il6i vin tuu ilQng

(Tdng) c6c khoin phii thu
(Tang)/giem hdng t6n kho
(Ginm) cdc khoin phii trA (kh6ng k6 lai

vay phii trd, thu6 thu nh{p doanh ng}riQp

phni n6p)

Giim/(Ting) chi phi tre trudc
(Ting) chtrng kho6n kinh doanh

TiAn hi vay ttd trA

Thuii thu nh{p doanh ng}ri6p tld nQp

Lru chuyin tiin thuAn tu hogt it|ng *inh
doanh

Luu chuy6n ti6n tir hogt tlQng dAu tu
Tidn chi dii mua sim, xdy dpg TSCD vd

Ti6n thu thanh If, nhuqng b6n TSCD vA

c6c Gi san ddi hqn ki6c
I ren cnr cho vay. mua cac conE cu ng
cta tlcrn vi kh6c
Ti6n thu h6i cho vay, biin lai ciic c6ng cr,r

ng cria tlon vi kh6c

Ti6n chi diu tu g6p v5n vio tton v! kh6c

Tidn thu l6i vay, c6 ttic vi lqi nhuan
dugc chia

Lnu chuyin fiin thuin ti hoqt itQng ddu
ttt

86.458.937.743 86.235.398.018

05

06

08

02

03

04

09

l0
ll

l2
l3
t4
l5
20

74.278.057.184

4.015.002.127

2.005.247.650

(27 .166.693.194)
59.589. 188.333

199.179.739.843

(97.860.059.1 l4)
(69.024.934.358)
(40.845.787 .959)

I .804.931 .384

( 1s.000.000.000)
(60.459.083.477)
(ts.772.39s.7 s2)
(97.977.s89.433)

(88.290.998.072)

3.262.37 0.371

104.737.842.510

1.696.165.994

(56.802.243.567)
44.3s3.169.091

180.220.932.046

(78.71t .087 .437)
| 48.409.464.37 6

(40.858.9s4. rs6)

(25. 12s.360.91s)

(41.084.222.868)
(3.03s.769.021)

139.815.002.02s

(97 .293.407.071)

41.524.894.753

1
.t

I
$1

t\

2l
22

23 ( r 5l.699.383.407) (224.663.787 .319)

196.894.264.651 76.100.9t8.042

21.979.399.499

( 163.806.742.000)

17.357.s63.866

07.8s4.346.9s2) (311.180.ss9.729)

24

25

27

30

Cdc Thuyiir minh tlinh kim h bA phdn ho. p thdnh c a Bdo ctio tdi chinh hqp nhiit 9



CONG TY CO PHAN DAMSAN
Ld A4, augne Bii ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh,
phuong Trdn Htmg D4o, thanh phd Th6i Binh, tinh Th6i Binh

nAo cAo rAr cHiNH HgP NHAr
Cho nam tdi chinh

t6t ttlic ngdy 3111212023

nAo cAo LUU cHUyEN rrEN rE Hgp mrAr GrEp)
(Theo phucrng phdp gi6n ti6p)

Cho ndm tdi ch{nh kh thilc ngoy 3t/\2/2023

Ntrm 2023

VI{D

M6u s5 Bo3-DN/HN

Ntrm 2022

vtlD
Chi ti6u

Luu chuy6n tidn tir ho4t ttQng tiri chfnh

Ti6n thu ttr ph6t hdnh c6 phitiu, nhf,n vtin
g6p cta chi sd hiru
Ti6n thu tir ili vay
-.1 , 

^I len tra ng goc vay

Ti6n chi tri ng gi5c thu6 tdi chfnh

Cd tric, lgi nhu4n de tra cho chri sd hiru

Lru chuydn fiin thuin t* hogt ilQng tdi
chfnh

Luu chuy6n ti6n thuin trong nim
Ti6n vi tucrng duong tidn tliu nlm

Anh hu&ng cria thay dOi ti gi6 trOi eoai
,;..quy ool ngoar t9

Ti6n vi tuong duong tidn cu6i nIm

Ngu<ri lflp bi6u

Ph4m Thi Dung

r25.000.000.000

2.047.881.836.672 1.761.131.628.025
(1.944.67 7 .07 6.069) ( 1.6 l 8.33 1.192.7 38)

(7.8 r 6.73s.480)
(7. 175.000.000) ( 10. s00.000.000)

213.213.025.123 132.300.435.287

MA

so

3l

33

34

35

36

40

Thuy6t
minh

1

I
0l

ttt50

60

61

4

97.381.088.738

54.664.554.175
(399.067)

(72.065.122.4r7)
t26.890.821.732

(1 61. r 45.140)

704 152.045.243.846 54.664.554.175

Tfuii Binh, ngay 27 thang 3 ndm 2024

K5 torin tru&ng rldng quin tri

Ph4m Thi Dung Vft Huy D6ng

c6rue ry
c6"pHAr.r
DAMSAN

Cdc Thuyil minh ilinh kim td b0 phqn hqp thdnh cua Bdo cdo tdi chinh hqp nh(it 10



cONG TY cO PHAx uus,lx
Lo 44. duong Biri Vi€n. KCN NguyEn Drlc Canh,
Phuong Tr6n Hr.mg D4o, thanl ph6 Thrii Bini, tinh Th6i Binh

BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nim tdi chinh

k6t thric ngdy 3111212023

THIxfT MINII BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT
(Cdc thuyiit minh ndy td bQ phdn hqp thdnh vd cin chr.oc dpc ddng thdi voi Brio cdo tdi chinh hqp nhiit)

wtAu s6 rog-nnmn
DAC DIEM HO4,T DONG CUA DOANH NGHIEP

HiNH TIIT/C SO HOI] vON

I

1.1

1.2

1.3

1.1

C6ng ty C6 phin lamSan, (sau tlAy gai tit la "C6ng ty") ln C6ng.ty c6 phin ttugc thdnh lfp vi
ho4t tlQng theo Gi6Ly chung nhin ding k}, kinh doanh C6ng ty ci5 phan s5 1000389353 do Sd
K{.ho4ch vd Diu tu tin}r Thii Binh cAp lin diu ngdy 12 thing 6 n n2006, dang hj thay d6i Hn
thf I 6 ngiy 06 th tng 02 ndm 2024 .

Tru sd chinh cta C6ng ty duqc dat t4i: L6 ,4.4, tluong Bti ViQn. KCN NguyEn Dric Cinh.
phudng TrAn Hmg D4o, thinh ph6 Thii Binh, tinh Thrii Binh.

V6n di6u lQ cta C6ng ty theo tldng kf sii tidn ln: 73.947.270.000 tl6ng (v6n dieu l0 tai
3lll2l2\22 s6tiAn li: 437.790.340.000 tt6ng), v6n di6l l9 tai ngdy3l thang D ndm 2023 lir
583.947 .27O.OOO tl6ng; tuong duong 58.394.7.27 cii pnan, niqn dang ni6m y6t tai Sd Giao dich
Chrmg kho6n Thnnh ph6 H6 Chi Minh, md c6 phi6u: ADS.

T6ng s6 nhdn vien cta C6ng ty t4i ngity 3111212023 li 470 nguoi (tai ngiy 3l l12/2022 lir 414
nguoi).

LiNH VI,TC KINH DOANH vA NGANH SAN XUAT KINII DoANH CHiNH

Ho4t dqng sin xu6t kinh doanh chinh cua Cong ty bao g6m:

- Sin xuit sgi. vrii ddt th6. hoin thi€n sin phim d€t:

- Brtur buon vii. hing may sin. giiy d6p. chi ti6t: B6n bu6n vrii, hi,ng may sin:

- Biin bu6n chuy6n doanh khric chua tlugc phin loai vdo tl6u, chi tiiit: B6n bu6n sqi dQt, b6ng;

- Brin bu6n m6y moc, thiiit bi vn phu tung miiy khiic, chi ti6t: ban bu6n mriy moc, thiiit bi vd phg
tung nganh dQt may;

- Kinh doanh b6t dQng sdn, quydn su dung dAt dru$c so h[u, cht sri dqng hoac tli thu€;

- XAy dgng nli oic lo4i;

- XAy dpg c6ng trinh tluong snt vi tluong bo, chi tii:t: Xay dung c6ng trinh ttuorg bQ, s6n xuSt
hing may sin ltru trang phuc).

cHU KV sAN xUAr, xnvn uonuH THONG THrroNc

Chu kj sin xult, kinh doanh th6ng thudng cta C6ng ty <lugc thgc hiQn trong thdi gian kh6ng
qu| 12 thing.

CAU TRIJC DOANH NGHIDP

T4i ngity 3l/1212023, C6ng ty c6 c6c c6ng ty con. c6ng ty li6n k6t nhu sau:

C6ne t9 con:

TGn c6ng ty Try s&chinh [lQ Ti-lC Ho4t tlQng kinh
lqi ich bi6u quy6t doanh chinh

Cdngty Cii phAn Sqi Eiffel(*) Thii Binh 46,67% 80,00% DCt sqi

(*) Mec dn fj 16 sd hiru ct5 phin c6 quy6n biiiu quylit tryc titip vn girin ti5p t4i C6ng ty C6 phin
Sqi Eiffel ctaC6ng ty dd giim xuong cdn 46.61ok tai ngdy 3l/12/2023. nhung Cong ty vin
tlang nim quy6n ki6m soit tl6i voi C_6ng ty C6 phdn Soi Eiffel khi Ong V[ Huy D6ng - Chri
tich HQi tl6ng Quin tri cta C6ng ty vAn ilang git chtc vp chir tich HQi tl6ng Quin tri cta C6ng
ty. C6 phin Sqi Eiffel. Cric thanh vi6n trong HQi ddng quan tr! cria C6ng ty Cri phin Sqi Eiffel
il6ng thoi li c6c thinh vi6n HQi tl6ng Qurln tri vi Ban T6ng Gi6m tl6c cta C6ng ty.

ll

!

I



cONc rv cO pnAx DAMSAN
Ld A4, tluong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dric Canh,
phuong Tr6n Htmg Dpo, thdnh phd Th6i Binh, tinh Th6i Binh

nAo cAo rAr cHiNH HgP NHAr
Cho ndm tdi chinh

k6t thric neily 31112/2023

rHUyEr MrNH nAo cAo rAI csixn HgP NHAr GIEP)
(Cdc thuy* minh ndy ld bQ phQn ho.p thdnh vd cdn duqc dqc d6ng thoi voi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit)

l. DAc DrEM HOAT DQNG cuA DoANH NGHIEP (rltp)
1.4 cAu rnuc DOANH NGHTEP (TrfP)

COns n UAn doanh, fiAn kdt:

TGn c6ng ty Try sO

chfnh
Cdng ty C6 phAn - ViQn

nghiOn criu DQt May
Ha Noi

C6ng ty C6 phAn T4p <todn Th6i Binh
N[ng lugng xanh AD

C6ng ty Cd phin Diu tu
ThAiBinh CAu Nghin

C6ng f Cd phAn DAu tu
An Ninh ThAi Binh

rile ryrc
loi ich bi6u
30,00o/o 30,00Yo

Ho4t iIQng kinh doanh

chfnh
Sdn xu6t sqi, nghiCn cftu
phSt triiSn nganh dQt may

Sin xu6t m6 to, miiy
ph6t, bir5n th6 diQn, thii5t

, /,. . -.iDl pnan pnol va orcu

khitin tliQn

Xdy dung cAu, <tudng bQ

Sin xu6t sgi, nghi€n cr?u

ph6t triiin nganh dQt may

22,890A 22,890/0

Th6i Binh 45,000 45,00Yo

Thrii Binh 35,560/0 35,560A

1.5

2.

2.1

Th6ng tin vd cdc c6ng ty con, c6ng ty liAn doanh, liAn k€t cua C6ng ty xem cht th @i Thuyiit
minh s6 5.

TUYEN Bo vI xrrA x,II.Ic so SANH THONG TIN TREN nAo cAo rAT crrixH Hgr
NHAT

SO tlgu so siinh tr6n 86o c5o tai chinh hqrp nhAt cho nlm tai chinh k6t thric ngiy 3l thring 12 ndm
2023 ld sti tiQu tr6n 86o c6o lAi chinh hqp nh6t cho ndm tii chinh k6t thfc ngdy 3l thring 12 n6m
2022 ctla C6ng ty dd tluo. c ki6m toan.

co so LAp BAo cAo ru cHiNH Hgp NHAr vA xau rAr cuixn

co so L+P BAo cAo rAl cHiNH HqP NHAT

86o c6o tdi chinh hqtp nh6t bao g6m cric brio c6o tdi chinh cta Cdng ty vd cria c6c c6ng ty do
C6ng ty ki6m sorit (c6c c6ng ty con) cho n[m tai chinh kt5t thric ngiy 3l th6ng 12 ndm 2023.
Viqc ki6m so6t niy d4t duo. c khi C6ng ty c6 khi ning ki6m so6t c6c chfnh s6ch tii chinh vi ho4t
clQng cria c6c cdng ty nhfln ddu tu nhdm thu <Iuqc lqi fch tt ho4t clQng cta c6c c6ng E niy.

Ktit qui ho4t <lQng kinh doanh cta c6c cdng ty con dugc mua l4i hoic brln <li trong nim duo. c trinh
bdy trong 86o c6o k6t qui ho4t <lQng kinh doanh hqp nh6t fi ngiy mua ho{c cho tltin ngiy ban khoan
dAu tu d c6ng ty con d6.

B6o c6o tAi chfnh cta c5c c6ng ty con dugc 6p dpng cric chinh srich k6 torin nh5t qurin voi cic chfnh
s6ch k6 toiin.cria C6ng ty. Trong truong hq,p can thiiSg b6o crio tii chinh cta c6c c6ng ty con duo. c
cli€u chinh d6 c6c chinh srich t<i5 toan tlugc 6p dgng tai C6ng ty vd c6c c6ng ty con li gi6ng nhau.

fit cac5c nghiQp vr,r vi s6 du gita C6ng ty vd c6c c6ng ty con sE duoc loai b6 khi ho,p nhAt b6o c6o
tai chinh.

Lqi fch c6 d6ng hgng ki6m sorit tlugc trinh bdy trong Bing cAn AOi te torln hq'p ntr6t thantr mQt chi
ti6u ri6ng thugc ph6n v6n chti sd htu. Ph6n s0 hfru cria c6 d6ng khdng ki6m so6t trong 86o c5o k6t
qui hopt tlQng kinh doanh hqp nh6t cria C6ng ty vi c6c c6ng ty con cfing ph6i tluqc trinh bdy thinh
chi ti6u ri6ng biQt trong 86o c6o k6t qui ho4t dQng kinh doanh hqp nh6t.
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CONG TY CO PHiN DAMSAN
Lo 44. duong Bni Viin. KCN Ngul En Dtc Canh.
phuong Trdn Hmg Dqo, thanh ph6 Thdi Binh. tinh Thrii Binh

BAo cAo rAr cHiNH HqP NHj.T
Cho nim tdi chfnh

ket thtc nsity 3111212023

THUYfT MINH BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT OTT,P)
(Cdc thuyiit minh ndy h bA phd. n hW thdnh vd cdn dttqc doc tt6ng thni voi Bdo ctio tdi chinh hqp nhiit)

2. CO 56 LAP BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT vA NAM TAI CHINH OIIP)

2.2 NAM TAI cHiNH

Nim tii chinh cta C6ng ty bit tliu tu ngiy 0 I thdng 0l vd k6t thric vio ngiy 3 I th6ng l2 nem
Duong lich. 86o c6o Gi chfnh hqp nhdt kdm theo ilugc lip cho ndm tdi chinh ket thtc ngdy 3l
thbng 12 ntun 2023.

ruytN BO vt vrEc ruAN rHir CHUAN MUc xf roAx vA cnt og xf roAx

86o crio tii ch-inh hgp nhdt crla C6ngty iluo. c lQp vd trinh bdy dirn bAo turin tht yeu ciu cta cic
Chuin mgc kii torln Viet Nam va ChiS d6 li5 toan doanh nghi6p Vi6t Nam hi6n hdnh vi c6c quy
ttinh phnp lf c6 li6n quan diln viQc l{p vd trinh bdy Brio crio tii chfnh hqp nhit.

cAc cHiNH sAcH Kf roAN cn0 Ytu

Sau tl6y li nhtrng chfnh s6ch k6 torin quan trgng tlugc C6ng ty 6p dpng trong vi€c lip BriLo crio
tai chinh hqp nhrit niy:

cAc rHAy DOr rRoNG cHiNH sAcu xE roAx vA rHUytT MrNH

C6c chinh srich ki5 to6n C6ng ty st dung d6 lap Brio cdo tii chinh hgp nhAt trong nlm 202.3 duqc
riLp dpng nh6t qurin vni cic chinh s6ch ili tlugc rip dung il6 l{p Brio crio tai chinh hgp nh6t trong
ndm 2022.

2.3

3.1

3

3,2 TI6C TINH K6 TOAN

3.3

3.4

ViQc lfp 86o c6o tai chinh hqp nh6t tuin tht theo cric Chuin mgcK6 todn Vift Nam y6u ciu Ban
T6ng Gi6m tl6c phii c6 nh0ng u6c tinh vi gii dinh anh huong d6n sti liQu bdo crlo v,i c6c khodn
cong ng. tii srin vi vifc finh biy crlLc khod,n c6ng ng vi tii sdur tiim tang tqi ngiy Iip 86o crlo tii
chinh hqp nh6t clng nhu c6c s5 liQu brio crio v€ doanh thu vd chi phi trong rr6t ra- tii chinh.
K6t qui ho4t dQng kinh doanh hqp nhit thuc t6 c6 thti kh6c v6i c6c udc tinh, gii tlinh dit ra.

TItN VA CAC KIOAN TIIONG DITONG TItN

Ti6n vd c6c khoan tuong tluong tidn bao gdm tidn met tai quy, tiAn gti ngin hing, ti6n tlang
chuy6n, c6c khoin tlAu tu ngin han hodc c6c khodn cliu tu,c6 tinh thanh khoin cao. C6c khoAn
dau tu c6 tinh thanh khoin cao ld c6c khoin c6 lcj, h4n g6c kh6ng que 03 th6ng, c6 khi ndng
chuy6n d6i thenh cric khoin ti6n xric clinh vd it rti ro li6n quan it6n viQc chuyiin dOi gia t4 cta
c6c khoin niy.

c^c cL{o DlcH BANG NGoAr rE

Cric giao dlch bing ngo4i tQ trong ndm tdi chinh.tlugc quy d6i ra d6ng Vi6t Nam theo tj'gi:i
thyc t€ tai ngiy giao dich. Tj.gi6 giao dich thqc t€ niy tluo. c x6c tllnh theo nguy6n tic sau:

- Khi mua bin ngopi tQ ld t! gi5 tlugc quy tlinh trong hqp ddng mua, b6n ngo4i t6 gita C6ng
ty vi ngAn hing thuong m4i;

- K}i g6p.v6n hoflc nh{n g6p v6n li ry giii mua ngo4i te cua ngan hing noi Cdng ty md Ai
khoin tl6 nhin v6n cta nhd tldu tu t4i ngiy g6p v6n;

- Khi ghi nhfn ng phdi thu ln fj giri mua cta ngin heng thuong m4i noi C6ng ty chi dinh
khrich hang thanh to6n t?i thoi tli6m giao dich phit sinh:

- Khi ghi nh{n ng phrii trri ln g gin bnn cta ngin hing thuong mai noi C6ng ty dg kiiin giao
dlch t4i thdi tli€m giao dich ph6t sinh;

- Khi mua sim tii srln ho[c thanh toin ngay bing ngoai tC ld ti gi6 mua cta ngin hi,ng thuong
m4i noi C6ng ty thuc hiQn thanh toan.

t3

4

I
r0



cdNG TY cO PHAx plusax
L6 44. duong Bti Vi€n. KCN Nguydn Dric Cdnh.
phudng Trin Hung Dao, thdnh phd Thrii Binh, tinh Th{i Binh

B1(o cAo rAr cHiNH HqP NHAr
Cho ndm tai chinh

kdt thic ngity 31112t2023

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT GIEP)
(Cdc thuyiil minh ndy ld b0 phdn hqp thdnh vd cdn duoc doc d,ing thdi voi Btio ctio tdi chinh hqp nhd,

3. cAc cHixu sAcH xt, roAx cnu ytu (116r)

3.4 cAc crAo DICH BANG NGo4,r Tp Grfp)
T! gi6 giao dich thuc tii khi danh gi6 l4i c6c khoan mpc ti6n tQ c6 g(i ngoai t€ tai thdi tli€m lap
Brio crio tai chinh hqp nhAt dugc xic tlinh theo nguy6n tic:

- D6i voi khoan mpc phdn loqi li tai sin: Ap dqng ty gi:i mua ngoai tC cta ngin hing thuong
mqi noi C6ng ty thuong xuydn c6 giao dlch;

- D6i v6i khoi,n muc ph6n loqi ld ng phii tri: Ap dpng ty gin bin ngoai tg cria ng6n hing
thuong m4i noi C6ng ty thuong xuy€n c6 giao dich.

T6t ci cric khoin ch6nh lQch d giri thgc ti5 phrit sinh trong k! vd ch6nh l6ch do tl6nh gi6 lai s6
du c6c khoAn mpc tiAn tQ c6 g6c ngoai tC cu6i ki tlugc h4ch toin vdo k6t qui ho4t clQng kinh
doanh cta kj k6 to6n.

3.5 CAC rcIoAN DAU TI, TAI CHINH

Chtittg khodn kinh doanh

Chrmg khori,n kinh doanh li ciic khorin chimg kho6n clugc C6ng ty nim gi[ v6i mpc dich kin]r
doanh. Chimg khorin kinh doanh du<y. c ghi nhdn bir diu tt ngdy C6ng ty c6 quyAn so"htru vi
tlugc x6c tlinh giri trl ban diu theo gi6 tri hqp lj cta c6c khoin thanh to6n tai thdi di6m giao
dich phrit sinh c6ng c6c chi phi lien quan tt6n giao dich mua chf.ng khoiin kinh doanh.

T4i c6c nim tdi chinh ti6p theo, cic khoin cliu tu chung klroin tlugc x5c tlinh theo gi6 giSc trt
c6c khoin ginm giri chung kho6n kinh doanh.

Du phdng giem gi6 chring khorin kinh doanh duo. c trich I6p theo cric quy tlinh kal torin hien hanh.

Diu tr nim git ttin ngdy thio hgn

Cic khorin tliu tu nim git diin ngiy diio han bao g6m cric khoin tlAu tu mi C6ng ty c6 j tlinh
vd khri ning gifi ttiin ngdy d5o han. C6c khoin ttiu tu nim git diln ngiy tlio han bao gdm: c6c
khoan ti6n gti ng6n hdng c6. kj, hqn (bao g6m cd c6c lof tin phitlu, kj,phi6u), trti pt itiu, 

"Ophi€u uu tlii b6n ph6t hinh bdr buQc phii mua lai tai mQt thoi tli6m nhet dinh trong tuong lai va
c6c khoin cho vay nim gitr <ttin ngiy d6o han v6i mpc dich thu lii hang kj vn cric khoan diu tu
nEm git tl6n ngiy tl6o han kh6c.

Cric khoan dAu tu. nim gifi tl6n ngiy tl6o h4n cluo. c ghi nhAn bir ttdu tu ngiy mua vd tlugc x6c
tlinh gi6 tri ban tldu theo gi6 tri mua vi ciic chi phi li6n quan tl6n giao dich mua c6c khoAn tliu
tu. Thu nh6-p ldi tir c6c khoan tliu tu nim gitr tt6n ngdy dio han sau ngiy mua ilugc ghi nhfn
tren,B6o c6o k6t qui hoat ilQng kinh doanh tr6n co sd du thu. Lii duo. c huong tru6c klri C6ng
ty nem git duqc ghi giim tni vdo gia g6c t4i thdi di6m mua.

C6c khoin dAu tu nim gift di5n ngiy tl6o hqn tlugc x6c dinl theo gi6 gi5c tru tli dg phdng phAi
thu kh6 ddi.

Dy phdng phiilhu kh6 tldi cria c6c khoin <liu tu nim gif d6n ngdy <16o h4n <lugc trich l6p theo
c6c quy ilinh k€ toin hi6n hdnh.

Cric khodn cho vay

Cric khoin cho vay ilugc xic tlinh theo gi6 g5c tru tli ctic khoan dU phdng phai thu kh6 tldi. DU
phdng phii thu kh6 tl6i crla c6c khoin cho vay dugc lip cin cri vio du kitin mtc t6n thit c6 th6
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cONG TY c0 PHAx olrrsax
L6 ,44, duong Bti Vi6n, KCN Nguy6n Drirc Canh,
phuong TrAn Hung DAo, lhanh ph6 Thdi Binh. tinh ThAi Binh

BAo cAo rAr cHiNH He" NHi.r
Cho nim tii chinh

kiit thfc nsiy 3ln 2l2O23

THUYfT MINH BAo c^o TAI CHiNH HqP NHAT (TIt,P)
(Cdc thuyilt minh nay ld bp phdn hqp thdnh vd cdn dno. c doc ddng thtri voi Bdo cao tdi chinh hqp nhdq

3. cAc cHiNH sAcH rc, roAN cn0 yEu (rrtp)

3.6 cAc xno^x oAu rrJTAr cHiNH GrEp)

Diu tn vdo c6ng ty EAn kit

C6ng ty li6n k6t IA mQt c6ng ty md C6ng ty co inh huong tl6ng kii nhung kh6ng phni li c6ng ty
con hay c6ng ty.li6n doanh cia C6ng ty. Anh huong tlang ke the hiQn d quyin tham gia vio viQc

dua ra c6c quy6t tllnh v€ chinh s6ch tai chinh vi hoat tlQng cta b6n nhin tl6u tu nhrng kh6ng
c6 inh hudng v6 m{t ki6m soet hoAc d6ng ki6m sorit nh[ng chinh s6ch niy.

K6t qui ho4t tl$ng kinh doanh, tai sin.vi c6ng ng cta ciic c6ng ty li6n k6t dugc hgp nhit trong
B5o crio tii chinh theo.phuong ph6p v6n cht sd hfru. C6c khoin g6p v6n Ii6n k6t tlugc trinh bey
trong Bing crin tl6i k€ toiin theo gi6 g6c tlugc tli6u chinh theo nh0ng thay tl6i trong phdn v6n
g6p cta C6ng ty vio phin tii sdn thu6n cia c6ng ty li6n k6t sau ngdy mua khoin dAu tu. CAc
khoan 15 cta c6ng ty li6n k6t vuot quri khoin g6p v6n.cua C6ng ty tqi c6ng ty li6n kilt d6 (bao
g6m bat kC ciic khoin g6p v6n dii han mi v6 thuc chat tao thanh tlAu tu thuAn cria C6ng ty t4i
c6ng ty li€n kdt tl6) kt6ng tluqc ghi nh{n.

Trong trudng hgp mQt c6ng ty thinh vi6n cia C6ng ty thyc hiQn. giao dlch vdi mQt c6ng ty li6n
k6t v6i C6ng ty, l5il16 chua thqc hiQn turmg ftng vdi phAn g6p v6n cia C6ng ty vio c6ng ty li6n
k6t, dugc loai trt kh6i 86o crio tai chinh hqp nhit.

Dia tn vdo c6ng cqt vdn crta don v! khtic

Diu tu vio c6ng cp vtin cta <lon vi kh6c phdn 6nh c6c khoin <liu tu c6ng cp v5n nhrmg C6ng
ty kh6ng c6 quy6n kitim so6t, d6ng kir3m sodt ho{c c6 inh huong tt6ng kC tliii v6i b6n dugc dAu

tu.

Khoin tliu tu vdo c6ng cr,r vi5n cic tl<m vl khic tlugc phin 6nh theo nguy6n gi6 trti c6c khoan
dg phdng gid.rn giri il6u tu.

Etii vdi khoan diu tu.nim git ldu dii (kh6ng ph6n loai li chung khorin kinh doanh) vd.kh6ng
c6 inl huong tiiLng k6 cl6i.voi bdn <lugc diu tu: n€u kloin tliu tu vio c6 phi6u ni6m y6t ho4c
gia tr! hqp lj. cta khoin <ldu nr tlugc x6c tllnh tin c{y thi viQc lfp du phdng dUa tr€n gi6 tri thi
truong cta cd phi6u; ndu khoin diu tu kh6ng xic tlinh tlugc gi6 tr! hqp l), tai thoi cli6m brio c6o
thi vi6c tip dy phdng cin ct vAo 86o c6o tii chinh t4i thdi tliiim trich l{p dg phdng cta b6n
tlugc tl6u tu.

cAc xnoAx ru,A,r rHU vA DUpHoxc xgrn,ir rHU KHO Ddr

C6c khoin phrii thu li s6 ti6n c6 th6 thu ha,i cta khech hing ho{c c6c eliii tuqng k'h6c. Ng phii
thu dugc trinh biy theo gi6 tri ghi s6 rru tli cic klroin du phdng phii thu kh6 ttdi.

Du phdng nq phai thu kh6 tldi duo. c trfch lfp cho c6c khoin: ng phii thu qu6 h4n thanh to6n ghi
rrong hgp ddng kinh t6, cdc kh6 uoc vay ng, cam k6t hqp ddng hoflc cam kiit ng vi no phrii thu
chua tl6n h4n thanh toin nhrmg kh6 c6 khi ning thu h6i. Trong tl6, viQc trich l{p dy phdng ng
phdi lhu qu6 h4n thanh to6n dugc c6n cf vdo thoi gian tri ng giic theo hgp diing mua b6n ban
<liu, kh6ng tinh d6n viQc gia h4n ng gifia c6c b6n vd ng phii thu chua d6n h4n thanh torin nhung
khrich no il6 lim vdo tinh trqng ph6 srin ho[c dang ldm tht tqc giii th6, m6t tich, b6 trtin.

nilrc rOx KHo

Hing t6n kho tluo. c x6c dinh tr6n co so gi6 th6p hon gi0a giri giic vd gi6 tri thuin c6 th6 thuc
hiQn duo. c. Giri giic hang tdn kho bao.gdm chi phi nguy6n vat.liCu tnlc tiiip, chi phi lao tlQng
tryc ti6p vi chiphi sin xu6t.chung, nilu c6, d6 c6 tlugc hang tdn kho d tlia di6m vd trang th6i
hien t?i. Gie xuat cta hdng t6n kho tlugc x6c <I!nh theo phuong ph6p binh quAn gia quy6n.
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coNG TY c0 PHAN DAMSAN
Ld 44. duong Bti Vidn. KCN NguyEn Dr?c Canh.
phudng Trdn Hmg Dao, thanh ph6 Thei Binh, tinh Th6i Binh

BAo cAo rAr cHiNH HgP NH.,IT
Cho nim tai chinh

k& thtc ngity 3U1212023

THUYTT MINH BAo Ci.o TAI CHiNH HqP NHAT OITP)
(Cdc thuyd minh nay ld b9 phtjn hqp thdnh vd cdn drgc dpc ddng thoi voi Bao cao tdi chinh hqp nfuit)

3.8

3.9

I
(

);

I

Loqi tdi sdn

- Nhi c&a, vit ki6n truc

- M6y m6c, thitit bi

- Phucmg tiQn vin tni, truydn din

- Thii:t bi, dgng cp quin lf

Thdi gian sA dyng
(ndm)

06 -20

05-10

07- l0

03-05

3.10

16

cAc cHiNH sAcH K6, roAN cHt yru (nrr)
rmrc rdx KHo GrtP)

Gie tri thuin c6 thii thpc hiQn tluo. c tluo. c x6c dinh bing gi6 brin udc tinh tru cdc chi phi u6c tin}
ttii hoin thdnh san ph6m ctng chi phi ti6p th!, brin hing vi phan ph6i phet sinh.

Hing t6n kho tlugc hach to6n theo phuong phip k6 khai thudng xuy6n.

Phuong ph6p xric ttinh gi6 tri sin phAm dd dang cu6i kj,:

- Chi phi sri.m xu6t kinh doanh do dang dugc t{,p hgp theo trhg c6ng trinh chua hoan thAnh
hodc chua ghi nhin doanh thu. tuong [.ng voi khr5i lugng c6ng viQc cdn do dang.cu6i k].

- Chi phi sdn. xu6t kinh doanh do dang tlugc 6p hgp theo chi phi ph6t sinh thyc t6 cho tirng
loai sin phim chua hodn thanh theo tj, 16 san phAm hoan thanh tuong duong.

Dy phdng giim gi6 hing t6n kho cta C6ng ty dugc trich lip theo ciic quy clinh k6 torin hi6n
hinh. Theo d6, C6ne ty duorc ph6p trich l{p dU phdng giim gi6 hing t6n kho l6i thdi, hdng,
k6m phim chat vi trong truong llgn Siri g6c cta hdng t6n kho cao hon gia tri thuan c6 th6 thuc
hipn rluoc t4i ngdy ktit thfc ky kil to6n.

TAI SAN C6 DINH HOU HiNH

Nguy6n girl tii san c6 dinh h0u hinh bao g6p gi6 mua vd toan b6 cric chi phi khric li6n quan
truc ti6p d6n viQc dua tii si.n vio trang th6i sdn sing sri dqng.

NguyCn gi6 tiisen c6 dlnh hfu hinh do tU ldm, t.u xay drmg bao g6m chi phi x6y dgng, chi phi
srin xu6t thuc t6 phrit sinh cQng chi phi lip dit vi chay thti.

ViQc ghi nhin Tdi san ci5 dinh htru hinh vd kh6u hao tai sin c6 dinh thuc hiCn theo Chuin myc
k€ to6n Vi€t Nam s6 03 - TAi san c6 tlinh htru hinh, Th6ng tu s6 200/20I4ITI-BTC ngiy
22/1212014 cnaBQ Tni chinh huong ain Ctrti aO tti roan doanh nghiQp, Th6ng tu s6 45l2013/TT-
BTC ngny 2510412013 huorg din Chil ttQ quan lj, sri dsng vi trich khiu hao tdi sin ci5 dinh vi
Th6ng tu sii l47l20l6lTT-BTC ngity 13/10/2016 vd sia d6i. bti sung mQt s6 tti€u cia Th6ng tu
s6 4512013/TT-BTC vi Th6ne tu s6 2812017ITT-BTC n giry 12104/2017 vE sria tl6i, b6 sung mQt
s6 cli€u cta Th6ng tu s6 45/2013/TT-BTC vi Th6ng tu s6 | 47 /2016/TT -BTC cta BQ Tdi chinh.

Tii san c6 dinh hfu hinh dugc k]r6u hao theo phuong ph6p ttuong thing dua ften rhoi gian
hiru dung u6c tinh. Thoi gian kh6u hao cq th6 nhu sau:

r.ir sAN c6 DINH vO HiNH

Tii sin c6 dinh v6 hinh tluqc th6 hiQn theo nguyEn giri vd hao mdn lfry kii. Tdi sin 
"ti 

dinh ,6
hinh cria C6ng ty bao gdm:



cONG TY cO PHAx n,lnas.Lx
L6 44, duong Bni Vi6n, KCN Nguy6n Dirc C
phuong Tran Hms Dao. Ihanh DhO Thei Binh

rAo cAo rAr cHiNH HqP NHAr
anh,

, tinh Th6i Binh
Cho ntrm tdi chfnh

kiit thric nedy 3l t1212023

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT (TIIP)
(Cric rhuy€r minh nay ld bQ phQn hqp thdnh,,td cdn duo3 doc d6ng thcti vcri Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt)

cAc cHiNH sAcH Kt ToAN cHir ytu (rrEp)

rAr sAN cO Dtr_{H v0 HiNH GrEp)

Quyin sir dqtng itdt

QuyAn st dpng d6t li toin b0 c6c chi phi thgc t6 C6ng ty cl6 chi ra co li6n quan t4rc tiiSp tdi dit
si dpng, bao g6m: ti€n chi ra ttd c6 quy6n sir dpng ttit, chi phi cho tlin bt, giii ph6ng m4t bing,
san l6p m[t bnng, lQ phi truoc bg,... Quy6n st dung dAt <lugc phin b6 theo phuong phrip tluong
theng dUa tl€n thdi gian su dgng 16 tlAt.

Phin mim ruiy tinh

Giri mua phin mim m6y tinh moi.mi phin m6m ndy kh6ng phni li mQt UO pnan gin.t<tit vOi
phAn cftng c6 li6n.quan thi tluo. c vi5n ho6 vd hach toiin nhu tai san cli dinh 16 hinh. Phin m6m
m6y tinh tluoc khdu hao theo phuong phip <fuong thing trong vdng 7 ndm.

cHI PHi xAY DrrNc cO nAx oO o.lxc
Cric tai san <lang trong qu5 trinh xAy drmg phgc qr mgc dich san xuit, cho thu€, quan tri ho{c cho
bAt k! mUc tlich nio khric cluo. c ghi nh{n theo gi5 gtic. Chi phi ndy bao g6m chi phi dich vp vi chi
phi l6i vay c6 li6n quan pht hgp voi chinh sech ki5 todn cria C6ng ty. Vi6c tinh k}Au hao cua c6c tai
san ndy dugc 6p dpng gi6ng nhu voi cric tai san kh6c, bit tliu tu khi tai san d vio tr.ang th6i sin sang
su dqng.

BAT DONG sAN DAU TI,

Bit ttQng sAn tliu tu bao g6m quy6n su dqng d6t vi nhi xuong, vdt ki6n truc do cdng ty nim
git nhdm mgc dich thu lqi tri vigc cho thu6 hodc cho teng gi6. B6t ct6ng srin tliu tu cho thu6
dugc trinh bdy theo nguyEn giri tni giri tri hao mdn IUy kt!. B6t tlQng sin dAu tu chd tlng gi6
duoc trinh.bAy theo nguydn gi6 trir suy giim giri tr!. Nguy€n gi6 cua b6t dolg r?n tliu ru dugc
mua bao g6m gidL mua vi cic chi phi li6n quan truc ti€p nhu ph( dich vq tu vdn vd lu_6t ph:ip li6n
quan, thu6 tru6c b4 vi chi phi giao dich li6n quan kh6c. Nguy€n giri bit dQng sin tliu tu ty xAy
li gi6 tri quytlt to6n c6ng trinh ho{c c6c chi phi ti6n quan truc ti6p cria bAt rtQng sin tliu tu.

PhAn co sd ha ting tqi Dq An Khu c6ng nghiQp An Ninh huyQn Ti6n Hii tluo. c C6ng ty ghi nhan
doanh thu mQt lAn thi C6ng ty thuc hiQn trich khiu hao mQt lin vdo gi6 v6n cria dich vu cho
thuC.

CIII PHi TRA TRUOC

Chi phi trt truoc bao gdm cdc chi phi thuc t6 da phet sinh nhtmg c6 li€n quan d6n k6t qud hoqt
dgng sin xuAt kinh doanh cta nhi€u k! k6 to6n. Chi phi tre trudc cta C6ng ty bao gdm cic chi
phi sau:

3.10

3.11

3.13

COng c4, dqtng cy

Cric c6ng cp, dgng cg tll tlua vio sri dung tlugc phdn b6 vio chi phi theo phuong ph6p ttuong
thnng voi thdi gian phdn b6 kh6ng quri 36 th6ng.

Chi phi khtic

Duo;c phan b6 cdn cri thoi gian tri tru6c vi thoi gian mang lai hiQu quA kinh tii trong tuong lai.
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
L6 A4, duong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dirc Canh,
phuprng Trin {qrg qqqJhanlfplt6 Th6i Binh, tinh Th6i Binh

BAo cAo rAr cHiNH Hgr NHAr
Cho nim tdi chinh

k& rhnc ngity 3111212023

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHINH HOP NHAT GI[P)
(Cdc thuyiit minh nay ld bq phdn hqp thdnh vd cin Aqc dqc d6ng thoi voi Bdo cdo rdi chinh hqp nhdr)

3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YIU OMP)

3.11 Nq PH;.I TR;.

3.15

C6c khoan ng phii tri eluo. c theo d6i theo kj han phii tri, di5i tuqng phii tra, lo4i nguy6n tQ phii
trd vi c6c yiiu t5 khec theo nhu ciu qudn lj cta C6ng ty.

vAY vA NgPIITII TRA THUT TAI CHiNH.

Crlc khoin vay vi ng phii trri thu6 tai chinh tluo. c theo doi theo timg tttii tuqng cho vay, tirng
kh6 udc vay ng vi kj han phii trd crja ciic khoin vay, ng thu6 tai chinh. Trudng hgp vay, ng
bing ngo4i tQ thi thuc hiQn theo d6i chi tiiit theo nguy6n tQ.

CIII PHi DI VAY

Chi phi tli vay clugc ghi nh6-n vdo chi phi sin xuit, kinh doanh trong n6m khi ph6t sinh, tru chi
phi tli vay li6n quan tryc ti6p d6n.viQc ttiu tu xdy dung hopc san xuAt tai sin do dang tlugc tinh
vio gi6 tri cta tdi san tI6 (tluo. c v6n ho6) khi c6 tlt. c6c <li6u kiQn quy dinh trong ChuAn mgc K6
to:in ViCt Nam s6.16 "Chi phi tli vay". Ngoii ra, tl6i voi khoin vay ri6ng phpc vg vipc xAy dgng
tii san c6 tlinh, bit tlQng san tliu tu, l6i vay tlugc v6n h6a kd cn khi thoi gian xiy dgng du6i l2
th6ng.

3.16

3.17 CHIPHiPHAITRi.

3.18

Cic khorin chi phi thuc t6 chua chi nhmg tlugc trich tru6c veo chi phi srin xuit. kinh.doanh
trong kj tl6 tlAm bio khi chi phi ph6t sinh thuc t6 kh6ng gny dQt bi6n cho chi phi san xuat kinh
doanh trdn co so tlim bio nguyEn tic phi hgp gita doanh thu vi chi phi.

C6ng ty ghi nhrin chi phi phAi tri theo c6c nQi dung chi phi chinh sau:

. Chi phf l6i vay phii tre trong k!, g6m: Lei tr6i phiiiu phAi tri vd chi phi lii vay ngAn
hing;

o C6c khorin chi phi kh6c c6 li€n quan d6n hoat d6ng kinh doanh trong kj.

v6N CHO Sd HUU

Vi5n diu nr crla cht so hfru dugc ghi nhin theo sti viin thgc g6p cria cht so htu.

Th{ng du v6n cii.phAn phnn 5nh ch6nh IQch gita mQnh gi6, chi phitryc ti6p lidn quan tltin viQc
phrit hin} cii phi6u vi gi6 ph6t hanh c6 phitlu (kii cri c6c trucrng hqp t6i ph6t hinh c6 phiiSu qu!)
vi c6 th6 li thing du ducnrg (niiu gi6 phit hnnh cao h<nr mQnh gi6 vi chi phi tryc ti6p li6n quan
tl6n viQc ph6t hdnh c6 phiiiu) hoac thing.du im (n6u gi6 ph6t hnnh thdp hon mfnh gi6 vd chi phi
truc ti€p li6n quan tl€n vi6c ph6t hdnh c6 phi6u).

V5n khric thu6c V6n cht so htu phin 6nh s6 v6n Linh doanh dugc hinh thinh do b6 sung nr k6t
qui ho4t tlQng kinh doanh ho[c do dugc t{ng, bi6u, Gi trg, dinh gi6 lai tai sin (n6u dugc ph6p
ghi tnng, ginm V6n dAu tu cta chri sd hiru).

Loi nhu6n sau thu6 chua phan phi5i phan 6nh k6t qui sau thu6 chua ph6n ph6i kh6ng vugt que
mtic lgi nhuin sau thue chua phan ph6i tr6n 86o c6o tdi chinh hgp nhAt sau khi.de lo?i trir enh
huong cta cic khoin l6i do ghi nhin tu giao djch mua gi6 16. Trudng hqp tre c6 tuc, lgi nhudn
cho cht sd hfu qu6 mfc s6 lqi nhu{n sau thui! chua phAn phtli dugc ghi nh{n nhu truong hqp
gitm v6n B!p. LVr nhu4n sau thud chu.a phdn ph6i c6 th6 iluo. c chia cho c6c nhd tliu tu dga.tr€n
t! lQ g6p v6n sau khi tlugc Dai hQi tl6ng c6 tl6ng vi sau khi tli trich lfp cdc qu! theo Di6u lQ

C6ng ty vi c6c quy tllnh cta ph6p ludt ViQt Nam.
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cONG TY c0 PHAN o.rusax
L6 A4. duong Bti Vi€n. KCN NguyEn Dric Canh.
phuong Trin Hmg D4o, thanh ph6 Thiii Binh, tinh Thrii Binh

BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT
Cho nem tdi chinh

kA :cltnc ngily 3lll2l2o23

Doanh thu brin hing h6a, thanh phim tlugc ghi nh{n khi d6ng thdi th6a man t6t ci ndm (5) di6u
kiQn sau:

. C6ng ty da chuy6n giao phin l6n rui ro vd lgi ich gin li€n voi quy6n sd htu san phim ho6c
hd,ng h6a cho nguoi mua;

. CQng ty kh6ng cdn nim gif quy6n qudn lf hang h6a nhu nguoi so hau hing h6a ho[c quydn
ki6m so6t hang h6a;

. Doa.nh thu tluo. c x6c tlinh tuong dtji chic chin. Khi hqp d6ng quy ttinh ngudi mua tlugc
quydn tri lqi san pham, hing h6a di mua theo nhfing didu kiQn cu th6, doanh thu chi tlugc
ghi nhfn khi nhtrng tli6u kiQn cu the d6 kh6ng cdn t6n t4i vd nguoi mua kh6ng tluo. c quy€n
tri I4i sin phim, hnng h6a (ru truong hqp kh6ch hing c6 quyCn tri lqi hing h6a du6i hinh
thtic tl6i lqi tl6 ldy hdng h6a, dich vu kh6c);

. C6ng ty de thu dugc hof,c s€ thu tlugc lqi ich kinh tii tu giao dich b6n hrimg; vi
o X6c tlinh tlugc chi phi li€n quan d6n giao dich b6n hang.

Doanh lhu cun* clp dich vu

Doanh thu cria giao dlch v€ cung c6p dich vg tluo. c ghi nirin khi k6t qui cfia giao dich tl6 tlugc
xric tlinh mQt crich tl6ng tin c{y. Truong hgp giao dich vC cung cAp dich vg li6n quan tl6n nhi€u
kj thi doanh thu dugc ghi nhin trong kj, theo kiit qun phdn c6ng vipc t16 hoin thinh t4i ngiy
kh6a s6 l{p 86o c6o tdi chinh hgp nhAt cria k} tl6. Kdt qui cta giao dich cung cip dich qr duo. c
x6c dinh khi th6a man tir cA b6n (4) didu ki6n sau:

o Doanh thu dugc xic tlinh tuong d6i chic chin; Kfri hqp al6ng quy tlinh ngudi mua tlugc
quydn trri.lpi dlch vq tli mua theo nhang didu ki$n cp thii, doanh thu chi tlugc ghi nhin khi
nhtng tli6u kipn cp th6 cl6 kh6ng cdn t6n tai vd nguoi mua kh6ng ilugc quy6n tni lpi dich
vu tld cung cip;

. C6 kha nang thu tluoc loi ich kinh ti5 tti giao dich cung c6p dich vu tl6;

o Xic tlinh tlugc phdn c6ng viQc di hodn thinh tai ngiy kh6a s6 lap e6o c6o tiri chinh hqp
nhit; vi

o Xric dinh dugc chi phf phrlr sinh cho giao dlch rd chi phi dd hoin thdnh giao dich cung cdp

dich vs tl6.

/^
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT (TIf,P)
(Cdc thuyiit minh ndy ld b9 phdn hqp thdnh vd cdn hrot doc tt6ng thdi voi Btio cdo tdi chinh hqp nhiit)

3. cAc cHimr sAcu xt roAN cHfr yfu Grtp)

3.18 vON cHt sdHuLi omp)

C6ng ty trich lip c6c qu! sau tu lqi nhufn thudn sau thu6 thu nh4p doanh nghiQp cta C6ng ty
theo il6 nghi cta HQi ddng qudn tri vd duo. c cic cti tl6ng ph6 duyOt t4i Dai h$i tl6ng c6 tl6ng
thudng ni6n:

o Ql! tliu tu ph6t tri6n: Qu! ndy ttuo. c trfch l|p nhim phgc vU vi€c md r0ng hoat tlQng hoic
tl6u tu chi6u s6u cta C6ng ty.

o Qui khen thuong, phric lqi vi Quy.khen thudng Ban <liiu hinh: Qu! niy cluqc trich lfp alii

khen thuong, khuy6n khich v{t chit, tlem lai loi ich chung vd ning cao phric lgi cho c6ng
nhAn vi6n vi tlugc trinh bdy nhu mQt khodn phii tra trCn Bio crio tai chinh hqp nh6t.

Cii tuc phii tri cho c6c c6 d6ng dugc ghi nhin li khoin phii tri tr€n Bing c6n atli kti toan cria
C6ng ty sau khi c6 th6ngt6o chia cii ttic cta HQi tt6ng Quen tri C6ng ty vi th6ng b6o ngdy chiit
quy€n nhin c6 tuc cria T6ng C6ng ty Luu kf vd Bir trir chring kho6n Viet Nam.

3.19 GHI NHAN DOAI\H THU

Doanh thu bdn sdn ohdm, hdns hda



c0xc rv c6 puAx DAMSAN
LO A4, dugng Bti ViQn, KCN Nguy6n Dr?c Canh.
phudng TrAn Hmg D4o, thanh ph6 Th6iBinh, tinh Thrli Binh

sAo cAo rAr cuixH HgP NHAr
Cho ndm tdi chinh

k6t thfic neity 3111212023

THUyfT MrNH nAo cAo rAr cnixs Hqp NHAr OIEP)
(Cdc thuydt minh ndy ld b0 phqn hqp thdnh vd cdn duq c dsc d6ng thdi voi Bdo cdo tdi chinh ho.p nhiit)

3. cAc cHixH sAcH rf roAx cnu vtu GIEr)

3.19 GHr NHaN DOANH THU (TrEP)

Phin c6ng viQc cung c6p dch vp tld hodn thanh duo. c x6c cllnh theo phuong ph6p <l6nh giri c6ng
vi6c hoin thdnh.

Doanh thu brin bdt il6ne sdn

Doanh thu brin U6t a6ng s6n C6ng ty li chri dAu tu dugc ghi nhin khi ddng thoi th6a mdn t6t ci
n6m (5) didu kiQn sau:

. B6t dQng sin dd hodn thdnh toin b0 vi bin giao cho nguoi mua, doanh nghiQp <16 chuyi5n
giao rui ro vi lgi ich gin li6n vdi quydn sd hiru b6t a6ng sin cho nguoi mua;

. COng ty kh6ng cdn n6m gifr quy6n quan lj U6t A6ng sin nhu nguoi s& hiru b6t ddng sin
ho{c quydn ki6m so6t b6t dQng sin;

o Doanh thu dugc xrlc <lfnh tuong cltii chic chin;
. COng ty tl6 thu ilugc ho4c s€ thu <lugc lqi ich kinh tii tu giao dich b6n b6t dQng sin;
. X6c tllnh tlugc chi phi li6n quan d6n giao dich b6n b6t dQng san.

Trudng hqp b6n hdng h6a U6t a6ng sin theo hinh thr?c kh6ch hdng t.u hoin thiQn hoic Cdng ty
hoin thiQn theo y€u cAu cria kh6ch hing thi clugc ghi doanh thu khi hotur thdnh bin giao phAn
xdy th6 cho khSch hing.

OOi vOi b6t dEng sin phAn 16 b6n nAn d5 chuy6n giao n,in d6t cho kh6ch hing, Cdng ty tluqc ghi
nhfln doanh thu v6i phAn nAn a6t aa b6n khi th6a min ddng thdi c6c tlidu kiQn sau:

. ChuyiSn giao rui ro vd lgi ich gin li€n voi quy6n sri dpng cl6t cho nguoi mua;

o Doanh thu dugc xric tlfnh tuong tl6i chic chin;
o X6c <linh <luo. c chi phi li€n quan d6n giao dich b6n n6n dAt;

C6ng ty tld thu ho4c chic chin thu clugc lgi fch kinh t6 tir giao dich b5n nAn il6t.

Doanh thu cho thuA itiit itd ohdt fii6n co sO ha tine

C6ng ty 6p dung quy ctlnh cta Thdng tv sd 20012014/TT-BTC ngity 22 thfung 12 ndm 20 I 4 ctia
BO Tei chinh vd hu6ng aan Cn6 dO K6 to6n Doanh nghiQp <tC ghi nhfn doanh thu tt ti,5n cho
thu6 tai sin. Theo d6, d6ivdi tnrdng hqp thdi gian cho thu6 chi6m hon9}%o thdigian sri dpng
hiru ich cta tii sin, COng ty ghi nhan doanh thu mQt tAn d6i vdi todn b0 s6 ti6n cho thu6 nhfn
tru6c n6u d6ng thdi th6a min t6t ca b6n (a) di€u kign sau:

o B6n <li thu6 kh6ng c6 quy6n hriy ngang hqp d6ng thu€ vd doanh nghiQp cho thud kh6ng c6
nghia vp tri lai s6 tiAn d5 nh4n trudc trong mgi trulng hqp vi dudi mgi hinh thric;

. Sti tiAn nhdn tru6c tu vi€c cho thu6 kh6ng nh6 hon 90% t6ng sd ti6n cho thu6 du ki6n thu
dugc theo hqp d6ng trong su5t thoi h4n cho thu€ vd b6n di thu6 phii thanh to6n toin b0 s5

ti6n thu6 hong vdng 12thing ke fi thoi cli6m khdi tl6u thud tdi sdn;

. HAu nhu todn b0 rui ro vi lgi ich gin li6n voi quy6n s& hiru tdi sin thu6 dl chuy6n giao cho
b6n tli thu6;

o Doanh nghiQp cho thu6 phii udc tinh duo. c tuong aOi Aiy <hi giri v6n cia ho4t tlQng cho
thu6.

Ddng thoi, C6ng ty thUc hien trich khAu hao cta b6t d6ng sin clAu tu m6J lin vio gi6 v(in cria
dlch vU cho thu6.
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
LO 44. duong Bni Vign, KCN Ngu16n Dtc Canh.
phudng Tr6n Hr.mg Dao, thanh ph6 Th6i Binh, tinh Thrii Binh

BAo CAo TAI CHINH HqP NHAT
Cho nim tdi chinh

kit thic nsity 3 I I | 2 / 2023

THUYIiT MINH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT (TITP)
(Cdc rhuy& ninh ndy ld bQ phdn hqp thdnh vd ct)n dro;c tlqc ildng rhoi voi Bao cao rai chinh hqp nhdr)

3. CAC cHiNH SACH KE TOAN CHU YIU (TI6P)

3.19 GHI NHAN DOANH THU OI6P)

Doanh thu ho dAnp fii chinh

Doanh thu ph6t sinh tt ti6n l6i, tidn bin quyAn, cti ttic, lqi nhu{n tluo. c chia vd cric k}oan doan}r
thu ho4t tlQng tai chinh khric tluo. c ghi nh{n khi th6a man tl6ng thdi hai (2) di6u ki6n sau:

o C6 kht ning thu tluoc loi ich kinh t6 tu giao dich d6;
o Doanh thu tlugc x6c <linh tuong tliii chic chin.

C6 tirc, lqi nhuin tluo. c chia tluo. c ghi nhfn khi C6ng ty tluo. c quydn nhin c6 tirc hoic <lugc
quy€n nh4n lqi nhuan fi viQc g6p vi5n.

Cti phiiiu thuong hay ci5 tuc tra bing ctir phi6u: KI6ng ghi nhdn khoin thu. nhip khi quydn duqc
nhin c6 phi€u thudng hay c6 ttic bEng c6 phi6u tluo. c xic lip, s6 lugng c6 phi6u thuong hay c6
ttc blng c6 phi6u nhin tluo. c thuy6t minh tr6n 86o c6o tai chinh hgp nh6t c6 li€n quan.

GLi vON H.i,NG BAN

Gii v6n hdng bintrong kj, tluoc ghi nhfn phi hqp v6i doanh thu phit sinh trong lcj,vi tlim bio
tuan tht nguyen tAc than treng. Ctic truong hgp hao hut vat tu hAng h6a vugt dinh muc, chi phi
vugt dinh mtc binh thucmg, hing t6n kho bi mit mrit sau khi di tru tti.phen tr6ch nhiQm cria t{p
th6, cA nhin c6 li6n quan,... tlugc ghi nhAn tl6y tii, kip thoi vdo gi6 v6n hang b6n trong nim.

Vi6c trich truoc chi phi d6 t4m tinh giri v5n b6t d6ng sin n6u c6 tld.rn bdo cdc nguy6n tic sau:

. Chi trich tru6c dtii v6i c6c khoin chi phi di c6 trong dq to6n dAu tu, xAy dpg nhmg chua
c6 dt h6 so, tiri ligu d6 nghigm thu khoi lugngl

. Chi trich trudc chi phi de qm tinh gi6 vi5n hing bdn cho phAn bit tlQng srin tli hodn thinh
bin trong nim vi tlt tli6u kiQn ghi nh{n doanh thu;

. Sti chi phi trich trudc vi chi phi thuc t6 duo. c ghi nhdn vdo giri vtin hing bin phii d:im bdo
tuong img vdi dinh mr?c gi5 v6n tinh theo tdng chi phi dq todn cta phin hnng h6a bAt tlQng
sin tl6 b6n (ilugc xric dinh theo di6n tich).

i{

l
;

4\

3.20

3.2I CHI PHi TAI CHiNH

Cric khoan chi phi tlugc ghi nh{n vio chi phi tai chinh g6m

. Chi phi hoac cric khoin 15 li€n quan cltin cric hogt elQng dAu tu tai chinh;

o Chi phi tli vay vrin;

o C6c khodn 15 do thanh lj, chuy6n nhuong chftng khorin ngin h4n, chi phf giao dlch bin
chfng klo6n;

. Du phdng giim giri chimg kho6n kinh doanh, dy phdng tdn th6t diu tu vio tlon vi kh6c,
knoin l5 phrit sinh khi brin ngoai te, 15 ry gill h6i doei.

C6c khoin tr6n dugc ghi nh{n theo tting stl ph6t sinh trong nIm kh6ng bt tru voi doanh thu hoat
<lQng tai chinh.
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cONG TY cO PHAx olusLx
Ld ,A4, duong Biri Vi€n. KCN NguyEn Dtc Cinh.

BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT

phudns Tran Hune Dao. thanh ph6 Thrii Binh . tinh Thrli Binh
Cho ndm tdi chinh

k6t thtc nsiry 3 1 I I 2 12023

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT (TITP)
(Cdc thuylit minh nay ld b9 phdn hqp thanh vd cdn duqc doc ddng thdi voi Bao cao tdi chinh hqp nhtit)

3. CAC CHiNH SACH Kf ToAN CHU YfU GITP)

3.22 rHU[, vA cAc rcroAN pHAr NQr Nru. urlOc

Thud gili ti gia tdng (GTGI)

Dg 6n nhi d xi hQi cho cric hQ dfln c6 thu nhip th6p theo hinh thric hqp ddng x6y dgng - chuy6n
giao chiu thu6 suAt thuil GTGT 5%.

Thui thu nhQp doanh nghiQp INDN)
Thui! thu nhip doanh nghiQp thi: hiCn t6ng giri tri cta sli thuti phAi trA hiQn tai vi s6 thu6 hoan
lai.

Si5 thu6 phei tri hi6n tai tluoc tinh dqa tr6n thu nhip chiu thu6 trong ndm. Thu nhip chiu thu6
kh6c v6i lqi nhuan thudn dugc trinh bdy tr6n BriLo c6o k6t qui hoat tlQng kinh doanh vi thu nhip
chiu thu6 kh6ng bao. gdm c6c khoin thu nh{p hay chi phi tinh thu6 hoec dugc kh6u trri trong
ciic ndm kh6c (bao g6m cA 16 mang sang, n6u c6) vi ngodi ra kh6ng bao g6m c6c chi ti6u kh6ng
chiu thu6 holc kh6ng duo. c kh6u tri.

Thuii.thu nhip ho6n lai dugc x6c tllnh theo thui! suAt du tinh sE 6p dgng cho nim tii sin tlugc
thu hdi hay ng phii tri ttuoc thanh to6n. Thuii thu nhip ho6n lai tluoc ghi nhin vio 86o c6o k6t
qui ho4t ttQng kinh doanh vi chi ghi vdo v6n cht so hiru khi khoin thuii <16 c6 li6n quan diln
ciic khoin mqc tlugc ghi thing vio viln cht sd h[u.

Tii stn thu5 thu nh{p hodn l4i vi no thu6 thu nh{p hoan lai phii tri ilugc bU tni khi C6ng ty c6
quy€n hqp ph6p <16 bt tru gira tAi sdn thud thu nhip hiQn hanh vdi thu6 thu nh{p hiQn hdnh phni
nQp.vi khi c6c tai san thu6 thu nh6p hodn lai vi ng thu6 thu nhip hoin.lai phai tre li6n quan t6i
thu6 thu nhip doanh nghiQp tlugc quin lj bdi ctng mQt co quan thu6 vi C6ng ty c6 dU dinh
thanh torin thu6 thu nhip hiQn hAnh tr6n co sd thuin.

ViQc xric dinh thu6 thu nhdp cta Cong ry cen cf vao c6c quy dinh hiQn hirnh v,i rhu6. Tuy nhi6n,
nhtng quy tlinh niy thay d6i theo tung thoi ki va viec x6c dinh sau cirng vi thuii thu n}ap doanh
nghi€p tty thu6c vdo kilt qui kiiim tra cria co quan thuti c6 thAm quyBn.

Cic loai thui! khric tluo. c rip dqng theo cic lu6t thu6 hi€n hinh t4i Viet Nam.

3.23 I-At rntN cd pnrtri

Ldi co biur tr€n c6 phi6u.tlugc tinh beng c6ch chia lOi nh'rFn hoic 15 sau thu6 phin b6 cho c6
tl6ng so hau co phi6u ph6 th6ng cria C6ng ty (sau k}i tla tli6u chinh cho vi6c trich lap Quy khen
thxdng, phric lqi vi Qu! khen thuong Ban tli6u hinh) cho sii luong binh qudn gia quydn cta s6
c6 phi6u ph6 th6ng tlang luu hinh trong lcj.

LEi suy giirn tr6n c6 phi6u duo. c tinh bing c6ch chia loi nhudn ho[c 15 sau thu6 phdn bi5 cho ci5

tt6ng sd hru c6 phitiu ph6 th6ng cta C6ng ty (sau khi dn diAu chinh cho viQc trich I{p Qu} khen
thudng, phtic lqi, Qu! khen thudng Ban diAu hinh vi cii tuc cta cti phi6u uu tl6i c6 quyAn
ctruydn d6i) cho si5 lugng binh quin gia quyin cta c6 phi6u ph6 th6ng sE tlugc.ph6t hanh trong
trudng hqp tit cicdc c6 phiilu pn6 th6ng ti6m nlng c6 t6c dQng suy giim cl€u clugc chuyiin
thinh c6 phi6u ph6 th6ng.

3.24 cAc sEu Lrtx euau

C6c b6n ilugc coi li li6n quan n6u mQt b6n c6 khi nnng kiiim soiit ho{c c6 inh hudng tt6ng k6
d6i vdi ben kia trong viQc ra quy6t dinh cic chfnh s6ch tii chinh vi ho4t tlQng. Bdn ii6n quan
bao g6m:

t
il

It
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coxc rv c6 pnAN DAMSAN
LO A4, Augng Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh,
phuong TrAn Hmg D4o, thanh ph6 Th6i Binh, tinh Thdi Binh

nAo cAo rAr cHiNH HOP NHAr
Cho nam tdi chfnh

kr5t thric neily 31/1212023

THUYET MrNH nAO CAO TAr CHINH Hgp NHAr (TrEp)
(Cdc thuyh minh ndy ld b0 phd.n hq thdnhvd cin du.oc doc d6ng thdi voi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit)

3. cAc cuixH sAcH rt roAx cHU yEU (TrEp)

cAc ntx LrtN euAN (TIEP)

- Ti6n mat

- Tidn gui ngan hAng kh6ng k) han

- Cric khoin tuong duong ti6n (*)

c0ng 152.045.243.846 54.664.554.175

3.24

4.

o Nhimg doanh ne\i€p c6 quy€n ki6m so6t, hoac bi kiiim so6t tryc tir5p ho[c girin tii5p thdng
qua mQt hoac nhi6u b€n trung gian, ho{c duoi quydn bi ki6m so6t chung voi C6ng ty g6.
C6ng ty m9, c6c c6ng ty con ctng. Tpp doirn, c6c b6n li€n doanh, co s0 kinh doanh duo. c
<l6ng ki€m so6t, c6c c6ng ty li€n k6t;

o Cic c6 nhin tr.uc ti6p hoflc girln ti6p nim quy6n bir5u quy6t cta COng ty md c6 6nh hucrng
ttang kO AOi vcri C6ng ty, nhirng nh6n sg quan lf cht chtit cria Cdng ty, nhirng thi,nh vi6n m4t
thi6t trong gia ttinh cila cilc c6 nhdn ndy;

o C6c.doanh nghiQp do c6c c6 nh6n dugc n€u tr6n.nim tr.uc ti6p hoac gi6n tiiSp quy6n bii5u
quy€t ho{c ngudi d6 c6 th€ c6 6nh hudng d6ng kO tdi doanh nghiQp.

Khi xem xdt tirng m6i quan h0 cria c6c b6n li6n quan, bdn ch6t cria m6i quan hQ ttugc chri f t6i
chri khOng phii chi hinh thirc ph6p lj cria c6c quan hQ d6. T6t cit citc giao dlch vi sii du vdi c6c
b6n li€n quan ph6t sinh trong ndm 2023 tlugc C6ng ty trinh bdy tai c6c thuytit minh duoi d6y.

TIEN VA CAC XTTOAN TTIOI{G DTIOI\G TIEN

3u12t2023

VIID
0U0u2023

VND

493.141.908

15 r.467.101.938

85.000.000

9.377.452.457

45.202.101.718

8s.000.000

(*) Tai 31112/2023, c6c kho6n tucrng tlucrng tiAn ld ti6n gti c6 kj, h4n 03 thang c6 gi6 trl
85.000.000 ddng duqc gui t4i ng6n hing TMCP DAu tu vd Ph6t triiSn ViQt Nam v6i l6i su6t
2,9o/o/ndm.
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CONG TY CO PHAN DAMSAN BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT
Cho nAm Ai chinh k€t th0c nqily 31112/2023L6 44, tluong Btri Vi€n, KCN Nguy6n Eric Cinh, phudng Trin Hung Dao, thinh ph6 Thei Binh " tinh Thiii Binh

THUYTT MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT (TIIP)
rCoc rhuyir ninh nay ld bp phQn hqp thanh vd can dvqc dpc ding rhrii vii Bao cdo titi cltitlt fury nhdtt

5

5.1

CAC KHOAN DAU TLTTAI CHiNH

CHI,NG KHOAN KINH DoANH

3Ut2t2023 0y0u2023
Gra goc

\TNII)

Giri tri hqp ly DF phdng

VND VNI)
ura goc

VND

Gin t4 hqp ly Ds phdng

VND VND

65.000.000.000

5.000.000.000

65.000.000.000

5.000.000.000

50.000.000.000

5.000.000.000

50.000.000.000

5.000.000.000

60.000.000.000 60.000.000.000

65.000.000.000 65.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000

C6c khoin diu tu trei phi6u nim giil v6i mgc tlfch kinh doanh bao gdm:

(+) Trdi phiilu.do Ngdn hdng TMCP C6ng thmng ViQr Nam - Chi nhdnh Ttuii Binh phdt hiuh:.sii hryng tdi phidu: 500 tnii phidu; MQnh gid 10.000.000
tl1nghrdi phi€u; Ngay phdt hdnh: 27/09/2019, k) hqn trdi phiAu: l0 ndm. Ldi trd 01 ndm/ I ldn vdi ldi suAt ndm: 8%/ndm.

(**) Trdi phidu do Ngdn hdng N6ng nghiqp vd Phdt hdn Ndng rh6n Chi nhdnh Tay D6 phrit hdnh:

Sii lryng trdi phiiiu: 200.000 trdi phidu; MQnh gid 100.000 dinghrdi phi1u. ngay phdt hanh 24/12/2020, k) hqn tdi phidu: 07 ndm. Ldi sutit

6.9%/ndm;

Sii hm. nS tftii phiiu: 5.000 trdi phidu; M(nh gid 1.000.000 ddnghrdi phiiu, ngdy phdt hdnh 31/12/2021, k) hqn tdi phidu: 10 ndm. Ldi td 01

ndm/ 1 tdn voi ldi s*it 7 , 3%/ndm ;

Sii luqns trdi phiilu: 200.000 trdi phiiu; M€nh SiA 100.000 ding/trdi phiiu, ngay ptuit hanh 29/12/2022, kj, hqn trdi phi6u: 08 ndm. Ldi trd
0l ndm/ I lin vdi tdi sutit 9o%/ndm:

Sii tuqng ttdi phiiu: 150.000 trdi phiiu; MQnh gid 100.000 tlingrtrdi phidu. ngay ptuit hdnh 05/t2/2023, k) hqn tdi phiiiu: 08 ndm. Ldi fid
0t ndm/ I lin vdi ldi s*it 7,23%/ndm.

tl-.' a l;= ^t--l
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T6ng gi6 tri trdi phi6u

+ Trtii phidu Ngdn hdng TMCP C6ng thuong
Viet Nam - Chi nhdnh Thdi Binh (*)

^ ,. ,.: ,. - ,,r Trdi phiiu Ngdn hdng Nong nghiQp vd Phdt
ffidn Ndng th1n Viet Nam - Chi nhdnh Tdy

E6 1**1

c0ng

45.000.000.000 45.000.000.000



iiltillllltllililllll
coxc rv cO pHAx DAMSAN
Ld A4, iludng Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh, phudng TrAn Hmg Dao, thdnh phd Thiii Binh, tinh Th6i Binh

ltllllll
nAo cAo rAr cuixn ugr xuAr

Cho ndm tii chinh ktit thric ngity 3111212023

THUvET MrNH nAo cAo rAr cuixs HOp NHAr GrEp)
(Cdc thuy€t minh ndy td b0 phdn hqp thdnh vd c,in dugc dqc ct6ng thcti vdi Bao cdo tdi chinh hqp nhA)

s. cAc xnoAN DAU rU rAr cHiNH (TrEp)

5.2 DAU TII xAru cItI orx xcAy DAo HAN

31n2t2023 0U0U2023

un goc

VND

Gi6 tr! ghi s6

VND

uH goc

YND

Gi6 tri ghi s6

VND

Ngin hqn

- Ngdn hang TMCP COng thuong ViQt Nam- CN Th6i Binh

- Ngdn hing TMCP Qudc tii ViQt Nam

- Ngdn hdng N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n N6ng th6n -

CN TdyDd HdNQi
- Ngin hang TMCP Sdi Gdn - Ha NQi - CN Th6i Binh

- Ngdn hang TMCP Qudn dQi- CN Th5i Binh

- Ngdn hang TMCP DAu tu vd Ph6t tri6n Viet Nam- CN Th6i Binh

- Ngdn hang TMCP Bac A- CN Thrii Binh

- Ngdn hdng TMCP Ph6t triiin Thanh ph6 HO Chi Minh -
CN Th6i Binh

- Ngdn hdng TMCP Dai chring Viet Nam

- Ng6n hdng TMCP Ngo4i thuong ViQt Nam- CN Hda Binh

- Ngdn hdng TNHH INDOVINA

- Ngdn hang Thucmg m4i TNHH MTV Dai Duong

Ngdn hing SinoPac - Thinh ph6 HO Chf Minh

Ngdn hang TMCP Ti6n Phong - Chi nh6nh D6ng Da

c0ng 315.450.450.157 315.450.450.157 276.199.103.576 276.199.103.576

315.450.450.157

3 r.490.000.000

r3.400.000.000

22.256.864.100

27 .97 1.0 I 5.4 I 8

12.460.129.648

88.510.876.536

24.568.09s.89 r

r 0.000.000.000

5.000.000.000

28.493.468.564

25.000.000.000

r 7.300.000.000

9.000.000.000

315.450.450.157

31.490.000.000

13.400.000.000

22.256.864.100

27 .97 1.0 I 5.4 I 8

12.460.129.648

88.510.876.536

24.568.095.891

10.000.000.000

5.000.000.000

28.493.468.564

25.000.000.000

17.300.000.000

9.000.000.000

276.199.103.576

25.000.000.000

27.300.000.000

2l .676.308.500

25.510.190.273

3 I .001 .616.133

80.692.007.97s

23.000.000.000

1.074.317.808

9.000.000.000

5.093.767 .123

26.850.895.764

276.199.103.576

25.000.000.000

27.300.000.000

2l .676.308.s00

25.510.1 90.273

3 l .001 .61 6. r 33

80.692.007.975

23.000.000.000

I .07 4.31 7.808

9.000.000.000

5 .093 .7 67 .123

26.850.895.764

(*) Cric khoin tiAn gni ngin hen hi cec Ngen heng Thuong mai c6 kj han g6c dutri 12 th{ng vdi Ei slld1 tt 2,1o/o trtun d{n qo/otnan-

T6ng gi6 tri cric khoifl tian gti ngin hfln t?i cac Ngan hdng Thuong mei aUg dd th€ ch{p, cim cii, bdo dam kho6n vay t{i ngey 3lll2oB s6 tion lA
3 l s.4s0.4s0. l s7 d6ng (tei ngly ot nt nO23 1n276. t 99. r 03.576 ddng).

N"-r s t|.- ^A=r,
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CONG TY C6 PHAN DAMSAN sAo cAo rar cnixn ugr xHAr
Cho ndm tdi chinh hiSt ttlic ngdy 3 111212023LO A4, <ludng Biri Vi0n, KCN Nguy6n Dfc Cinh, phuong Trin Hmg Dao, thdnh pnO fnal Binh, tinh Th6i Binh

THUYET MINH NAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT GIEP)
(Cac thuyiit minh ndy h bA phdn hqp thdnh vd cdn duqc dpc d6ng thdi voi Bdo cdo tdi chlnh hqp nhiit)

s. cAc xnoAN DAU rU rAr cHiNH GrfP)

s.3 DAU rr/ coP voN vAo DoN vI KHAC

Gi6 tri tlAu tu viro C6ng ty li6n k6t theo phucrng phip v5n chri s& hilu nhu sau:

3U12t2023 0y0u2023
Gi6 g6c ci6 tri theo phuong

phdp v5n chi s& hiiu
VND VND

Gi6 g6c Gi6 tn theo phucrng
ph6p v5n chfr sO hfru

VND VND

DAu tu vio cdng ty li0n doanh, li0n k6t
+ C6ng ty CO phAn - ViQn nghi€n cftu DQt may

+ C6ng ty Cd phAn DAu tu Th6i Binh CAu Nghin

+ Cdng ty C6 phAn DAu tu An Ninh Th6i Binh

+ C6ng ty C6 phAn Tflp dodn N[ng lugng Xanh

c0ng

301.681.742.000

31.575.000.000

182.506.742.000

48.000.000.000

39.600.000.000

295.164.611.597

33.946.315.097

182.401.214.975

40_942.097.795

37.874.983.730

301.681.742.000

31.575.000.000

182.506.742.000

48.000.000.000

39.600.000.000

303.348.536.841

33.241.794.841

182.506.742.000

48.000.000.000

39.600.000.000

301.681.742.000 295.164.6t1.597 301.681.742.000 303.348.536.841

Th6ng tin chiti6t vC c6c c6ng ty li6n doanh, li6n kiit cta Cdng ty vdo ngdy 3111212023 nhu sau:

TGn c6ng ty Trg sO

chinh
ri le
lqi fch

Ti lg Ho4t tlQng kinh doanh chinh
bi6u quy6t

C6ng ty C6 phAn - Vien nghiEn ctru DQt May

C6ng ty C6 phdn Tip iloin Ning luqng Xanh AD

C6ng ty C6 phAn DAu tu Thrii Binh CAu Nghin

C6ng ty Cd phAn D6u tu An Ninh Thrii Binh

Ha Noi

Thrii Binh

Th6i Binh

Th6i Binh

45,00%

35,56yo

45,00yo

35,56%0

30,00Vo 30,00Yo

22,89Yo 22,89Yo

Sin xu6t sgi, nghiEn cftu phrit tri6n c6ng
nghQ ngdnh dQt may

:.Sin xudt m6 to, mriy ph6t, bi6n th6 diQn.
thiet bi phdn phdi vd tli6u khi6n <liQn

X6y dgng cAu, duong bQ

t.
san xuat sgl

Cdc giao dich ngngydu gi*a C6ng ty vd C6ng ty con, Cdng ty liAn doanh, hAn k€t trong kjt xem chi fiA @i Thuyih minh si| 40.

N'z\ -ZY
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i11lilLlllll
CONG Ty cO pHiN DAMSAN BAo cAo rAr cHiNE Hqp NH-AT
LO A4, dudns Br)i vien, KCN Nsuy6n Drrc Canh, phubns Trin Huns Dao, thenh ph6 Thdi Btnh, dnh ThAi Binh cho nem tai chlnh ket thuc nsdy il /122023

THUYET MtrYH BAO CAO Tfu CET\II HqP NEAT (T6P)
(Cdc thut\it minh ndy la bA phdn hop thttth vit cin dqc dac di g thdi vdi Bdo cdo di chinh hqp nluit)

6. prlir rEU NGAN H4N ciJA Kr,(cH HiNG

3U12t2023 0y0U2023
Girl t4

\rl\[D
Dg phdng

VND
Gi6 tri

VI\D
Dq phdng

YI{D
Phii thu cta khrich hing ngin h4n
Phdi thu khdch hdng nrd,c ngodi
- Kajun Co.,Ltd
- Jinjiang Hengfeng I&E Trading Co.,ltd
- Anhui Huamao Im&Ex Co.ltd
- Ya Mai Chi Co.,Ltd
- Cdckhoin phii thu kh6ch hdng khdc

Phdi thu khtich hdng trong nuhc
- Cdng ty Cd phAn Ndng lugng xanh ADE
- Cdng ty TNHH DQt may Minh Thdnh He NQi

- Cdng ty C6 phAn xiy dpng CM
- Cdng ty TNHH Xdy Hp vd Thuong m4i Th6i Binh
- Cdng ty TNHH Xu6t nhfp khAu API
- C6ng ty Cd phAn DAu tu ADP
- Cdng ty TNHH Nhdm Tengrong ViQt Nam
- Cdng ty C6 phAn DQt May Ddng Phong
- C6ng ty TNHH Golf Long Hung
- Cdc khoin phii thu kh6ch hdng kh6c

Ph,fii thu khrich hdng mua bdt ilQng s,fin

- Uy ban Nhdn d6n Thdnh pnO fnai Ainn
- Kh6ch hdng kh6c

Phii thu cta khrich hing dii h4n

c0ng

Phii thu cfra khrich hing lir cic b6n li6n quan -
(Thuydt minh chi rct sa n)

21Q.iEo,340 524 1U.6t7.047.260) 17s.63r.789.982 (8.810.360.23s)

210.680.340.524
27.804.047.163

l .6ss.088.814

20.819.353.883
768.066.242

4.561.538.224

93.404.528.593

6.261.874.645

8.708.661.963
743.217.852

28.761.334.766
11.n1.690.012

3. 865. I 49. I 00

33.9s2.600.zss
89.471.764.768

29.328.206.428
60. r 43.558.340

(12.617.047.260)
(332.712.264)

(332.712.264)
(t 2.284.334.996)

175.631.789.982
21.766.883.212

2.304.170.207

6.541.166.016
4.245.825.348

752.r93.967
7.923.527.674

61.526.199.184

(8.8r0360.23s)
(332.712.264)

(332.712.264)
(8.477.647.971)

(8.477.647.971)(12.284.334.996)

717.828.638
8.305.212.174

l8.t79.l3l.l0l
4.306.670.162

4.205.072.086
25.812.285.023

92.338.707.586

29.328.206.428
63.010.s0r. r s8

38.888.3s8.s11

Nliffitr,-

8.511.742.248
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
Ld A4, tludng Bti ViQn, KCN Nguy6n Dr?c Cinh, phuong TrAn Hmg Eqo, thdnh pn6 fnai Binh, tinh Thrii Binh

irll
nAo cAo rAr cn[xu HgP NHAr

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3lll2l2023
THUYET MINH NAO CAO TAI CHINH HQT NHAT GIEP)
(Cdc thuyil minh ndy ld b0 phdn hqp thdnh vd cin drqc dqc d6ng thdi vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt)

7. TRA TRTIOC CHO NGIIOI BAN

3u12t2023
Gin t4

VIID

Tni trufc cho ngudi bin ngin hqn
- COng ty TNHH Golf Long Hmg
- C6ng ty C6 phAn Thuong m4i dAu tu Th6i Binh
- C6ng ty TNHH XAy dgng Dfc Dfrng Th6i Binh
- C6ng ty C5 phAn 369

- C6ng ty CO phAn Tfp dodn Ndng lugng Xanh AD
- Circ ddi tuqng kh6c

Tni truOc cho nguoi b6n dii h4n

C0ng

Tnf, trudc cho nguoi bin li cdc b6n li0n quan -
(fhuy€t minh chi tiet sa 41

0u0U2023
Dg phdng

VND
Giri t4

VND
Dg phdng

VI{D

316.058.943.385
103.571.253.617

l0l.5l 5.236.149

74.929.247.301

36.043.206.318

(10.641.878.663) 272.303.202.899

74.502.755.020
s42.053.809

136.183.484.941

1.694.673.6ss
41.405.390.000

17.974.845.474

(10.466.373.s61)

( r 0.641.878.663) ( 10.466.373.561)

3r6.0s8.943.38s (10.641.878.663) 272.303.202.899 (r0.466.373.s61)

187.037.552.440 74.302.755.020

:-J_
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coxc rv cO pnAx DAMSAN

L.lilll

nAo cAo rAr cnixn ugr NnAr
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3111212023Ld A4, duong Btri Vi0n, KCN Neuy6n Dftc C6nh, phubng TrAn Hmg Dao, thdnh pnO fnai Binh, tinh Th6i Binh

THUyfT MrNH nAo cAo rAr cnixu Hqp NHAr (TrEp)
(Cdc thuyilt minh ndy td b0 phdn hqp thdnh vd cd.n duec dpc ddng thcti vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhtit)

8. PHAI THU VI CHO VAY
3y12t2023 oUoU2023

Gi6 td
VND

Dg phdng
VND

Gi6 t4
VND

Dqr phdng
VND

Ngiin hgn
- Trung tdm ph6t tri6n qu! d6t tnann pnO f nai Binh ( I )

+ Dr dn Quang Trung
+ Dqc dn Phil Xudn
+ D{dn OaXuyen
+ Dlr dn LA H6ng Phong

- Ba V[ Phuong DiQp (3)
- Bd TrAn ThiBich Hanh (2)
- Bd Hodng Kim Thu (4)
- C6ngty TNHH Golf LongHung
- COng ty TNHH Xdy dpg Dr?c Dfing Thdi Binh
- C6ng ty C6 phAn DAu tu An Ninh Th6i Binh
- Cdc khodn cho vay ng6n han kh6c
Ddi hgn

c0ng

Phii thu vA cho vay li cdc b6n li6n quan -
(Thuy€t minh chi fiet sd 40)

(90.000.000)

9.20s.646.000 (90.000.000)

119.141.493.290
64.136.694.512

3 t .867.851.71 I
23.861.472.569

6.630.104.s04
1.777.265.728

I 1.000.000.000
I 1.999.1s2.778
22.800.000.000

203.630.258.070
62.005.526.423
30. 57 I .542.800
23.026.613.39 t

6.630. t 04.504
t.777.265.728

I 1.000.000.000

7.300.000.000
50.200.000.000
30.260.000.000
r 9.930.000.000
22.934.731.647

(90.000.000)

(e0.000.000)

119.141.493.290 (90.000.000) 203.630.258.070 o0.qQQ400)

1r.090.000.000 (90.000.000) 61.290.000.000 (90.000.000)

(l ) Khoen fidn COng ty ung cho Trung lam phdl triAn Quy ddl thnnh ph6 Thei Binh theo vrn b,in th6a thu{n vA viQc ri'ng ti6n d6 giii ph6ng m{t bing du {n
dau tu xay dung c6ng trlnh khu nhn d xa hQicho ngudithu nhip thAp tflikhu nhn 5 ting t6 39,40 phuong Quang Trung. thinh ph6 Thdi Btnh vd dv rin khu
den cu Pht Xuen, thdnh ph5 Thei Binh v6i lai sllit l\4o/o,ndm.

Khoin tian C6ng ty tng cho Uy ban Nhen den tinh Thei Binh theo ven bnn th6a thu{n v6 vifo rhrg ti6n dd giii ph6ng mit bing du 6n iliu tu khu dan cu L6
Hdng Phong. vi dg {n Bd xuyen v6i 6i su{t I 0,4%/nIm.

(2) Hqp il6ng hqp t[c s6 20.12.2023lDs-TBH n EAy 2oll2Do23 aina Cang ty C6 phin Damsan ve ea trin m| nicl ttgnh, muc dlch ctng nhau hqp trac $m
ki6m cric ngu6n [6n quan toi th! tru]ng dau ra cia C6ng g, BA Hqnh ding s6 1.500.000 c6 phln tei C6ng ty c6 phin Damsan da dim bio thFc hi€n hqp ddng

-za";'.S,
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coNG TY c0 PHj.N DAMSAN
L6 44, duong Biri Vi€n, KCN Nguy6n Drtc Cinh, phudng Tr6n Hr.mg Dqo, thdnh ph6 Th6i Binh. tinh Thrii Binh

BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT
Cho ndrn tdi chinh kdt thric ngdy 3111212023

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT OI]OP)
(Cdc thuyih minh ndy h bA phdn hOn thdnh vd cin tlwtc dpc d6ng thdi vrii Bdo ctio tdi chinh hqp nhlit)

s. PHAI TIIU vi CHOYAY OITP)
(3) Can ct theo Bi6n bin hQp HQ.i cl6ng quin trl s6 13. t 0.ZZIBB-HDQT ngd.y 13.11012022 cira C6ng ty C6 phin Sqi Eiffel th6ng qua phuong 6n ty quydn
cho Bir V[ Phuong DiQp - Ph6 T6ng Girim diic <l3i diQn phin v6n C6ng ty C6 phin Sqi Eiffel gui t4iNgin hing Pvcombank.- CN Th6i Binh vd Quyilt dintr
stl t:.tOlqO-ff ngiry 1311012022 vA vi6c uy quy€n nguoi tlai diQn phin v6n grii tin dung cta Cdng ty CO phin Sqi Eiffel, sil tiAn grii I I tj cl6ng, thoi gian
l3 thnng k6 ti, ngiy gti. Bd V[ Phuong DiQp c6 trrich nhiQm quAn l! bio toin phin ti6n viln vi tidn lei cria C6ng ty C6 phAn Sqi Eiffel giri t4i Ngin hing
vi chuy6n l4i C6ng ty C6 phin Sqi Eiffet khi t6t torin si5 ti6t ki$m. Sti ti6n niy tlusc sri dung lim tii sin th6 chAp crla Cdng ty C6 phAn Damsan t4i Ngin
hdng Pvcombank - CN Thrii Binh.

(4) C6c Hqp ddng cho vay ti6n giira C6ng. ty.C6 phin Damsan vd Bi Hodng Kim Thu, kj hqn l2 thing, tii sin dim brio cho khoin vay cta Bi Hodng Kim
Thu ld vi5n gop cta Bd Vn Th! Linh vdi s6 ti6n a0 nj, ddng g6p v6n tqi C6ng ty TNHH Xdy dgrg Dric Dnng Th6i Binh.

PHAI THU KH,{C
3U12t2023 0UOlt2023

9

Gi6 rd
VND

D\r phdn8

VND
Gin tri

VND

DF phdng

VND

Ngln hBn

- Phii thu v6 Ei ti6n gui, tiAn cho vay

- T4m ung

- Ky cuqc, ki quy

- BQL, c6c khu c6ng nghiQp tinh ThAi Binh

- Trung tam phrlt tri6n qui ddt rhenh phi; Th6i Binh ( I )

- UBND tinh Th6i Binh (2)

- sd Tei chinh tinh Th6i Binh (3)

- cong ty Lo phan Lam ssn
- Dins Thi Van (4)

- Hodng Kim Thu (5)

- Phei thu khec

Dii hqn

c0ng

Phii thu khric lir cic ban li6n quan -
(Thuyiir minh chi dA sd 40)

254.577.735.372

13.t52.533.935

46. 189.975.856

2.701.260.290

1.041.196_000

7 .071 .411 .542

4.061.960.841

76.583.390.018

9.894.830.528

41.500.000.000

32.000.000.000

24.381.t76.362

(7s.810.000) 197.886.0t3.774

7.289.105.652

68.195.326.594

(43.000.000)

(7s.810.000) 22.630.ss9.876 (43.000.000)

258.577.735.372 (75.810.000) 197.886.013.774 (43.000.000)

1 .041 .1 96_000

7.056.676.720

4.347.661.27s

76.100.026.913

I I .225 .460 .7 44

19.507.702.287

^//{ \u:z!f >-\-

16.600.671.022
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lillllilllliillllllll
CONG TY CO PHAN DAMSAN
LO A4, tludng Bti Vi-On, KCN Nguy6n Dric Canh, phudng TrAn Htmg D4o, thnnh phti Th6i Binh, tinh ThSi Binh

rilllllll
BAo CAo TAI CHiNH HQT NHAT

Cho ndm tdi chfnh k6t ttrric ngiry 3111212023

(3) Ti6n thu h6 theo QE sO +SttIUBND-KT ngiry 24llll2ol7 v6 viQc nQp

xd hOi cho ngudi thu nhfp th6p t6 39,40 phuong Quang Trung, thdnh phd

(4) (5) Hqp d6ng hsp t6c kinh doanh sA Ot.ZOZIIEIFFEL-NTT
thdi gian hqp t6c I ndm, tai sin <l6m bio cho khoin hqp t6c ld

10. Nq xAu

todn b$ sri ti6n thu dugc tir viQc md b6n vd cho thu€ cdn hO tai dU rln Khu nhd 0
Thrii Binh, tinh Thrli Binh.

ngiy 01/05/2023 vdhqp d6ng hsp t6c kinh doanh sO OZ.ZOZIIEIFFEL HKT ngdy Ol/OBl2O23
c6 phAn sd h&u tai mQt s6 c6ng ty.

3t/12t2023 0u01t2023

Gi6 gtic Gi6 tri c6 thii
thu hiii

VND VND

Dg phdng Gi6 giic

VND VND

Gi6 td c6 th6
thu hdi

VND

Dg phdng

VNI)

Cric khoin ph:ii thu, cho vay qu6
h4n thanh todn hoic chua qu6 hqn
nhung kh6 c6 khi nlng thu hOi

- Ghulam Rabbaniand Co

- Sofeene enterprises

- LGW Limited

- Saurashatra cotton & Agro Products

- D6i tuqng kh6c

c0ng

30.042.996.740 6.618.260.817 (23.424.73s.923) 30.042.996.740 10.633.262.944 (19.409.733.796)

833.194.874

761.021.813

545.706.638

405.703.2s3

27.497.370.162 6.618.260.817

(833.1 94.874)

(761 .021 .813)

(s45.706.638)

(40s.703_2s3)

(20.879.109.34s)

833.194.874

761.021.813

545.706.638

405.703.253

27.497.370.162 10.633.262.944

(833. l 94.874)

(761 .02 r .8 l 3)

(s4s.706.638)

(40s.703.2s3)

( 16.864.107.218)

30.042.996.740 6.618.260.E17 (23.424.735.923) 30.042.996.740 10.633.262.944 (19.409.733.796)

//-'/ Xtr'r

3l

rHuytr lfl,iE Bio cio rAr cEiNH HOp NH,{.r GrEp)
(Cdc thulit ninh nar l,i bA phln hqp thanh vit cAn tuqc dac iling thdi wfi BAo cAo hi chinh hop nhiit)

9. PH,ir rIIU KrAc GrfP)

( I ) Ini dg thu Trung tam Phet trian Quy ilit thamh ph6 Thei Binh hl fian rJng ttuoc giai ph6ng mit birg khu nhd d xa hoi Quang Trung.

(2) Lai dg thu Uy ban NhAn dtn tlnh Th6i Blnh tt ti6n fng trufc gi i ph6ng m{t bing vA thi c6ng khu nhi d xe hoi Quang trung, hhu dAn cu Pht Xu&1 l4u din
cu Bd Xuy€n viL l}lu den cu Quang Trung.



llllrltLtllllrlltlllllilll
CONG Ty cO PHAN DAMSAN B,{o cAo rir cHiNH Hgn Nu.Ar
L6 A4, dusng Bti ViCn, KCN Nguygn Dtu CAnh phu&ns T.in Huns Dao, thdnh ph6 Thdi Binh, tinh Thei Blnh Cho nim tai chlnh k6t thic nsev 3ll122021

THUYfT MINH BAo cAo T,i.I cHiNH EqP NEAT CIEP)
(Cdc thtqit ninh nqy ld bA phdn hop thanh va cdn dwc .tac ilAng thdi vA Ddo cdo ii chi h hqp nhd,

1I. HANGTdNKEO
3UlznOB 0lmno23

tura goc

VND
Dg phdng

VND
ura goc

VND
Dg phdng

\/ND

Nguy6n liQu, vflt liQu

C0ng cp, dqng cg

Chi phf sin xu5t kinh doanh dd dang (*)
Thdnh phAm

Hdng h6a

Hdng gui b6n

c0ng

(*) Chi phi sdn xudt kinh doonh dd dang bao gim:

- Dg iin phrit triiSn nhd d khu ddn cu xA Ph[ Xudn, TP. Th6i Binh (*)
- Dq 6n nhd d xd h$i, nhd & thuong mai Quang Trung (*)
- Dg rin fien ke khu Quang Trung (*)
- Dy iin 86 Xuy6n (*)
- Ds 6n VP HO Chi Minh

- CUm CN An Ninh - Ti0n Hni
- Chi phi thgc hiQn cric dy 5n kh6c
- Sin phAm dd dang

c0ng

17.s81.855.588

9.093.897.543

437.490.004.0s9
39.211.624.891

14.829.310.260

13.926.826.016

10.668.000.73 I

362.061.285.s83
46.534.792.550

1 1.098.149.70t

4.088.958.710

518.206.692.341 448.378.013.291

3yL2t2023 0u0u2023
Gi6 g6c

VND

Dg phdng

VND
Gi6 giic

VND
Dg phdng

VND

r43.s24.680.7s3
29.67 1 .217 .522

19.521.334.738
80.890.964.740

16.20r.276.540

131.990.530.621

3.sl3.494.21s
12.r76.504.930

113.627.286.19s
30. r 3s.37s.886
24.969.042.043
24.977.194.567

16.201.276.540

27.742.099.859
3.229.907.s37

121.179.102.956

437.490.004.059 362.061.285.583

(*) D[ rn nhi d xa hoi cho ngudi thu nhflp thip tsi khu nhn 5 dns, t6 39 vd t6 40 phu]ng Quang Trung, Thinh ph5 Thii Binh theo hqp ddng Xey dung -
chuyan giao (BD s6 01,201S/HDBT gita ty ban,Nhan da, Thanh phii Thrii Binh (UBND) vd c6ng ry ki ngny lE/l U2015 il6n thari didm lop 860 c6o tii
chlnh niy, hgp ddng BT van chua duqc thanh quy6t to6n d6ivdi UBND. Chi ti6t mot s5 th6ng tin cta hgp ddng BT nhu sau:

1/-r./ = r- \2-6

32



cONG rY c6 PHAn o.Luslx
L6 ,A4. duong Bii Vi€n. KCN NguyEn Dric Cdnh.
Phuong Trin Hmg Dao, thanh ph6 Thrii Binh, tinh Thai Binh

BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT
Cho nam tai chinh

klt thic nsity 3lllZl2}23
THUYfT MINH BAo CAo TAI CHiNH HOP NH^T GI6P)
(Cdc thuytlt minh nay h bO phdn hW thdnh vd cdn drqc dqc ding thdi voi Bdo cdo rdi chinh hqp nhiir)

11. nq.xc rdx KHo (TrEP THEO)

. 
9yV 

..9 ddu tu^xdy {rmg: Ddu tu xdy dung kiu.nhd.d^xi hQi cho nguoi c6 thu nh{p
thip voi quy mo l5 t6ng, chi€u cao 41,5 m, c6.t6ng diQn tich sin.15.508,5 mdt vu6ng
bao g6m 289 cnn hQ; nhi dich vp c6ng cQng 2 ting, cao 8,4m c6 t6ng diQn tich sdn 394
m6t vu6ng;

. T6nB v6n diu tu cria dg 6n BT ld 126.334.386.000 tt6ng vi duqc didu chinh tiirng vi5n

dd't tu 1d202j 52.232.000 tt6ng theo Phu luc s6 O2l2olglPLHDBT ngity 31107120'19;

o Phuong phip thu h6i v6n cta Nhi diu tu: UBND thanh toan cho C6ng ty toin bQ gi6
tri hqp ddng BT bing viQc tttli tru giri tri quy6n st dung dit o cric dE tn d6i lmg vn tidn
b6n I l0 cin hQ thuQc dg rin BT niy, theo c6ng thric: (A - B - C) = gi6 tri ch€nh lQch

sau khi diii tru. Trong d6:

A: Gi6 tri tiAn thu tu viQc giao quy6n sri dung d6t d cria 3 dg nn dili rmg vi ti6n brln
I 10 cin h6 thuQc dU 5n BT, cu th6:

- Dq 6n tl5i rmg si5 l: Khu dAn cu tii 39, 40 phudng Quang Trung, Thdnh phi5

Thii Binh, diQn tich 4.868,2 m6t vu6ng.

- Dq 6n a5; rmg stl 2: K}u din cu xd Phri XuAn, Thanh phii Thrii Binh, di€n tfch
I 04, 149 mit vu6ng.
^ , -1. , .'- Dg 6n tloi rng s6 3: Khu dAn cu phudng 86 Xuy6n, Thdnh ph6 Thii Binh, dipn
tich 3.790 m6t vu6ng.

B: Chi phi cliu tu dq 6n d5i r?ng duo. c tinh tru (bao gtim cn chi phi GPMB).

C: GiA tr! hqp tt6ng BT tluo. c thanh, quy6t to6n (bao g6m cA chi phi GPMB).

cHr PHi xAY DqNc cOnAx odo,c,Nc

x

rl

12.

3u12t2023

VND

07t0y2023

VND

Chi phi x6y dgng co b6n dO dang dii h4n

- Mua sim

- Xiy dgng co brin

c0ng

13. CHIPHiTRATRI,dC

2.181.768.1l1

49.394.788.548 2.181.768.1II

2.181.768.111

3l/L212023

VND
01t0U2023

VNI)

6s9.418.21s

202.194.120
457.224.095

8.182.042.604

6.18?.237.466

r.999.805.138

558.290.7E9

558.290.789

9.671.51I.537

8.139.109.414

1.532.402.123

JJ

Ng6n hqn

- C6ng cp dgng cp xu6t dirng

- Chi phi tri trudc ngin han kh6c

Diri h4n

- C6ng cg dqng cu xu6t dtng
- Chi phi trd tru6c dai h4n khric

C0ng

49.394.788.548

25.094.561.485

24.300.227.063

8.841.460.819 10.229.802.326



CONG TY Co PHAN DAMSAN
L6 A4, cluong Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Canh,plruong T14II i Binh

sAo cAo rAr cHiNH Hgr xuAr
Cho nf,m tdi chinh kdtthuc ngity 31112/2023

THUytT MrNH nAo cAo rAr cHixn Hqp NHAr GrEp)
(Cdc thuyilt minh ndy ld b0 phqn hqp thdnh vd cdn ducr. c dqc il6ng thdi voi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit)

14. TAr SAN CO OlXn nou HinH

Nhi cira

vflt ki6n tnic

VND

121.597.262.420

s.s39.61 8.128

Mfy m6c

thi6t bi

VND

304.134.907.191

(9.829.s60.864)

Phuo'ng tiQn

v$n trii,
truydn din

VND

13.652.380.007

9.590.000.001

(919.839.s24)

Thi6t bi

dgng cg
quin $

VND

660.625.856

c0ng

VND

440.045.175.474

15.129.618.129

( 10.749.400.388)

NGUYON GIA

0U0u2023

- Mua trong nf,m

- Thanh lfl nhuqngb6n

3,/12t2023

HAO MON T,UY XE
0u0,/2023

- Kh6u hao trongnf,m

- Thanh ly, nhugngb6n

3U12t2023

GIA rRI COX r,4r
0U0y2023

3u12t2023

127.136.880.548 294.305.346.327 22.322.540.484 660.625.856 444.425.393.215

(62.648.483.r97)

(6.s93.00s.400)

(190.227.239.612\

(26.835.37 5.348)

5.919.892.680

(7.078.44s.272)

(1.380.473.9s8)

919.839.524

(s76.311.922',)

(24.817.733)

(260.s30.480.003)

(34.833.672.43e)

6.839.732.204

(69.241.488.s97) (211.142.722.280) (7.s39.079.706) (601.129.6ss) (288.524.420.238)

s8.948.779.223 113.907.667.s79 6.573.934.735 84.313.934 t79.514.695.471

57.89539r.951 83.162.624.047 14.783.460.778 59.496.201 1s5.900.972.977

Gii tri cdn hi cta tii sen c6 dinh huu hinh dirg C6 ttr6 ctrip, cim c5, Uao dem khoAn vay tsi ngiy 31/12120I s6 tian h 146.202.556.2t0 dAng (toi
ngny 01/01/2023 s6 tian h 179.008.028.779 d6ng).

Nguyen gid tii sin c5 dinh hitu hinh dd khiu hao h6t nhung vin c.n st dvnet i n9ny 3112t2023 s6 tidn h 36.701.t31.086 il6ng (tei ngay 0l/01/2023
s6 ti6n ld 34.795.235.271 d6ng).

ll-t i l-!q ir,-ri
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cdNG TY c0 PHAx olusax
Lo 44. duong Bti Vi€n. KCN NguyEn Duc Canh.
phudng Trin Hrmg Dao. thanh phO ThAi Binh, tinh Thei Binh

BAO CAO TAI CHINH
HqP NH{.T Cho n6m tdi chinh

k6t thic ngey 3111212023

THUYET MINH BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT (TIEP)
(Cdc thuy* minh nay td bQ pkjn hqp thdnh vd cdn dngc dqc ding thoi voi Bdo ctio tdi chinh hqp nhA)

15. TAISANCODTNHYOHiNH

NGUYTN GL(

0U0U2023

31n2t2023
GI,,i IRIHAo MdN

0l tot t2023

- Khdu hao trong nim

3u12t2023

B6t ttQng sin diu tu cho thu6

NGUYTN GITI

0u0U2023

- Tang trong nAm

3ut2t2023

HAO MON LUYK6
0uou2023

- Kh6u hao trong nim

3u1212023

GIA lRI CON LAI
0y0y2023

31n212023

TSCD
vO hinh khic

VND

1.925.306.375 360.000.000 2.285.306.375

1.92s.306.375 360.000.000 2.285.306.375

(1.107.318.s84)

(96.26s .320)

(360.000.000) (1.467.318.58,r)

(96.26s.320

(1.203.s83.904) (360.000.000) (r.s63.s83.904)

Phin mdm
mdy vi tinh

VND

.l

{

ll

,;

16.

GIA TRI CON LAI
0U01t2023
31fi2t2023

Nhir xu&ng

cho thu6
VND

Co sd h4 ting
khu c6ng nghiQp (*)

VND VND

79.480.882.796

60.567.2tt.375

79.480.882.796

39.210.487.20221.356.724.173

21.356.724.173 118.691.369.998 140.048.094.171

(79.480.882.796)

(39 .348 .1 19 .425\(137.632.223)

21.219.091.95021.219.091.950

35

c0ng

VND

----- ll8u2 | 

---------------: 

------111!8U2 L

721.722.471 - 721.722.471

- Gi:i tri cdn lai cta tii srin c6 ttlnh v6 hinh dirng dd thti ch6p. cim c6, bio da. khoin vay rai
n1iry 3rlDbln sti tidn li 721.122.471tl6ng (tai ngdy otlotiO23'.O tiar rar S ii.gsi:79i
tl6ng).

- Nguy6n giri ui sd.,n c5 dinh u6 hinh da khiLu hao h6t nhung vin cdn st dung s6 tiBn tai ngiy
3l/12/2023ln 360.000.000 .t6ng (tai ngiy 0l/01/2023 sti tidn ln: 360.000.000 tt6ng).

BAT DONG sAN DAU TU

C0ng

(79.480.882.796\

(39.210.487 .202)

(r37.632.223) ___g!{2!!222q _g1S!2{024U



cOxc rv cO pnAx DAMSAN
Ld A4, d"gng Bui ViQn, KCN Nguy6n Dr?c CAnh,
phulng Trdn Hmg D4o, thdnh ph6 Th:ii Binh, tinh Thrii Binh

nAo cAo rAr cuixn
HSf NHAT Cho ndm tdi chinh

kiit thric neiLy 31112/2023

THUYET MrNH nAO CAO rAr CniXn Hgp NHAr (Trfp)
(Cdc thuyiit minh nay ld b0 phqn hqp thdnhvd cdn duqc doc d6ng thdi voi Bdo cdo tdi ch{nh hry nhiit)

16. BAr D9NG sAx oAu rr.I(rr[P)

(*) B6t dQng san dAu trr cluqc ghi nh4n tang
ghi nhfln doanh thu cho thu6 trong nam <l5i

tinh Th6i Binh.

trong ndm tuong rmg v6i phdn dipn tich de dri di€u kiQn
v6i dy an Cgm C6ng nghiQp An Ninh, huyQn Ti€n Hii,

17.

Phdn co so h4 tAng t4i dU 6n khu cdng nghiQp md Cdng ty ghi nhAn doanh thu mQt lAn ctugc C6ng ty'a
thpc hiQn trich kh6u hao mQt ldn vdo giri v6n cria dich vu cho thu6.

Theo quy dinh tai Chudn mgc k6 toan ViQt Nam si5 05 - Bdt dQng san dAu tu, giri trl hqp lf cria b6t
<lQng san d6u tu t4i ngiy 3111212023 cdn duo. c trinh bdy. T4i thoi tli6m phrit hanh Brio qio tdi chinh,
Cdng ty chua tlffi gi6 lai gi6 tri hqp lf cria b6t clQng san ilAu tu do chua c6 hudng d6n cu th6 v6 xric
dinh gi6 tri hqp lf cria b6t ilQng san dAu tu.

NGI.TOI MUA TRA TTOX TNU6C

3u12t2023

VND

0u0U2023

VND

Ngin h4n

- Human Dong Xin Group Co.,Ltd

- Light Shines (HK) Technologr Limited

- Panca Sakti Intemational PTE ltd

- Cdng ty TNHH Thuong m4i Jun vd Rak

- Ba Nguy6n ThiHuong Giang

- Ban quin I du 6n Phri Xu6n

- C6ngty TNHH DAu tu FUSHIFU
H6ng K6ng

- KhSch hdng mua b6t clQng sAn

- Cdc tl6i tuqng kh6c

Dii h4n

c0ng

70.487.248.560

4.746.656.250

507.469.214

23.r57.217.066

42.07s.906.030

47.301.921.421

7.983.939.474

3.943.798.415

5.720.861.250

s07.469.214

900.000.000

271.722.t55

3.851.623.920

22.648.562.630

1.473.944.363

70.487.248.560 47.301.92r.421
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lillllrillllilli
coxc rY cO PHAN DAMSAN
Ld A4,iluong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dr?c Cinh, phuong Trin Hrmg D4o, thinh pnO fnai Binh, tinh Th6i Binh

nAo cAo rAr cuiun HgP NHAr
Cho ndm tdi chinh ki5t tnric ngiy 3 lll2l2o23

THUYET MrNH SAO CAO TAr CHiNH Hgp NHAr (TrEp)
(Cdc thuy,h ntinh ndy ld b0 phdn hqp thdnh vd cdn duc.tc rlpc d6ng thdi vdi Bito cdo tdi chinh hqp nhtit)

18. PHAr rnA XCr/or nAx

Cdc khoin phAi trf, ngudi bdn ngin h4n
Ph,rti td cho hogt itQng sdn xudt kinh doanh
- Nhe cung c6p trong nudc

+ COng ty TNHH DCt may Minh Thdnh Ha N|i
+ Cong ty Cii phan C6ng nghQ Xay ArnS Hd Viet
+ Cdng ty TNHH Xuat nn,ip khiiu API
+ Cdng ty C6 phdn DQt may D6ng Phong
+ Cdng ty Cd phdn SHP
+ C6ng ty Cii phtin Xay dqng vd C6ng nghiQp B€ tdng Hai Nam
+ C6ng ty TNHH Xdy ldp vd Thuong mqi Thdi Binh
+ Phdi tra ngudi bdn khdc

- NhA cung c6p nudc ngodi
+ Ambica Cot Seeds Limited
+ Uday cotton industries
+ Textile enterprieses limited
+ M/S Nakoda Enterprises
r Saurer Technologies GMBH & CO. KG Elastomer Components
+ Phdi trd ngudi bdn khdc

Phdi trd cho nhd thilu x\y ilip
- C6ng ty C6 phAn X6y dpg GM
- COng ty C6 phAn Xdy dpg sd 2

Cfc khof,n phii tnf, nguoi bdn dAi h4n

c0ng

Phei tre ngudi b6n li cdc b6n liOn quan
(Thuy€t minh chi tiiit sO 40)

56.876.908.979 56.876.908.979 99.700.934.998 99.700.934.998

t.700.868.472 1.700.868.472 28.326.258.303 28.326.258.303

3U12t2023 01t0U2023
Gi{ tri

VND

S5 c6 khi nlng
tnf, ng'

VND

Gi6 tri Sd c6 khri ntrng
tn{ ng'

VND VND

56.876.908.979
42.348.312.940

39.663.s88.374
7.423.600.324
1.370. s70. I 28

1.700.868.472
71.260.521

963.647.014

4.074.33 1.754

24.059.310.161
2.684.724.566

99.333.780
148.909.407

1.081.938.220
8.304.3 I 4
3.084.900

1.343. 15 3.945
14.528.596.039

14.528.596.039

56.876.908.979
42.348.312.940

39.663.588.374
7.423.600.324
L 370.570. I 28

1.700.868.472
71.260.521

963.647.0 r4
4.074.331.754

24.059.310. 161

2.684.724.566
99.333.780

148.909.407
I.08 L938.220

8.304. 3 t 4

3.084.900

1.343.153.945
14.528.596.039
14.528.s96.039

99.700.934.998
84.372.966.459

79.227.080.426

99.700.934.998
84.372.966.459

79.227.080.426

1.370.570. I 28

5.016.959. 128

23.309.299.175
5.878.103.056
5.703.585.514

7.203.604.259
30.744.959.166

5.145.886.033
99.333.780

146. 157.616
970.097.977

7.933.367
2.610.000.s38

I .312.362.7 5 5

I s.s27.96E.539

9.761.481.139
5.566.487.400

1.370.570.128
5.016.959.128

23.309.299.175
5.878.103.056
5.703.585.514

7.203.604.259
30.744.959.166

5.145.886.033
99.333.780

146.157.616
970.097.977

7.933.367
2.610.000.538
1.312.362.755

I s.327.968.539
9.761.481.139
5.566.487.400

\a,r "$ rd- iadr'
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CONG TY CO PHAN DAMSAN

1111

BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT
Thrii Bin tinh Th6i Binh

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT GITP)
rCdc thuyit minh ndy Id bQ phQn hqp rhdnh vd ctin dwc dpc ddng thoi vni Bdo cdo tai chinh hqp nhdt

19. THUTvACACKHoANPHAINOPNHANIJOC

Cho nam tei chinh k6t thic n 3v1212023

0l tOl t2023

VND

56 phii nQp

tmng ntrm

VND

56 oa thqc n6p
tmng nim

VND

3t 
^2 

t2023

VND

Thu6 vir c6c kho6n phii nQp

- Thu6 gi6 trl gia tang phii nQp

- ttru6 xu6t, ntr4p t<hiu

- Thuii thu nhip doanh nghiQp

- Thu6 thu nhfp c6 nhin
- rhu6 nha d6t, tien thu€ rl6t
- cac loai thuii khac

c0ng

Thu6 vi cdc khoen phei thu

- ttru6 xu6t, nh6p ktrAu

- tluti nna a6t, tidn thuc dAt

C0ng

10.287 .362.810

27 .063.421 .693
33.070.290

2.256.353

42.201.438.451
48.414.669

23.325.615.191
407 .425.371

1.103.760.823
r 3.602.600.000

5 I .048.256.178

48.414.669
15.772.395.752

386.933.642
1.106.017.1 76

13.602.600.000

r.440.545.083

34.6t6.641.132
53.562.019

37.386.1 t I.t46 80.689.254.505 81.964.617.417 36.t t0.748.234

0l/0U2023

VND

56 phni thu
trcng nim

VND

56 de thgc thu
tmng ntrm

VND

3Ut212023

VND

7 .'t3 t .504
4l 0.1 66.708 2.768.052

2.618.796

4l 1.91 I .364 5.386.848

\_\ E _ r;trj
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
Ld 44, cludng Bti Viqn, KCN Nguy6n Dfc Cinh, phudng TrAn Hrmg Dao, thdnh phd Thrii Binh, tinh Thrii Binh

nAo cAo rAr cnixn ngr NuAr
Cho nim tdi chinh ktit thric ngity 3111212023

THUytT MrNH nAo cAo rAr cuixu HOp NHAr Grfp)
(Cdc thuyiit minh ndy ld b0 phdn hqp thdnh vd cdn duqc dec etdng thcri vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhait)

20. vAY VA Nq rHUt rAr CuiNu

NQi dung 3u12t2023
Gi6 tri 56 c6 khi nlng

tni ng
TIng

nam 0U0U2023
Gin td 56 c6 khi nlng

tri nE

Giim

a) Vay vir ng thuG tii chinh ngin
hen

- Vay ngin hqn
Vay ngin hgn bdng WD
+ Vay c6 nhdn
+ Npn hdng N6ng n$iQp & Ph6t

trii5n N6ng th6n ViQt Nam - Chi
nh6nh Tay Dd (l)
+ Ngdn hdng TMCP EAu tu vd

ph6t triiSn ViQt Nam - Chinh6nh
Th6iBinh (2)
+ Npn hdng TMCP COng thuong
Vigt Nam - Chi nh6nh Thrii Binh
+ Npn hdng TMCP Qudn <l$i -

Chi nh6nh ThiiBinh (a)
+ Ngdn hdng TMCP Sii Gon - Hd
NQi, Chinhdnh Th6iBinh
+ Chinhrinh Npn hdng TMCP

Qu6c tti taiTh6i Binh (7)
+ Npn hdng SinoPac - Thdnh
pno ucu (to)
+ Npn hdng Thuong Mai TNHH
MQt Thdnh Vi6n D4i Duong (9)

822.086.341.013 822.086.341.013 2.033.832.116.790 1.923. 130.903.039 711.385.127 .262 711.385.t27 .262

793.r06.338.399
552.304.253.299

793.106.338.399
552.304.253.299

664.609.627.262
450.525.655.784

1 1.000.000.000
121.923.0s0.000

664.609.627.262
450.525.655.784

r 1.000.000.000
121.923.050.000

2.003.162.597.676
1.092.484.061.877

1.874.665.886.539
990.705.464.362

I 1.000.000.000
269.170.090.547168.350.000.000 168.350.000.000 315.597.040.547

228.916.400.06s 228.916.400.06s 533.109.r68.096 5s6.304.373.815 252.111.60s.784 2s2.1t1.605.784

2 r .200.000.000 2l .200.000.000 2 r .200.000.000

8.884.220.331 8-884.220.331 40.484.220.331 46.765.000.000 15.165.000.000 15.165.000.000

32.726.000.000 32.726.000.000 32.726.000.000

13.984.730-212 13.984.730.212 26.324.730.212 29.940.000.000 17.600.000.000 17.600.000.000

67.000.000.000 67.000.000.000 r r r.800.000.000 44.800.000.000

43.968.902.691 43.968.902.691 43.968.902.691

Nru \ -/L^*
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coxc rv cO puAx DAMSAN nAo cAo r.lr cnixn ugr xnAr
Cho ndm tdi chinh ktit thtc ngdy 3 111212023LO A4, dulng Bti Vi0n, KCN Nguy6n Dtc Cdnh, phudng TrAn Hms Eao, thdnh pna fnai Binh, tinh Thrli Binh

THUYET MrNH nAO CAO rAr CniXn Hqp NHAr (Trfp)
(Cdc thuyil minh ndy td b0 phdn hCI. p thdnh vd cdn duqc dqc d6ng thdi vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit)

20. vAy vA Nq rHUt rAr cnixn (rrEp)

NQi dung 3u12t2023 Trong nim 0u0U2023
Gi6 td 56 c6 khi ning

tri ng
TIng Giim Gi6 t4 56 c6 khi nlng

tri ng

- Vay ngin hgn bdng USD
+ Npn hdng N6ng ndriep & Ph6t
tri6n N6ng th6n ViQt Nam - Chi
nh6nh T6y DO (l)
+ Ngdn hdng TMCP gac A - Chi
nh6nh Th6iBinh (6)
+ Npn hing TMCP DAu tu vd
ph6t tri6n MQt Nam - Chi nh6nh

ThriiBinh (2)
+ Ngan hdng TMCP C6ng thuong
- ChinhSnh Th6i Binh (3)
+ Npn hdng TNHH Indovina (5)
+ Npn hdng TMCP QuAn ctQi -

Chi nh6nh Th6i Binh
+ Npn hdng TMCP Hdng Hdi
ViQt Nam - Chi nh6nh He NQi
+ Ngdn hdng TMCP D4i Chring
Vi6t Nam - Chi nhrinh Thrii Binh
+ Ng6n hing TMCP SdiGdn - Hd
NOi, Chi nhrinh He Nqi
+ Chi nh6nh Npn hdng TMCP
Qu5c tti taiThriiBinh
+ Ngdn hdng Thuong Mpi TNHH
MQt Thinh Vi6n D4i Duong (9)

+ Ngdn hdng SinoPac - Thdnh
pn5 ucrra
+ Ngan hdng TMCP Ti€n Phong -

Chi nhrinh Edng Da

210.802.085.1 00
28.302.780.000

210.802.085.1 00
28.302.780.000

9 r 0.678.535.799
221.583.074.39s

34.758.430.000
176.750.000

883.960.422.1 77

241.536.924.395
214.083.971.178

48.256.630.000
214.083.971.178

48.256.630.000

23.294.700.000
8.3 10.750.000

37.899.840.000 37.899.840.000 r 30.962.93 1.000 129.820.86r .000 36.757.770.000 36.7s7.770.000

66.361.270.100 66.361.270.100 207.561.435.674 151.869.198.881 10.669.033.307 10.669.033.307

42.768.175.000 42.768.175.000 I12.850.645.000 124.925.768.171 54.843.298.171 54.843.298.171

22.222.200.000 22.222.200.000 35.830.930.000
8.487.500.000

23.294.700.000
8.310.750.000

37.509.120.000 37.509.120.000 86.841.578.200 65.350.208.200 16.017.750.000 16.017.750.000

48.662.747.s30 57.060.787.s30 8.398.040.000 8.398.040.000

15.334.180.000 22.870.180.000 7.536.000.000 7.536.000.000

5.738.700.000 s.738.700.000 9.597.060.000 3.858.360.000

34.092.500.000 34.092.500.000

8.257.204.0008.257.204.000

\rt Efr{N}e
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tlLr1

CONG Ty c0 PEAN DAMSAN BAo cAo rAr cHiNH Hgp NrrAr
L6 A4, duong Biri Vien, KCN Nguygn Duc Cenh, phudng TrAn Hung Dao, thanh ph6 Thei Binh, tinh Th6i Binh Cho nlm tei chinh k6t thric ngay 3l/1212023

THUYNT MIIYII Bio cAo TAI cHiNH HqP NH,IT GIIP)
(Clic tht+'dt ninh nay td bA ph,in hqp thinh vd cin dwc dac.lmg thdi,,'A Btio crio tdi chinh hqp nhd,

20. vaY va NgrHUt rAr cHiNH (rEP)
NQi dung 3U12t2023 Trong nI4q 0il0y2023

Gid td 56 c6 khi nlng
tta 4aL

TIng Giim Gi6 t4 56 c6 khi nlng
tri nO

Vay vd nq ddi hgn ildn hgn trd
bdng VND
+ Npn hdng N6ng nghiQp & Phet
tri6n N6ng thdn ViQt Nam - Chi
nhrinh Tdy DO (2)
+ QuI b6o vQ m6i trudng ViQt

Nam (3)

Vay vd ng ddi hgn ttdn hgn trd
bdng USD
+ Ngan hdng TMCP DAu tu vd
Ph6t tri6n ViQt Nam - Chi nh6nh

Th6i Binh (l)
b) Vay dii h4n

+ QuI b6o vQ m6i trudng Vi$t
Nam (3)
+ Ngan hing N6ng nghiQp & PhAt
triiSn N6ng th6n - Chi nh6nh Tdy
D6 (2)
+ Ngan hdng TMCP DAu tu vi
Phrlt trir3n ViQt Nam - Chinhrinh
Th6iBinh (l)
+ Ngan hdng TMCP Cdng thuong
ViQt Nam - Chi nh6nh Th6i Binh

+ C6ngty TNHH Cho thu6 Tdi
chinh Qu6c t6 (5),(6)

c0ng

7.s93.7s0.000 7.593.750.000 7.153.750.000 16.425.000.000 16.865.000.000 16.865.000.000

s.393.750.000 5.393.750.000 5.393.750.000 14.225.000.000 14.225.000.000 14.225.000.000

2.200.000.000 2.200.000.000 r.760.000.000 2.200.000.000 2.640.000.000 2.640.000.000

21.386.252.614 21.386.252.614 23.515.769.114 32.040.016.500 29.910.500.000 29.910.500.000

21.386.2s2.614 21.386.252.614 23.515.769.114 32.040.016.500 29.9r0.500.000 29.910.500.000

70.533.179.796

7.480.000.000

70.533.179.796

7.480.000.000

62.024.915.276 51.385.08s.084

1.760.000.000

59.893.349.604

9.240.000.000

59.893.349.604

9.240.000.000

7.428.333.333 7.428.333.333 18.725.000.000 26.t53.333.333 26.153.333.333

1.416.666.667 1.416.666.667 23.083.349.604 24.500.016.271 24.500.016.271

37.630.659.866 37.630.659.866 37.630.659.866

16.577.519.930 16.577.519.930 24.394.255.410 7.816.735.480

892.619.520.809 892.619.520.809 2.133.487.69r.932 1.974.515.98E.123 771.278.476.866 771.218.476.866

::?
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coxc rY co pnAN DAMSAN

1i
nAo cAo rar cnixn Hgr xnAr

Cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 3111212023LO A4,tluong Biri ViQn, KCN Nguy6n puc rQ4qh,pLu@ Th6i Binh, tinh Th6i Binh

THUYET MrNH nAO CAO TAr CHiNH Hqp NHAr Grfp)
(Cdc thuyiit minh ndy td bQ phQn ho. p thdnh vd cdn duqtc dqc d6ng thdi vdi Bdo cdo tdi ch{nh hqp nh.it)

20. vAY vi Ng rHUt TAr cEiN[ GrfP)

Chi ttit oic khadn vq ngda hgn:

(1) Khoen vay Ngtn hing N6ng nghiep & Phft tri6n N6ng th6n - Chinhlnh TAy D6 theo Hqp il6n8 tln dung hu mic s6 1462-LAV-2023010 t 9 ngny

I 2 thtdg I 0 nIm 2023 v6i cric iti6u khoin:

- H3n mri'c tin d$ng: 200.000,000.000 d6ng;

- Lei su6t Lai suit duqc xic dinh trong ttmg hgp d6ng tin dunS cu thii theo chii dO lei su6t ttng thdi ky;

- Mgc dich vay: 86 sung v5n luu dQng thgc hi$n phuong rin sin xuit kinh doanh ni6n tlQ 2023 - 2024 c6c mit hing sqi cqc, Ltnn Mng cao cip,

khtrn tay b6ng thi c6n& b6ng, wi cac gia c6ng;

- Thoi h?'I hqp dAng: Ttii th l2 th{ng ka tt ngay lc! hqp itdng;

- Du nq gi5c tsi thdi tlidn 3lll2t2121 196.652.?80.000 ddng (bao gdm 168.350.000.000 vND, l.l59.000UsD);

- Phuong thio dim Mo tian vay: Khoen vay dugc dam beo bing cdc tai san dugc neu trong hgp ddng tln dung s6 1462-LAV-2O23OIOI9 nAny r/?-fifing

I0 nem 2023:

Gie tri todn bQ phAn Ha tAng k! thuat nhd m6y Damsan II vi c5c c6ng trinh xdy dgng tr€n c6c th&a d6t theo Hqp d6ng thii ch6p tdi sdn s6

440/HDTC ky ngiy 2510912012 vd VIn bin sira d6i b6 sung ngdy 3111012022 gita Ngdn hdng N6ng nghiQp & Ph6t triiSn N6ng th6n - Chi
nh6nh Tdy D6 vd C6ng ty Cd phAn Damsan.

C5c khoin tiOn grii c6 kj, han vi tr6i phiiiu gita C6ng ty C6 phAn Damsan vd Ngdn hing N6ng nghiQp & PhAt tri6n N6ng th6n - Chi nh6nh

TAy D6 vdi t6ng gi6 tri 70.000.000.000 tl6ng dugc n6u trong Hgp d6ng tin dsng sO UeZ-l-tV-202301019 ngdy l2thingl0 ndm2023.
Tr6i phiriu ph6t hdnh ngiry 2410912019 gifra ba Vfr Phuong DiQp vi Ngin hdng N6ng nghiQp & Ph6t trirSn N6ng th6n * Chi nhinh Tiy E6 vdi
tdng gi6 tr! 20.000.000.000 ddng theo Hgp d6ng cAm cti tdi sin sO \ZOI-ZOZIIHDCC/TD-VPD k), ngity 12/1112022.

Gi6 tr! toirn b0 cdng trinh xdy dgng cria trpm xt lli nu6c thni tfp trung Cqm c6ng nghiQp An Ninh gita Ngin hing Ndng nghiQp & Ph6t tririn
Ndng th6n - Chi nh6nh Tdy D6 vd C6ng ty CO phan Sqi Eiffel theo Hgp ddng th6 ch6p tdi sin sti 2333 ki ngiry 2611212022.

a

a

a

a
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CONG TY CO PHAN DAMSAN nAo cAo r,c.r cHixH ugn NuAr
Cho ndm tdi chfnh k6t tnric nedy 3111212023Ld A4,iluong Bti ViQn, KCN Nguy6n Eric Cinh, phuong TrAn Htmg Eao, thdnh ph5 Th6i Binh, tinh Thrii Binh

rHuytr Mlr{H B,(o cAo r.i.r cEiNH Hqp NsAr CrI8p)
1C,i" tn"y, ni"n n;,y n tA phdh hop tht nh va ain duoc .!oc di g rhin vA Bdo cdo di chinh hap nh.it)

2t. vAY vA Nq rHut rAr cnimr 6dr;
chi fiA cdc hhodr, wr ryd.t h@ (iCD:

(2) (a) Khoen vay Ngan hing Diu tu vn Phet trian Viet Nam - Chi nhinh Thei Binh theo Hqp ddng tin dung hsn m{tc s6 Oll2O23Dl21l23lHDTD
n+ily 27 thittg12 ntrr 2023 v6i cr. diau khoin:

- Her m['c tin dung: IZO.O0O.OOO.OOO ddng;

- Lei suit Lei su6t duqc quy dinh trong m5i kh6 udc nh$n nq cu th6;
- Myc tlich vay: 86 sung v5n luu il$ng phgc vu hoflt ilong sin xuit kinh doanh, bio liinh, md UC, chi6t ktiu bO chfng tE
- Thdih4n hqp d6ng: Thdihsn c6p han m(rc k6 ttr ngly ty trqp Cdng d5nngly 27 th ng02 n6m2124;
- Du w s6c tsi thdi diim 31112D023. 169.660.260.285 ddns (bao g6m 103.298.990.185 VND, 2.718.610 USD);
- Phuong thfc dim Mo ti6n vayr Gi6 tri toin b$ tni snn gin lidn v6i d{t duqc neu trong Hqp d6ng th6 chiip b{t tlQng sdrl s6 Oll2O23Dlz'llz3tHDBD

W nely lEngnoB giitt C6ng ty C6 phAn Damsan vi Ngen htng Dlu tu vi Phet hi6n viet Nam - Chi nhriah Thii Binh.

(b) Khoin vay ngin fun Ngin hdng TMCP Diu tu vd Phet fian Viet Nam - Chi nh6nh Th{i Bl theo Hqp ddng tln dung hgn mtc s6

01t2023t721177 |/'dlDTD ngly 27101 12023 vdi clc diAu khoim:

- Hsn mtc tln dung: I:Z.OOO.OOO.OOO adng;
- Lei suAt Lei su{t ilugc quy ilinh trong m5i kh6 u6c nhin nq cu th6;
- Muc dich vay: 86 sung v6n luu tlQn& brio lInh, md LC, chi6t khiu bO chtng tt heng xudt;
- Thdilrfln hqp ddng: it6nhdtngty 15t0lDO24;
- D., nq g6c t{i thdi di n 3111212023. t ZS.O t Z.+Oq. StO a6ng;

- KhoiLn vay dugc d.im hio theo cric Hqp diing cim ctil thii chdp/ bao lnnh/ lci quy.

G) KhoAn vay Ngen hing TMCP C6ng thuong ViOt Nam - Chi nh6nh Th6i Blnh theo Hqp ddng cho vay h0n mio s6 0l /2023 -HDCVHMNHCTI3 60-
DAMSAN ngdy l6 theng 05 nam 2023 v6ri cric diiu khoin:

- H+n mfc tin dung: 6S.OOO.OOO.ooo ddng;
- Lei suit Lei suit duqc quy di trong m5i kh6 udc nh6n nq cu th6;
- Mgc dich vay: 86 sung v5n luu <l$ng phuc vu hoflt ilQng sen xurit kinh doanh b6ng sgi, khin b6ng c6c loei;
- Thdi fun hqp ddng: 12 th6ng kd tir ngdy kj hqp ddng;
- Du nq g5c tsithdidilm 31ll2D\23t 63.968.175.000 ddng (boo gdm 21.200.000.000 VI\D, 1.751.000 USD);
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
L6 A4, <tuong Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh, phuong Trdn Hmg Eao, thdnh pn6 fnai Binh, tinh Th6i Binh

sAo cAo rAr cHiNH HqP NHAr
Cho nim tdi chinh k6t thric ngdy 3111212023

20.

THUYTT MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT GIfP)
(Cdc thuyilt minh ndy ld bA phqn hqp thdnh vd cin dugc dqc cl6ng thdi vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt)

vAY v.l Ng rHUt TAr cHiNH orfP)
Chi fi& cdc *hota vry agda hgn gfu):

- Phuong thfc d6m Mo tian vay: Khoen vay dwc dem bno bing s6c tai sen duqc ngu trong Hgp ddng cho vay h+n mnc s6 01/2023-
HDCVHMNHCTI36o-DAMSAN ngny 16lhAng 05 nem 2023:
. Hcp d6ng cirn cii ei6y tt'c6 sid s6 0l/2019/[DBDNHCT360-DAMSAN ngay 23110/2019, s5 0I/2020/HDBDnIHCT360 ngiy I l/03/2020, s6

02/2022IHDBDNHCT360-DAMSAN-HDTG n Eny O8tO7t2O22 vn s6 OlI2o23IIIDBDNHCT360-DAMSAN-HDTG ngty 13101D023;
o Hsp ddng th€ chdp phuoB ti€n giao th6ng v6n tei s6 022021l HDBDNHCT360-DAMSAN ngey 3 0/ I 12021 vn s5 01,2022J HDBDNHCT3 60-

DAMSAN ngiy 251052022;
. Hsp d6ngth6 chip quyln tni snn $ 042021/HDBDNHCT360-QTS ngdy 30/l I/2021 vis5 052021/HDBDNHCT360-QTS ngay 30/l112021;
o Hqp d6ng th6 ch6p dSng san s6 0I/2021IHDBDNHCT36O-DAMSAN;
. Hqp d6ng rh6 chiip hens h6s s6 03/202IIHDBDNHCTI360-HTK ngiy 30 thing I 1 ndm 2021.

(4) Khonn vay Ngan hdng TMCP Quen doi - Chi nh{nh Thai Binh rheo Hgp dting c5p tin dung hsn mtrc s5 94427.22155.1155640.m ogAy 19 th{ng
12 ndm 2022 voi oric diAu khodn:

- Hon mic tin dung: SO.OOO.OOO.OOO Cdng;

- Leisuit: Lei su6r duqc quy dinh trong m6i kh6 uoc nhin nqcu th3;

- Mqc dlch vay: 86 sung v5n luu dong phuc vu hoat ilong sin xult kinh doanh b6ng sqi, khtrn b6ng clc lo?i;
- Thdi hsn hqp ding: l2 thang katt ngey ki hqp ddnS;

- Du nq g6c tsi thdi diirn3lll2t2o23t 8.884.220.33t a6ng;

- Phuorg thtc dem btu ti6n vay: Kholn vay iluqc dlm bno bing:
. Clc khoin tien g'ii c6 ki hsn cta C6ng ty C6 phan Damsan tsi Ngen hing TMCP Quen doi - Chi nh6nh Thrii Binh theo danh muc tii sio b.io

dim tlinh kBm hgp tl6ng tin dung h?n mtc s5 94 427.22755.1155640.TD ngny 9 th ng 12 rl6m 2022.
o Hnng h6a (B6ng, khnn moc,...) hinh thenh tt oic hgp dAng kinh ttl rheo danh muc tii sen bio dem dtnh kem Hqp ddng cAp tln dung hAn mi,c

s6 94427 .227 55.1 | 55640.TD nSiy I 9 th{ng 12 nlm 2022.
(5) Khoan vay Ngan heng TNHH INDOVINA theo Hqp ddng hgn m['c tin dung s6 2059/fVB - HDHMTD/2023 ngiy 06 thrng l2 nem 2023 vdi cec

diAu ktoan:

- Hen mtctin dung: 1.000.000USDi
- LEi su6t: Lei su{t t uqc quy alinh trong m6i kh6 u6c nhin nq cu th6;

- Mgc dich vay: Bti sung v5n luu tlQng phgc vy hogt ttQng sen xuit kinh doanh;
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
Ld A4, <luong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dfc Canh, phuong TrAn Hung D?o, thdnh ph6 Thai Binh, tinh Th6i Binh

BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT
Cho nim tdi chinh k6t thric nsdy 31/1212023

THUYfT MINH BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT OITP)
(Cdc thuyd minh nay ld bQ phQn hqp lhdnh vd cdn dtoc tlpc tl6ng thdi voi Bdo cdo tdi chinh hqp nhdt)

20. vAy vA NgrHut rAr cnixn (rrEp)

Chi ti& cdc khodn voy ngiin hqn @dD:

- Thdi h4n hqp d6ng: 12 thang k'5 tt ngiy kf hqp ddng;
- Du ng giSc tai thdi di6m 3111212023:22.222.200.000 ddng (tuong duong 910.000 USD);
- Phuong thr?c dim bio tiin vay: Khoin vay tlugc dim bio bing cric khorin tidn gti c6 kj h4n cta C6ng ty C6 phdn Damsan t4i Ngin hing TNHH

INDOVINA vdi t6ng tri gi6 28.493.000.000 tl6ng, c6 n6u t4i Hqp ddng tin dpng s6 2061/tvn - HDCClzOz3 ngdy 06 th6ng 12 ndm 2023, clc phs
lpc, hgp d6ng sria d6i, b6 sung Hgp rldng thli ch6p vd c6c chring tir kh6c c6 li6n quan.

(6) Khoin vay Ngin hnng TMCP B6c A - Chi nhanh Th6i Binh theo Hgp ttdng tin dpng s6 0 3712023t HDTDlBacABank. 140 kyf ngny l0 th6ng 03 ndm 2023
vol cac oleu knoan:

- H4n mrlc tin dpng: 50.000.000.000 d6ng;
- Ldi sudt: Ldi su6t dugc quy djnh trong m6i kh6 uoc nhin nq cu th6:
- Mqc dich vay: D6 bd sung v6n md LC nhrip khiu Bdng;
- Thdi han hqp d6ng: l2 thring k6 tir ngdy k! Hgp d6ng nay:
- Du ng gtic t4i thiti di'm 3111212023: 37.899.840.000 tldng (tuong duong 'l .552.000 USD);
- Phuong thric tlim bio ti€n vay: KhodLn vay dugc dim bio bing c6c tii sdn dugc n6u trong Hgp tldng tin dqng s6 B7l2O?3lHDTDlBacABank.l40 k!

ngiy l0 thing 03 nlm 2023:

. Hqp ditng cim c6 gi6y rd c6 gie s 6 ZOA-I nOZt ttlOCC/BacABank. 140 ngiy I 3 rhdng 12 nzLm 2021 giira NgAn hang TMCP e6c A - Ct'i nhdnh Th6i
Binh vd bd Vt Phuong Di$p vi Phq lsc Hqp ddng cim c5 gi6y td c6 gi6 si5 PLOI, 02, 03, O4-206-'l12021lHDCC/BacABank. I 40 gi[a Ngin hing
TMCP Bic A - chi nh6nh Thii Binh vi bd v[ Phuong DiQp.

. Hgp tl6ng c6m c6 giiy to c6 gi6 sd 034-l lz\zzMDCClBacABank.l40 ngiy 08 th6ng 04 nim 2022 gita Ngin hing TMCP Bic A - Chi nh6nh Thdi
Binh vd C6ng ty C6 phin Damsan vd Phu luc Hqp dOng cim c5 gi6y td c6 gie s6 PL01-034-1 t2I2ZMDCClBacABank.l40 ngiy l0 th6ng 03 nim
2023 gita Ngdn hang TMCP Bic A - Chi nhSnh Thrii Binh vi C6ng ty Ci5 phin Damsan.

. Hgp d6ng c6m cd giay td c6 gi6 sO 034-2l2022lHDCClBacABank. 140 n giry 12 th6ng04 ndm 2022 giila Ng6n hdng TMCP Bdc A - Chi nh6nh Th6i
Binh vi C6ng ty C6 phin Damsan vd Phg lpc Hgp ddng cdm c6 giSy td c6 gi6 s6 PLol -034-2 lZOZZlHDCClBacABank.l40 ngdy l0 thring 03 n6m

2023 gi[a Ngin hing TMCP Bic A - chi nh6nh Th6i Binh vd c6ng ty C6 phin Damsan.
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CONG TY CO PHAN DAMSAN sAo cAo rAr cnixu ugr xuAr
Cho nim tdi chinh k0t thfrc ngiy 31/1212023L6 A4, tluong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dtc Cinh, phuong Trin Hmg D4o, thdnh ph6 Th6i Binh, tinh Thai Binh

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNH HqP NH^T GITP)
(Cdc thuy minh ndy ld bQ phQn hqp thdnh vd cdn tluqc dqc d6ng thdi voi Bdo cao rdi chinh hqp nhA)

20. vAy vA NqrHuE rAr cnixn (rrtp)
Chi rt& cdc khodn vay ngiin hgn @dD:

(7) Khoin vay Ngin hing TMCP Quiic tii tai ThAi Binh theo Hgp ddng tin dung s6 1655805.23 ky ngdy l2 thring 12 ndrn2023 voi c6c rliiiu khoin:

- Han mtc tin dgng: 140.000.000.000 ddng;
- Lai suAt: L6i su6t duqc quy dinh trong m5i khii udc nhin ng cu thi3;

- Mgc <lich vay: 86 sung v6n luu tlQng phuc vu hoqt dQng san xuAt kinh doanh bOng sgi, khdn bdng cdc lopi;
- Thdi h1n hqp ddng: l2thangk6t&ngnykf hqp d6ng;
- Du ng gi5c t4i thitt didm 3111212023: 13.984.730.212 ddng;
- Phuong thfc ddm bdo tiin vay: Khodn vay dugc dam bao bing cdc tii sdn dugc n€u trong Hgp tl6ng tin dung sii OZ+ISS9.Z2 kj ngny 09 thring 08 nim

2022:

o Hdng h6a hinh thinh trong tuong lai li B0ng nguy6n IiQu.

. Gi6y td c6 gi6 cira C6ng ty C6 phin Damsan hoac ben thft 3 do NgAn hdng TMCP Quiic t6 tai Th6i Binh phSt hinh.

(8) Khoan vay Ngin hing TMCP D4i Chfng ViOl Nam - Chi nh6nh Th6i Binh theo Hgp ddngtin dgng sti ozslzoz:lHMrD/PVBTB-DAMSAN k! ngdy 28

thring l0 ndm 2023 v6i c6c didu khoin:

- H4n mric tin dung: 70.000.000.000 ddng;
- Ldi su6t: Lai su6t dugc quy <linh trong mdi kh6 udc nhin ng cu thti;
- Mqc dich vay: 86 sung v6n luu d$ng. phrit hanh L/C phuc vu hoqt d$ng sdn xu6t kini doanh b6ng sgi;
- Thdi h4n hqp d6ng: 12 th6ng k6 tir ngdy kj hqp ddng;
- Du nq g5c tei thbi di6m 3lll2t2O23: 3?.509.1 20.000 ddng (tuong duong 1.536.000 USD);
- Phuong thfc ddm bdo tidn vay: Khodn vay tlugc ddm bdo bing ciic khoin tiEn gti c6 k! h4n ho{c s6 ti6t kiem cta C6ng ty C5 phAn Damsan tqi Ngdn

hang TMCP D4i Chfng ViCt Nam - Chi nh6mh Th6i Binh riy quydn hsp phrip c6 gi6 tr! ld 10.000.000.000 ddng. Gi6 tri tiii thi6u 30% gie tri c6p tin dpng.

Phin hqn muc cdn l4i kh6ng c6 tii san bio dim.

(9) Khoin vay Ngdn hdng Thuong m4i TNHH MQt Thdnh Vi6n D4i Duong theo Hgp tlSng tin dpng s6 02gst2o23ft1Dcv IOCEANBANK.CN THAI BiNH
ky ngdy 27 thring 06 ndm 2023 vdi c6c didu khodn:

- Han mric tin dpng: 50.000.000.000 tldng;
- L6i su6t: Lii su6t duqc quy dinh trong m6i kh6 udc nhin ng cp th6;
- Mr,rc tlich vay: Bii sung v6n luu tlQng phqc vu ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh b6ng, sgi, kh6n;
- Thdi han hqp ddng: 12thdngk6tirngny kj hqp ddng;

- Du ns gtic tai thdi di6m 3 l /1212023: 49.707 .602.691 ddng (bao gdm $.968.902.691VIrID, 23 5.000 USD);
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lttltlli
nAo cAo rAr cnixn ugr xuAr

Cho ndm tdi chfnh ki5t th0c nsdy 3lll2l2o23
CONG TY Co PHAN DAMSAN
LO A4, <luong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dfc Cinh, phudng Trdn Hmg D4o, thdnh phd Th6i Binh, tinh Thrli Binh

rHuytr MrNH nAo cAo rAr csixu HOp NHAr Orfp)
(Cdc thuyiit minh ndy ld b0 phdn ho. p thdnh vd c,in drqc dqc d6ng thdi vdi Bdo cdo tdi ch{nh hqp nhA)

20. vAY VA Nq THUt rfu CUIXU (TrEP)

Chi fi& cttc khodn vay ngiin hgn @dfl:

- Phuong thric <l6m b6o ti6n vay:

. Tsi mai thdi di€m, t6i thi6u 50% t6ng du ng cdp dn dung duqc beo dem bdng c{c khoen tian gti c6 ki h{n ct. C6ng ty C6 phih Damsan t0i Ngen
hing Thnong m?i TNHH MOt Thenh Vien D?i Duvng vri'i t6ng gi6 tli 25.OOO.OOO.OOO ddng theo Hqp d6ng tin dung s5
129SDOz3IHDCVIOCEANBANK.CN THAI BiNH lcy ngey 27 ttdns 06 nnm 2023.

. D6i vdi du no c{p tln dtmg cin lei, c6ng ty st dung biQn ph6p beo dem tllng cudng le quyan t}i s&n bao gtim nhung kh6ng gidi han duvc ncu trong
hqp ddng tin dung s5 0298,2023lHDcv/ oCEANBANK.CN THAI BiNH lcj ngay 2? thang 06 nrm 2023.

(10) Khoen vay Ngan heng SinoPac - TP H6 Chi Minh theo Hqp ddng tin dung s6 ZIIOOA ty ngay zo thang 02 nem 2023 vdi cdc diau khoan:

- Heo mfa tin dgng: 3.000.000.000 USD;
- Lai sudtr Lai surir dugc quy dinh trong m6i khii udc nh{n ng cu th6:
- Muc dlch vay: 86 sung v6n luu rtQng phgc vg hoet dong sen xuit kinh doanh bang, sgi, khir;
- Thdi han hqp d6ng: 12 theng k€ tt ngey k, hqp ddng;

- Du nq giic r4i thoi diint 31t12t2023;67.OOO,OOO.OOO Otingl
- Phnong thtu dem beo tian vayi KhoAn vay duqc dnm bao bang cec khoen tian gti c6 ki hgn cia C6ng ty Cii phAn Damsar tsi Ngan hing Sinopac - TP

Ud Chi Uinh vrii tr5ng gi6 tri 17.300.000.000 ddng duqc neu fong Hqp tln dung s6 2ll004 ky ngay 20 thdng 02 nem 2023.

Chi fiA cdc khain vay d'ii hgn:

(l) Khoan vay ddi han ngan hang TMCP Diu tu vi Phit tri6n viet Nam - Chi nhinh Thii Binh theo Hgp d6ng tin dung s6 Ollzotsfiztll7lfiano
ngiy 2tll0/2025, phu luc hgp ddng ngay 09/0t/201?. T6ng sd tiin vay tsithdi ttiam 3ll12023 ln 940.297,83 USD, vdi thdi hsn vay 102 th6ng k6
tir ngty giii ngin lln dAu tien. M6i khoin vay c6 thli hgn li I 80 ngiy vA en hgn hong 6 thrng, l6i suit theo ttng khil udc. Mqc tlich vay: tliu tu x6y
dl,ng vd mua m6y m6c thiiit bi nhe m6y k€o sqi Eiffel. TAi snn dem b,io ld miy m6c thi6t bi hinh thanh ti L4roin vay, gi6y ch,nng nh{n quyAn sr}

dung dit vi tei sin gin lian tt€n ilit r{i L6 I 59/l 4/KCN Gia I;, D6ng xuen, D6ng Hung, Thei Binh.

(2) Khonn vay dni hfln Ngan hnnS N6ng nghiep vA Phit tri6n N6ng th6n viet Nam - Chi nhanh Tay D6 Theo Hqp tldng tin dgng s6 1462-LAy-
202000861 nedy 26t11t2020. T6ng s5 tiAn vay t?i thiti dilm 3llA2O23le 9.725.000.000 ddng, thdi hsn vay 60 thing (en hsn tre nq g6c trong l2
theng ka tl} ngay gini ngin diu ti6n hoic tluqc tlnh tt ngiy giai ngen diu ti6n t6i ngiy Dg {n chinh thr?c c6 tfii ngudn thu ilii tni ng). Lai suit theo
tirng gi6y nhin ng. Muc dich vay: Thqc hifrr dg 6n khu c6ng nghiQp An Ninh. Tii sin ttdm bno la toan bO tei sen vd quyan rdi san hinh thiLnh trong
tuong lai ttr Du 6n DAu tu xey dUng vi kinh doanh hl tAng Cgm C6ng nghiQp An Ninh, huyQn TiAn Hai, tinh Thei Binh.
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CONG TY CO PHAN DAMSAN BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT
Cho n6m tdi chinh k6t th[c nsiry 3111212023Ld ,A4, duong Bti Vign, KCN Neuy6n Erlc Cinh, phudng Trin HLrng Dqo, thdnh ph6 Th6i Binh, tinh Thdi Binh

THUYET MINH BAo c^o TAI CHiNH HqP NHAT (TIfP)
(Cdc thuy?t minh ndy lit bQ phSn hqp thdnh vd cdn ilrqc tlqc il6ng thoi voi Bdo cdo tdi chinh hW nhAt)

20. YAYYA NqrHut rfu cuixu 1utrl
Chi tiit ctic kho,rtn vay ddi hgn @6p):

\t'\ E S z-rt
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(3) Khoin vay ddi h4n Qu! Bio vQ m6i trudng Vi€t Nam vd C6ng ty C6 phin Sgi Eiffel theo Hqp tl6ng tin dung dAu tu brio vQ m6i trudng s6

01/2IITDTT-QTM lEFLky ngdy 2610412021; 56 tiAn vay theo hsp d6ng tin dung le 15.470.000.000 d6ng. Sti du khoen vay tai thoi didm 311t212023

Id 6.600.000.000 tl6ng. Thoi h4n khoin vay li 07 nim k6 tir ngiy nhfn ng, mpc dich khoin vay li thanh toAn chi phi thyc hiQn Dy rin Nhi m6y xu
lf nu6c th6i cpm C6ng nghQp An Ninh, l6i suit cho vay lit 2,6Yolndm.

(4) Khoin vay Ngdn hing TMCP C6ng thuong Vi6t Nam - Chi nhinh Thdi Binh theo Hgp ddng cho vay dy 6n diu tu s6 0112023-

HDCVDADTNHCTI360-DAMSAN v6i cic diAu khoin:

- Hqn mrirc tin dung: 90.000.000.000 dr5ngl

- Lii su6t: Lai suit clugc quy tlinh trong moi khri uoc nhfn ng cu th6;

- Mpc tlich vay: Thanh torin c6c chi phi <tiu nr hqp phrip cta Dg rin dAu tu xiy dgng nhi xudng cho thu6 t4i Cgrm c6ng nghiQp An Ninh, huyQn Ti€n
Hii, tinh ThAi Binh;

- Thoi h4n hgp d6ng: 96 th6ng k6 tu ngdy kj hqp ddng;
- Du ng g5c tai thoi diim 3l t12t2023:3 7.630.659.866 d6ng;

- Phuong thfc dim bdo ti6n vay: Khoin vay <lugc tlim b6o bing c6c tdi sin drgc n6u trong Hgp ilting cho vay dy iin ctAu tr s6 0ll2\23-
HDCVDADTNHCTI 360-DAMSAN :

. Hsp ddng cam cii giSy to c6 gie s6 0l/2019/HDBDNHCT360-DAMSAN ngny 23110/2019.

. Hsp d6ng cAm c5 gi6ytoc6 gie sO O IIZOZOZHDaOA,{HCT360 ngiy l1lO3l2O2O.
o Hqp d6ng th6 ch6p phuong tiQn giao th6ng vfn tii s6 O2l2O2l1HDBDNHCT360-DAMSAN ngiy 3}tlll21Zl.
. Hqp d6ng th6 chAp dQng sin s6 ot/zoztluogoNHCT360-DAMSAN.
. Hqp d6ng thii chAp hing ho6 sii Ol/202 t /HOBD/NHCT360-HTK ngity 30ll 112021 .

o Hqp ddng th6 chip quy6n tai sen s6 O412OZ|1HDBDA.IHCT360-QTS ngny 3ollll2o21.
o Hqp ddng th6 ch6p quydn tai sdn s6 05/2021IHDBD/NHCT360-QTS ngity 30lll12021.
o Hqp ddng th6 chip phuong tiQn giao rh6ng vdn rAi s6 ol|2\22/HDBDNHCT360-DAMSAN ngdy 25105/2022.

., .l : I .lo Hsp d6ns cim c6 giiy td c6 gi6 s6 02I2022IHDBDNHCT360-DAMSAN-HDTG ngdy 08107 /2022.

.. -: \ a .i. Hgp tlong cdm c6 gi6y td c6 giri s6 0l/2023/HDBDA',IHCT360-DAMSAN-HDTG ngdy 1310112023.



rlillii,lllllllill
CONG TY C6 PHAN DAMSAN
L6 A4, duong Biri Vien, KCN Nguyan Eric Cdnh, phuong Trih Hung Dao, thnnh ph6 Th6i Binh, tinh Th6i Binh

BAo CAo TAI CHiNH HgT NHAT
Cho nam tei chinh kiit thfc ngay 31tll2l2O23

THUYIT MINH BAo CAo TAI CHiNH HgP NHAT GITP)
Cac thuyA minh ndy td bQ phdn hqp thanh vd cdn tlugc tlgc tl6ng thoi voi Bao cdo tdi chinh hgp nhd4l

zo. vAY vA NqrHut rAr cuixn ortp)
Chi fiA cdc kho,in vay ddi hgn (tiip):

(5) Khoin vay C6ng ty TNHH Cho thu€ Tii chinh Qu6c tii ViCt Nam theo Hgp tlting cho thue tai chinh si5 2023-00045-000 ki ngAy 2l thring 04 nam
2023 vti criLc di6u khoin:

- Hpn mtc tin dgng: 165.385 USD;
- L[i su6t: Lai suAt thue lnt6ng gop lai su6tcobinvilai su6t chi tllnh. Lai suAt co bin le lei su6t SoFR lcj, han 3 theng: 4.89779Yo/ndn,lei suitchi

dinh 2.444l7Yolndm;
- Mpc tlfch vay: Thanh toin 2 dAu m6y dQt khan;
- Thdi hsn hqp ddng: 48 th6ng kii tir ngiy vay;
- Dunsg6ct4i thoi tli6m 31112t2023:2.810.893.842 d6ng.

(6) Khoin vay C6ng ty TNHH Cho thu6 Tii chfnh Qu5c ti5 ViCt Nam theo Hqp ddng cho thu6 tdi chinh s6 ZOZ:-OOO+a-OO0 kj ngny 2l thing 04 ndm
2023 vbi c6c tli6u khoin:

- H4n mtc tin dyng: 955.000 USD
- Ldi su6t: Lei su6t thu6 ln t6ng gQp lii su6t co bin vi lai suAt chi dinh. Lai co bin ld lai suit SOFR ky han 3 thAng: 4.89779zolndm,lai su6t chi dinh

2.44417%o/ndm1,

- Mgc rlich vay: Thanh toin dAy chuyAn m6y dQt 10 m6yjacka;
- Thoi hqn hqp d6ng: 48 th6ng k6 tu ngdy vay;
- Ounggtic tai thoi di6m 3111212023: 13.525.957.156 <t6ng.
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cdNG TY c0 PHAx olusln
L6 A,4. tluong Bti Vi$n. KCN NguyEn Dric Canh.
phudng TrAn Hung Dao, thani phd Th6i BinhJinh Thrii Binh

BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho ndm tdi chinh

k'r thic ngiry 3l/1212023

rHuyir MrNH BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHir (rlf,p)
(Ctic thuy& minh ndy ld bQ phqn hqp rhdnh vd cdn duoc dqc ding thdi voi Bdo cdo rdi chinh hqp nhtit)

21. CHI PHi PHAI TR]i

Ngin h4n

- Chi phi lli vay

+ Iii trdi phi6u phdi trd
+ Chi phI ldi vay ngdn hdng

Dii h9n

c0ng

22, DOANH THU CHUA THITC HIEN

a) Ngin hqn

- Doanh thu cho thu6 nhd xudng

b) Dii h4n

- Doani thu cho thu€ nhd xuong

c0ng

23 CAC KHOAN PHAI TRA PHAI NOP KHAC

2.984.292.624 3.791.252,075

31fi212023

\rIYD

0u0il2023
YND

2.984.292.624

2.984.292.624

I . 175.318.074

I .808.974.550

3.791.252.075

3.791.252.075

3. 123.287.67 I
667.964.101

3|12/2023

VND

01t0U2023

\AID

:\
\a
ls

,

3.186.433.493

3.186.433.493

3.25E.s94.668

3.258.594.668

6.44s.028. r6l

3t fi2/2023

VND
01t0u2023

VND

Ngin hqn

- Kinh phi c6ng doan

- Bno hiiim xA hQi

- Bdo hi6m y t6
- Bno hiiSm th6t nghiQp

- c6 tric, lqi nhudn phii tra
- Phii ra tidn itAt vd chi phi ha ring du rin KDT

Phti Xuan (l)
- Phii tri tiAn d6t khu nhd d li6n k6 khu Quang

Trung (2)

- Phii tri tiAn tt6t khu nhd d fidn kA khu n6 Xuy€n
- Phi bao tri tda nhd

- Thu tidn ung viin du 6n (4)

- Thu tiAn hqp tic thuc hiQn Dy 6n BQT CAu Nghin
- Phii tri kh6c

Dii h4n

- Nhin kj qui, lc! cuqc ddi hqn

c0ng

37.318.547.571 37.318.s47.571

472.9r9.610.394

892. l05.l5 r

t4.856.737

16.134.877

6.920.416

8.007.750.000

255.3',7 5.496.620

457.873.962.793

1.213.955.470

17.985.587

22.719.082

7.61 5.816

8.I 82.750.000

255.375.496.620

48.267 .095.103

1.467 .578.802

104.125.918.052

200.000.000

t7.227.207.065

8.982.902.513

8.982.902.513

2.946.098.977

t38.996.971.073

440.000.000

13.3s1.162.s97

1.91s.3r 1.067

1.915.311.067

481.902.s12.907 459.789.273.860
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cONc ry cO rnAx DAMSAN
LO A4, d"grg Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cinh,
phuong TrAn Hrmg D4o, thdnh ph6 Th6i Binh, tinh Th6iBinh

nAo cAo rAr csixu HoP NHAr
Cho n[m tdi chinh

ktit thric ngiry 3111212023

THUYET MrNH nAO CAO rAr CniXU Hqp NHAr GrEp)
(Cdc thuydt minh ndy ld b0 phqn ha.p thdnh vd cdn duqc dqc d6ng thoi voi Bdo cdo tdi chinh hq nhiit)

23. cAc xnoAx pnAr rnA pnAr Ngp KHAc (rmp)

(l) Day li khoin phii tr6 ti6n d6t vi chi phi ha t6ng du 6n KDT Phri XuAn, Du 6n khu ddn cu
xd Phri XuAn, thinh phti Th6i Binh duo. c ch6p thu4n cht truong ctiu ru du rin ph6t tri6n nhd
d theo Quytlt dinh sd 3I2ruBND-CTXDGT ngiry 2910112016 cta Uy ban NhAn dAn tinh
Th6i Binh ph6 duyQt. HiQn Bi DU an chua thyc hiQn quy6t to6n vdi UBND tinh Th6i Binh.

Q) Dey ld khoin ph6i tri ti6n <t6t khu nhd d li6n kA khu Quang Trung, Dg 6n khu ddn cu t6 39,
40 phuong Quang Trung, thdnh phti Th6i Binh cluo. c ch6p thu4n cht truong tlAu tu dy 5n
ph6t triiin nhd d theo Quy6t <Iinh s6 3I4ruBND-CTXDGT ngiry 29/0112016 oiua Uy ban
NhAn ddn tinh Th6i Binh ph6 duyQt. Hi€n tai Dg 6n chua thgc hiQn quyi5t to6n v6i UBND
tinh Th6i Binh.

(3) D1y li khoan ph6i tr6 ti6n d6t khu nhd o li6n k6 khu 86 Xuydn, dg 5n.khu d6n cu phuong
B6 Xuydn, thdnh ph6 Th6i Binh tluo.c chdp thufn theo Quy6t ilinh s6 16l6fuBND ngdy
08lO5l2O2O cta Uy ban Nh6n ddn tinh Th6i Binh. Hi€n tai Dy 6n chua thpc hipn quy6t to6n
v6i UBND tinh Thrii Binh.

(4) Khonn ph6i tri li€n quan di5n ti6n ung v6n thUc hi€n dg 6n khu d6n cu phucrng Bti Xuy6n,
Phri Xudn, Quang Trung.

rru(r PHIEU CHUYEN D6I24.

3u12t2023

VND

0110u2023

(Trinh bdy lgi)

VND

ci6 td tnf,i phi6u chuy6n d6i
- Co c6u vtSn cht s& hiru

- Co c6u nq g6c ghi nhan ban diu

c0ng 30.912.120.818 103.487.939.732

1.076.949.9s2

29.83s.170.866

5.424.054.503

98.063.88s.229

Tai lgdy 21103120T, C6ng ty phrlt hdnh 100.000 trrii phi5u ADSH 2224OOl voi mQnh gi6 trrii
phi6u: 1.000.000 d6ngitr6i phii5u; t6ng m6nh gi6pheihdnh li 100.000.000.000 <t6ng; [y ta,
tr6i phi6u: 2 ndm voi l6i suAt 4oh/ndm. Kj,tfnh l6i vd thanh torin lai ln thdi h4n I n6m li6n t.uc
Uat aau tt ngiy ph5t sinh. DAy h lo4itr6i phitiu chuyiln d6i thenh c6 phi6u, kh6ng kdm chimg
quy6n, kh6ng c6 tAi sin dim b6o. MUc ilfch sti dpng nguOn v6n: tri ng vay ngin hing.

Tlong ndm 2023, C6ng ty tld thgc hiQn phrit hdnh 7.000.000 c6 phi6u, voi giitchuy€n aOi IO.OOO

tl6ng/c6 phi6u, tj'lQ chuyOn tl6i l:100 <16 thyc hiQn chuy6n d6i 700.000 tr6i phi6u chuy€n tl6i
theo Nghi quyt5t sri 21O32O23NQQ-HDQT, ngny 2t/03t2023.
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CONG TY CO PHAN DAMSAN

I

BAo cAo rAr cHiNH HoP NHAr
Cho ndm tii chinh k€t thric neiry 31/1212073L6 44, duone Bii Vien, KCN Nguy6n Dric Cinh, phudns Trdn Hme Dao, thanh ph6 Thei Binh . tinh Th/ri uinh

THTIYfT MIIIH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT GIEP)
(Cdc thu!.it ninh noy ld bQ phQn hqp thdnh vd ctin drqc d7c ttdng thdivhi Bdo cdo tdi chinh hop nhiit)

zs. vON cHtr SOHoIJ

25.1 BANG DOI CHITU BIEN EONG CO.I vOx CHU sO HIJU

Khoin mr;c Viin tliu tu cria Th{ng rlu Quydn chgn

cht s& htu v6n c6 phin chuy6n d6i
tnii phi6u

VT\[D VND VIYD

Viin khf c cia
chfi sd hiiu

Qui dlu tu
phit tri6n

VIID vtlD

Lqi nhuin
sau thu6

chra phin phiii
VND

Lqi ich c6 <I6ng

khdng ki6m so6t

VND

T5ng cQng

0U0y2022

- TAng trong

nim trudc

- L6il16 trong

n6m truoc
-, :.- I raco tuc

bins c6 nhiiiu
- Phan ph6i lqi

nhufln

31n2t2022

437.790.340.000

70.000.000.000

60.125.420.1t4

2.512.883.221

380.694.500.000 60.12s.420.714 2.294.024.276 10,410,274,952 89.238.568.278 41.139.534.436 5E3.902.322.656

- 5.424.054.5035.424.054.503

67.400.984.768 7.542.608.14 74.943.592.882

57.095.840.000 (57.095.840.000)

(7.r7s.000.000) (7.175.000.000)

437.790.340,000 60.t25.420.714 5.424.054.503 2.294.024.276 10.410.274.952 99.543.713.046 41.507.142.550 657.094.970.041

5.424.054.503 2,294.024.276 10,410,274.952

(4.347. r04.55 r)

(3.816.204.759)

58.427.s17 .704

(76. 156.930.000)

128.816.204.7s9

16.562.525.814

125.000.000.000

74.990.043.518

76.156,930.000

(7.000.000.000) (7.000.000.000)

583.947.270.000 62.638.303.935 1.076,949,952 2,294.024,276 10.410.274.952 77.998.095.991 179.885.873.t23 918.250.792.229

z^-
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VND

0u01t2023

- uhuyen 0or trar

phiiiu

- Teng fong nem

- Lei hong nlm
- tra cil ttlc bing

c6 phiiiu (*)
- Phan ph6i bi

nhu{n (**)

31n2t2023

99.543.713.046 41.507.142.550 657.094.970.041

68.165.778.670



cONG rY c0 PHix oauslx
LO ,A4, ttuong Bti ViQn, KCN Nguy6n Dric Canh,
phutvng Trdn Hune D4o, thanh ph6 Thai Binh, Iinh Thrii Binh

BAo CAo TAI CHiNH HOP NHAT
Cho nim tdi chinh

k't thbc nsity 3111212023

THUYTT MINH BAo CAo TAI CHiNHHqP NHAT (TIfP)
(Ctic thuyiit minh nay ld bQ phgn hqp thdnh vd cin duo.c dqc ddng thdi vdi Bdo cdo fii chinh hqp nhA)

25.

25.1

vON cHtr so HUIJ OtfP)
BANG DOr cHrtu BrtN DoNG crj.c. vox cHU sd UOI; Glfp)
(+) Theo Nghf quyiit H6i ddng Quan ti.sti 24O7|.2O23NQ- HDQT. ngiry 2410712023 C6ng ty tle
th6ng qua ket qua ph6t hanh 7.615.693 c6 phi6u tl6 tri c6 tuc ndr.r, 2022.

(]+) Theo Bi6n ban hqp D4i hQi d6ng c6 d6ng b6t rhuong nem 2023 ngdy 0l/07/2023 vdNghl quy6r
s6 01 .07.23.NQ-HDQT ngdy 0l/0712023 cta H6id6ng.Quan td C6ng ty thgc hiQn.chia c6 ttlc bnng
ttp'n ntun 2022 yat t! l$ 20% mQnl gi6 tinl trCn sO phi€u g6p v6n trudc khi tang v6n.

cHI TIET vON GOp c0a cstr sour,tr,<,

3ut2t2023
VNT) ryrc VND ry le

25.3

V6n ddu tu cria chrl sd hrlu
. -,,i , -t+ von gop oau naJn

+ Vdn g6p tang trong n5m
, . ',.+ von gop glaJn lrong nam
, -.1+ von gop cuor tram

25.4 CO PHIIU

Sii luong c6 phitlu deng k! phat hanh

55 luong c6 phiiiu dd brln ra c6ng chring

+ co phreu pho thong

36 luorg cd phi6u dang luu hanh

+ Cd phiilu ph6 th6ng

M€nh giti c6 phiiiu (/ND/Cti phidu)

l5,77Yo

5,790h

5,24v.

5,67v.
6753%

583.947.270.000 t00% 437.790.340.000

Nnm 2023

VND

- Ong V[ HuyEdng
- 6ng Vn Huy Dtic

- 6ng D6 Eric Khang

- Ong Nguy6n t€ Hirng
- C6c C6 d6ng klxic

c0ng

92 .062 .840 .000

33.824.890.000

30.581 .740.000

33.120.430.000
394.357.370.000

80.054.650.000

25.912.950.000

26.s92.830.000

21.800.3 80.000
283.429.530.000

18,29%

5,92%

6,07vo

4,98%;o

64,74%

l^

jl
a

\

100Y"

cAc GTAODICHvt vONvorcAc cHU soHtluvA pnAxpuor corrlc, cur,l r,gr
NHUAN

Ntrm 2022

YND

437.790.340.000

I 46.1 56.930.000

3 80.694.s00.000

57.09s.840.000

s83.947.270.000 437.790.340.000

31n212023

CP

0U0u2023
CP

58.394.727

58.394.727

58.394.727

58.394.727

58.394.727

43.779.034

43.779.034

43.779.034

43.779.034

43.779.034

10.000
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CONG TY CO PHAN DAMSAN
Ld A4,d"gng Biri Vi$n, KCN Nguy6n Dfc Cinh,
phuong TrAn Hmg D4o, thanh ph6 Th6i Binh, tinh Thrii Binh

nAo cAo rAr cnixn HqP NHAr
Cho ndm tdi chinh

t<iit ttrric ngity 3111212023

rrrurrr MrNH nAo cAo rAr cHiM{ Hgp xHAr (TrEp)
(Ctic thuytit minh nay ld bQ phQn hqp thdnhvd cin duqc dec ding thdi vdi Btio cdo tdi chinh hqp nhiit)

2s. voN cHU soHUtl (TrtP)

zs.s co prufu niNn euAN GrA euytN LUtr uAxu TRONG NiM

Nim 2023

CP

NIm 2022

CP
th6ng ili ph6t hdnh ddu ndm

thdng di phSt hanh trong nim

TOng s5 c6 phi6u binh qufln gia quydn
dang luu hinh tli thcri tli6m cu5i nIm

2s.6 CAc QUY

Qu! dAu tu ph6t tri6n

c0ng

Ngo4i tQ cic lo4i:

- Y6n Nhat (JPY)

- Dollar My (USD)

- Euro (EUR)

27. DOANH THU BAN LAwC VA CUNG CAr OICH Vg

Doanh thu
- Doanh thu brin hang h6a, thanh phAm

- Doanh thu cung cdp dich vu
- Doanh thu kinh doanh b5t dQng san

- Doanh thu kh6c

c0ng

Doanh thu vfi c6c b6n li6n quan -
(thuyiit minh sii 101

10.410.274.952 10.410.274.952

10.410.274.952 10.410.274.952

oil0u2023

C6

C6

ph6

pho

phi6u

phii5u

43.779.034

8.365.976

38.069.450

1.470.413

s2.14s.010 39.539.863

3u12t2023

VND

0U0u2023

VND

f
\,
\

26. cAc xHoAN MUC NGoAr BANG cAN Dor KE ToAN Hgp NHAr

3u12t2023

s4.000

215.025,79

101,60

1.209,30

101,60

NIm 2022

VND
Nim 2023

VI\ID

1.641.849.464.703
1.414.748.368.359

34.935.086.846
178.219.714.9s8

13.946.294.540

1.692.604.265.0rs
1 .413.252.897 .s7 t

14.973.560.476
264.305.296.539

72.s10.429

1.641.849.464.703 r.692.604.265.015

418.131.764.s90 342.959.674.396
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cONG TY cO PEAx oaus,r.x
Lo A4. duong Bti Vi6n. KCN Nguy6n Dric Canh.
phuong Trdn Hmg Dao, thanh ph6 Th6i Binh, tinh ThAi Binh

BAo Clio TAI CHiNH HgP NHAT
Cho ndm tdi chinh

kd,t rh'lc wity 3 I I I 2 I 2023

- Gi6 vtin hdng h64 thanh phrim da bdn

- Giri viin cta dich vg tld cung c6p

- Ci6 viin kinh doanh b6t dQng sdn

- ula VOn l(hac

c0ng

29. DOANH THU HOAT DONG TAI CHiNH

- Lai ti€n gui, tiAn cho vay

- Lii ch6nh l6ch tj gi6 ph6t sinh trong nim
- Doanh thu hoat d6ng tdi chinh kh6c

c0ng

30. CHI PHi TAI CHiNH

31.

C6c khoin chi phi quin lf doanh nghi0p
- Chi phi nhdn vi€n quan lf
- Chi phi vat fieu qudn li
- Chi phi kh6u hao tii sen ctl dinh
- Chi phi dq phdng/hoan nh{p ds phdng
- Chi phi dich 4r mua ngoli
- Chi phi beng ti6n kh6c

Cdc khoin chi phi bdn hing
- Chi phi nhdn vi6n
- Chi phi dich vu mua ngoii
- Chi phi bing tiAn khic

C0og

Ndm 2023

VND
NIm 2022

YI\D

260.826 _092.697

87.830.261 .681

65.340.898.978
41.828.521.192

312.253.755.523
14.482.303.410

168.252.498.069

70. I 31.485

Nim 2023

VND

Nim 2022

VND

I

{
rs

\
t4

\

26.887.688.2s3

16.838.003.942

3.069.117.631

17.243.409.574

7.560.849.977

9.273.995.t23

46.794.809.826 34.078.254.674

Nim 2023

YND
NIm 2022

VNI)

59.589. 188.333

25.078.709.248
2.005.247.650

44.353 .7 69.091

28.768.903.544
\.696.16s.994

371. 180.096 1.6t1.375.674

87.044.325.327 76.430.214.303

CHI PHi BAN HANG vA CHT PHi QUAN LI DoANH NGHIEP

Nim 2023

VND
NIm 2022

YI!D

36.537.439.7 50
7.371.128.909
2.990.587.305

2.532.176.389
4.015.002.t27

18.801.857.822

826.687.t98
r3.263.r r 7.610

691 . 143.610

12.357.653.915
214.320.085

29.996.528.239
I .204 .47 4 .27 t

l .913.931 .733

t7.092.161.567
r.785.960.668

17.223.196.686

647.142.797
16.393.853.63 5

182.200.254

49.800.557.360 47.219.724.925

55

THUYf,T MINH BAO CAO TAI CHiI{II HqP NHAT (TIfP)
(Cdc thuyait minh nay ld bQ phQn hqp thdnh vd cin dtqc doc ding thdi rdi Bdo cdo tdi chinh hqp nh )

28. crri v6N HANG BriN

- Chi phi hi vay, Ei trrii phiilu
- L5 ch6nh IQch tf gi6 ph6t sinh trong ndm

- L6 chdnh l$ch tj gi6 do ttrffi gi6 lai sil du cutii
nem
- Chi phi tai chinh kh6c

C0ng

1.455.825.77 4.548 1.555.058.688.487



cONG TY cO PHAx o.lnsax
Lo ,{4, tluong Bti Vi6n. KCN Nguy6n Dr?c Canh.
phuong Trdn Htmg Dao, thanh ph6 Thrii Binh, tinh Thrii Binh

BAo CAo TAI CHiNH HqP NHAT
Cho nim tdi chinh

k6t thtc ngiy 3ll12/2023

TI{UYiT l}{NH BAo CAo TAI CHiNHHqPMTAT (TIIP)
(Cdc thuyil ninh nay ld bQ phQn hqp thdnh vd cin duqc doc ding thdi vhi Bao cao rai chlnh hqp nhiit)

32. THUNHAPKHAC

Niim 2023
YI\D

NIm 2022

VND

- Thanh $, nhugng b6n TSCD
- Tidn ph4t thu dugc
- C6c khoin khAc

c0ng

33. CHI PHi KHAC

- C6c khorin bi ph4t, chi phi kh6ng hqp li hsp lC

- Cric khoin chi phi khric

C0ng

34

279.004.941
2.335.000.000

930.133.257

3.544.138.198 39.465.339.997

Nim 2023

YND
Nim 2022

VND

1.213.479.976

4.411.082.529

962.383.248

1 .314.836.927

5.624.562.505 2.277.220.175

CHI PHi THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

Cric brio c6o thu6 cta Cdng ry ve cdng ty con sE chiu su kiem tra cta co quan thu6. Do viQc 6p
dung luit vd c6c quy tlinh vd lhu6 d6i vdi c6c loai nghi€p vu ki6c nhau c6 th6 duo.,c gidi thich
theo nhiiu crich khric nhau, sii thu6 duo. c trinh bay tr6n 860 ceo tii chinh hgp nhit c6 thii sc bi
thay d6i theo quyiit dinh cuiii cirng cta co quan thu6.

Nnm 2023
VND

Nim 2022
VNI)

- Chi phi thui! TNDN hiQn hdnh

c0ng

35. CHI PHi THUE THU NII-IIP DOANH NGHTEP HOAN LAI

- Thuii thu nhap hoin l4i ph6t sinh tt c6c khoan
ch€nh l0ch tam thoi chlu thu6

c0ng

36. CHI PHi SAN XUAT TnITT uoAxH THEO YTU T6

- Chi phi nguy€n v{t li€u

- Chi phi nhdn c6ng
- KhAu hao tii san cii ttinh
- Chi phi dich vq mua ngodi

^.. .,.: .l ,,,- L nr pnr Dang uen Knac

C0ng

11.256.574.395 n.256.354.291

11.256.574.395 11.256.354.291

NIm 2023

VND
NIm 2022

VND

212.3t9.830 35.450.845

2r2.319.830 35.450.845

Nim 2023

VND
Nim 2022

VND

815.880
104.817

39.877

65.297

38.r17

656.317

420.299
759.208
539.077

188.660

56

39.444.245.708

21.094.289

625.420.672.515
52.915.386.946
74.278.057.184

168.642.491.630
16.808.566.075

93E.065.174.350 1.063.990.563.561



coxc rv cO pnAx DAMSAN
Ld A4, duong Bti Vi€n, KCN Nguy6n Dfc Canh,
phunng TrAn Htmg D4o, thanh ph6 Thrii Binh, tinh Th6i Binh

nAo cAo rAr cnixH HqP NHAr
Cho ndm tdi chinh

t<i5t ttrfc ngdy 3 lll2/2023
THTIYET MINH NAO CAO TAT CHiTTTTT HgP NTI{AT (TIEP)
(Cdc thuyiit minh nay ld bQ phQn hqp thdnh vd cdn drqc dec dong thdi vdi Bdo cdo tdi chlnh hqp nhiit)

37. LAr conAx rnrx cO prutu

NIm 2023

VND
NIm 2022

VND

Lgi nhufn sau thu6

Lqi nhuan phdn bd cho c,5 d6ng phi5 th6ng

Cd phii5u ph6 th6ng luu hinh binh qu6n trong ndm

Liii co bin tr6n c6 phi6u

38. LAI SUY cr^n.u TRTN Co PHITU

Lgi nhu$n sau thu6 (VND)
Lgi nhufln phAn b5 cho cd tl6ng ph6 th6ng
(vND)
Sii luqng cd phii5u phd th6ng luu hdnh binh qudn

trong ndm (CP)

S5 hqng c6 phitiu ph6 th6ng dU ki6n dugc ph6t

hdnh th6m (CP)

Thu nhfp pha loing trGn cO phi6u (VND/CP)

58.427.517.704

58.427.5r7.704
52.145.010

67.400.984.768

67.400.984.768
39.539.863

1.r20 1.70s

Nim 2023

\rND
NIm 2022

YND

58.427.517.704

58.427.517.704

52.145.010

15.000.000

67.400.984.768
49.539.863

39.s39.863

10.000.000

870 1.361
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lllrlLllllllllllll
cOxc rv cO pnAx DAMSAN
L6 A4, <luong Biri ViQn, KCN Nguy6n Dfc Cinh, phudng Trdn Htmg D4o, thdnh ph6 Thrii Binh, tinh Thrii Binh

rlltlll
nAo cAo rAr cHixH HgP NHAr

Cho ndm tii chinh ktit thric ngdy 3 lll2l2o23

TrruytT MrNH nAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAr GrEp)
(Cdc thuydt minh nay ld b0 phdn hqp thdnhvd cin duqc dpc rlong thdi vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit)

39. gAO CAO BO PHAN

Nim 2023

Theo linh vu. c kinh doanh

Chi ti6u Hoqt tlQng kinh
doanh B6ng

VND

Ho4t ilQng kinh
doanh Sqi

Ho4t dQng kinh
doanh Khiin

VI\tD

Ho4t tlQng kinh
doanh n6t OQng

sin
VI\ID

Hogt dQng kinh
doanh Kh6c

VI\D

I6ng cQng todrn

C6ng ty

VNDVI\D

Doanh thu thuen tir ban hang va cung

cAp dich 4r ra bdn ngodi

Chi phi b9 phan trgc ti6p

Lqi nhu$n gQp vd bin hirng vir
cung c6p dich vg

225.296.910.042 709.1 1 5.5 84.878 347 .600.086.279 178.219.714.958 1 81 .61 7 .168.546 1 .641 .849.464.703

211.076.255.600 733.765.465.976 3I8.431,425.684 65.340.898.978 127.211.728.310 I.455.825.774.548

14.220.6s4.442 (24.649.881.098) 29.168.660.595 112.878.81s.980 s4.40s.440.236 r86.023.690.155

Theo khu vqc rlia lf

Chi ti6u

Doanh thu thuan tt brln hang va

cung c5p dlch vu ra b€n ngoiri

T6ng chi phi di phrit sinh di! mua

TSCD

Tdi san @ phAn

Ng phdi trd b0 ph6n

Trong nu6c Nur6c ngoiri

VI\D Vl\ID

T6ng cQng toirn
C6ng ty

VI\ID

882.865.564.1 5 8 758.983.900.54s t .64t.849.464.703

85.252.409.739 85.2s2.409.739

2.500.226.07 5.319

1.585.541.464.673

rl€).i s? --I

58



lt rl rl)lrlrlrlrl I lrl lrl I lrl I I I I I I I

coxc rv cO pnAx DAMSAN
Ld A4, <tuhng Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric CAnh, phudng Trin Hrmg Ego, thdnh ph6 Th6i Binh, tinh Th6i Binh

trtllltlll
nAo cAo rAr cHiNH HqP NHAr

Cho ndm tdi chinh k6t th0c ngdy 3111212023

THUYfT MINH nAo cAo TAI CHiI\tH HgP THAT GIEP)
(Cdc thuyilt minh nay ld b0 phdn hqp thdnh vd cdn duqc dpc ddng thdi vdi Bdo cdo tdi chinh hqp nhiit)

3e. nAo cAo Be PHAN (rrEP)

NIm 2022

Theo linh vgc kinh doanh

Chi ti0u Hogt tlQng kinh
doanh 86ng

VI\D

Ho4t ilQng kinh
doanh Sg'i

Ho4t tlQng kinh
doanh KhIn

VI\D

Ho4t tlQng kinh
doanh n6t aQng

sin
VI\D

Hoqt ilQng kinh
doanh Khic

VI\{D

T6ng cQng toirn
C6ng ty

VI\DVI\D

Doanh thu thuin tt htn hiry utc|trE a7,742.729.159 a$.186.425.7A3 349.069.997.077 264.305296.539 148299.816.457 1.692.604.265.015
c6p dlch iu ra bCn ngoai

Chi phl bO ph5n huE ti6p 77.329.037.400 864.E22,166,246 325.881.820.393 168.252A9a,069 t18,12,566.379 I .55 5.058.688.487

Lqi nhu$n gQpv6 b6n hing vi
cung c6p dlch vg

r0.413.69r.759 (21.636.340.463) 23.188.176.684 96.052.798.470 29.527.250.078 137.545.s76.528

Theo khu vgc tlia lf

Chi ti6u

Doanh thu thu6n tir brin hang va

cung c5p dlch 4r ra b€n ngodi

T6ng chi phi tl6 phrit sinh di5 mua

TSCD

Tdi san bQ phan

Nq phni trn bQ phqn

4.140.918.906 4.140.918.906

2.181.694.751.879
l .524.599.781 .83 8

ll+r =f .rr* r'irt
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Trong nrnlrc NuOc ngoiri T6ng cQng toin
C6ng ty

V-IID VI\ID VI\D

9l 3.884.5 78.1 30 778.719.686.885 I .692.604.265.015



cONG TY cO PHAx olnslx
L6 A4, tludng Bti ViQn, KCN Nguy6n Dfc Canh,
phuone Tran Hrng Dao rhanh ph6 Thrii Binh. tinh Th6i Binh

Cho ndm tdi chinh
kilt thfc neiy 3lll2l2}23

TrruyfT MINH BAo cAo rAr cHiNH Hqp NHAr (TrEp)
(Cdc thryA minh ndy ld bd phdn hW thdnh vd cin duo. c tlpc tling thdi vdi Bdo cao tdi chinh hqp nhiit)

40. rHoNG rtr{ vt c{c BtN LrS,N euAN Ortp)

Thu nh6o crta cdc thdnh ch u 6t ihroc htt:one trone ndm nhtr stu:

Nim 2023

VI\D

Nim 2022

VND

Thu nhip cia cfc thinh vi6n cht ch6t tluqc hudng
tmng nim nhu sau:

Ong V[ Huy DOng

Ong Ngufn L€ Hirng

Ong D5 ven Kh6i

Ong tr Ven Tu6n

Ong Vfr Huy Drrc

Bi Vn Phuong Di€p

6ng Ph4m Ven Thuqng

Ong Vuong Qu5c Duong

Ong Ld Xuin Chiiin

NguyEn Thi€n Huy

Tht lao cta Ban ki6m so6t

Be Pham Thi HOi

Bi V0 Thty Linh

Bd Tp Thi Thu Hi€n

C0ng

3.297.500.617 3.454.627.159

681.944.564

130.000.000

169.000.000

130.000.000

418.396.728

423 .481 .7 38

130.000.000

562.160.806

4 87.8 84.0 89

164.632.692

5E7.409.959

212.232.542

226.680.514

| 48.496.903

675.3t4.418

I I I .000.000

147.000.000

I I 1.000.000

442.25 5.366

442.338.965

l I 1.000.000

561 .7 83.227

509.194.087

343.741.096

s82.381.979

231 .009.203

212.916.444

138.456.332

41.

4t.t

3.884.910.s75 4.037.009.138

41.2
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BAo cAo TAI cHiNH HOP NHAT

THONG TIN KHAC

cAc s1I KrEN pn ir srxn slu xcAy xfr rsUc N.i.M TAr cHiNH

Ngdy l5 thring 0l ndm 2024, HQi tl6ng Quan tri C6ng ty C6 phAn Damsan tl6 th6ng. qua Nghi
quy6t s6 tsotzoz4NQ-HDQT v6 vi€c th6ng qua ktit qui chdo b6n c6 phi6u hqp nh6t t6. Theo
tl6, t6ng s6 c6 phi6u chio brLn le 15.000.000 c6 phiiiu, t6ng s6 c6 phi6u ltru hinh sau dgt chio
bnn c6 phi6u Ld73.394.727 c6 phiiiu, sti tiiln thu v6 li 150.000.000.000 (mQt trlm nAm muoi ti
d6ng).

Ngiy 04 thring 03 ndm 2024, Sd Giao dich Ch&ng.kho6n thdnh ptrii ffO Cli Vintr tl6 ban hinh
Quy6t ilinh s6 I I l/QD-SGDHCM, v6 viQc thay tl6i tling k! ni6m ydt. Theo tl6, Sd Giao dlch
Chti.ng khodn thanh ph6 HdChiMinh da ch5.p thu4n cho C6ng ty Cii phin Damsan tlugc thay
tl6i d6ng ky ni6m y6t voi sd Iugng chung khorin sau khi thay d6i ni6m y€t li 73.394.727 c6
phii5u, gi6 tri chring khodn sau khi thay tlOi niem y6t ld 733.947.270.000 cl6ng.

CAC CAM KTT KHT(C

Theo hqp d6ng thue d6t s6 68/HD/TD ngdy 0110912006 gitra C6ng ty C6 phin DQt ssi Damsan
(nay li C6ng ry Co phAn Damsan) vi Uy ban Nh6n din tinh Th6i Binh, C6ng ty thud diQn tich
dilt 22.253 m2 tqi khu c6ng nghiQp Nguy6n Duc CdLnh --Thdnh phti Th6i Binh tl6 xiy dpng nhd
m6y k€o sgi dQt may (hiQn tai li nhi miiy Damsan I). Ti6n thu6 ddt hqp d6ng ndy duo. c phin bii
hing ndm vio chi phi sAn xu6t kinh doanh trong nim.



CONG TY CO PHAN DAMSAN
L6 A4, duong Biri ViQn, KCN Nguy6n Dric Cd,nh,

phuong Trdn Hmg D4o, thanh ph6 Th6i Binh, tinh Thrii Binh

nAo cAo rAr cHiNH HqP NHAr
Cho n6m tii chinh

k6t thfc neiry 3111212023

rnurf,r MrNH nAo cAo rAr cHilrH Hgp NHAr (Trfp)
(Cdc thuyilt minh nay ld bQ phQn hqp thdnh vd ctin duqc d7c ding thdi vdi Bdo ctio tdi chinh hqp nhdt)

41. TH6NG TrN KHAC (TrEP)

41.2 CAM KET rcrAC GrEP)

Theo hqp d6ng thud d6t s6 7L/IDITD ngiry 2510712007 gifra C6ng ty C6 phAn det sqi Damsan
(nay li C6ng ty C6 phAn Damsan) vi Uy ban nhAn din tinh Th6i Binh, C6ng ty thu6 diQn tich
a6t OO.OOO m2, thoi h4n thu6 toi htit ngdy 3111212040 t4i khu c6ng nghiQp Gia L6 - xd D6ng
XuAn - D6ng Hrmg tliS xiy d1mg nhd m5y sin xu6t sgi Damsan IL Theo php lpc hqp d6ng thu6
a6t sO I9IPLHD/TD ngiy 23/02/2016 vA viQc di€u chinh diQn tich ct6t thu€ thdnh 36.431,6 m2.
Tidn thud d6t trqp <l6ng niy ctugc ph6n b6 hdng nim vio chi phi sin xu6t kinh doanh trong kj,.

Theo hqp rtting thu€ a6t sO O6I2O22IIIDTDES-DS, gifia C6ng ty C6 phin Damsan vd C6ng ty
C6 phin Sqi Eiffel gi6 tri hqp ddng 54.127 .790.123 tl6ng, thcri hpn hqp <l6ng k6t thric vio ngiy
0410912067. Ti0n thu6 a5t hqp <l6ng ndy sE clugc phdn b6 hdng nim vdo chi phf sin xu6t kinh
doanh trong kj,.

42. SO LrEU SO SANH

SO tiQu so s6nh Ii sti liQu tr6n 86o crio tdi chinh hqp ntr6t tctit thric ngdy 3111212022 cria COng
ty ttd duqc kirSm to6n.

\

il
Nguoi Iflp bi6u

PhSm Thi Dung

K5 todn tru&ng

Ph4m Th! Dung

Thdi Binh, ngay 27 thdng 3 ndm 2024

ddng quin tri

Ddng

c6rue ry
CO PHA
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CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Lô A4, Đường Bùi Viện Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: +84 2273.643.826

Email: hc1@damsanjsc.vn

Website: http://damsanjsc.vn
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